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PHẦN A. GIẢI TÍCH 
 

I. LÝ THUYẾT 
Chương 1. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ 

1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số. 
   ( ) ñoàng bieán treân ( ; )    '( ) 0 ( , )f x a b f x x a b  

( ) nghòch bieán treân ( ; )  '( ) 0, ( ; )   f x a b f x x a b  
2. Cực đại và cực tiểu của hàm số. 
 * Qui tắc 1: 

+ Tìm tập xác định D. 
+ Tính f’(x). Tìm các điểm xi  D (i =1,2,…) tại đó đạo hàm f’(x)  = 0 hoặc f’(x) không xác định . 
+ Lập bảng xét dấu của f’(x)  
+ Kết luận: Nếu f’(x) đổi dấu từ (+) sang (-) khi x qua x0 thì x0 là điểm  cực đại và ngược lại thì x0 

là điểm cực tiểu của hàm số 
 * Qui tắc 2: 

+ Tìm tập xác định D. 
+ Tìm f’(x). Giải phương trình f’(x)=0, tìm các nghiệm xi (i =1,2,…). 
+ Tim  f’’(x) và tính f’’(xi). 
+ Kết luận: - Nếu f’’(xi) < 0 thì xi là điểm cực đại 

                                            - Nếu f’’(xi) > 0 thì xi là điểm cực tiểu. 
3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất. 

a) Tìm GTLN và GTNN trên  ;a b : 

+Tìm các điểm x1,x2,…xn  tại đó f’(x) = 0 hoặc f’(x) không xác định trên  ;a b . 

+Tính f(a), f(x1),f(x2),…f(xn), f(b). 
+GTLN là số lớn nhất M và GTNN là số nhỏ nhất m trong các số trên. 

b) Tìm GTLN và GTNN trên (a; b), [a; b), (a; b]: Lập bảng biến thiên 
4. Tiệm cận của đồ thị hàm số: 

  



    

 
0 0

0

0 0

) Neáu lim  hay lim thì  laø tieäm caän ñöùng.

) Neáu lim  thì  laø tieäm caän ngang.
x x x x

x

a y y x x

b y y y y
  

5. Khảo sát hàm số và các bài toán liên quan. 
a) Lược đồ khảo sát hàm số: 

* Tập xác định D 
* Sự biến thiên. 

+ Tính y’. Xét dấu y’ tìm khoảng tăng, giảm. 
+ Kết luận cực trị. 
+ Tính giới hạn, tiệm cận (nếu có). 
+ Bảng biến thiên 

* Vẽ đồ thị 
b) Bài toán liên quan đến khảo sát hàm số 

* Bài toán 1: Biện luận số giao điểm của 2 đường : 
  Cho hàm số y = f(x) có đồ thị (C1) và y = g(x) có đồ thị (C2). 
      Số giao điểm của 2 đường là số nghiệm của phương trình hoành độ giao điểm f(x)= g(x) 

* Bài toán 2: Biện luận bằng đồ thị số nghiệm của phương trình: Cho phương trình F(x, m) = 0 (*) 
- Biến đổi phương trình về dạng: f(x) = g(m). 
- Số nghiệm của phương trình (*) là số giao điểm của (C ): y = f(x) và đường thẳng (d): y = g(m) 
(d là đường thẳng cùng phương Ox) 
- Dựa vào đồ thị để biện luận. 

* Bài toán 3: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị : Cho hàm số y = f(x) có đồ thị (C)  
 + Hệ số góc của tiếp tuyến với (C) tại điểm M(x0; y0)  (C) là : k = y’(x0) 

+ PT tiếp tuyến của (C) tại điểm M(x0,y0) (C ) là: y = f’(x0)(x-x0)+ y0  
· Chú ý:    + Tiếp tuyến song song với (d): y = ax +  b có hệ số góc k = a. 

           + Tiếp tuyến vuông góc với (d): y = ax +  b có hệ số góc k = -1/a 
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Chương 2. HÀM SỐ LUỸ THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT 
LŨY THỪA LÔGARIT 

* Định nghĩa : 
 a   , n   :             

n

n thöøa soá

a a.a...a  

 a  0,  , n   :           n 0
n

1a ; a 1
a

 

 a > 0, m, n   (n  2): 
m

mnna a  
 a > 0,   và n

n
lim r


  : nr

n
a lima


  

* Tính chất: Cho a, b > 0;  ,      

    a .a a ;         






a a
a

;   

    a.b a .b ;      
 



 
 

 

a a
b b

;    

  a a
   

 a > 1:       a a            

 0 < a < 1: a a       

* Định nghĩa:  0 < a  1 và b > 0,  
                         logab =     a b   
* Tính chất:  Cho 0 < a, c  1, b, b1, b2 > 0 
 loga1 = 0; logaa = 1;   alog b

aa b; log a   ; 

    a 1 2 a 1 a 2log b .b log b log b ;  

 
 

  
 

1
a a 1 a 2

2

b
log log b log b

b
   a a

1log log b;
b

 

  c
a

c

log b
log b ;

log a
  c a clog a.log b log b  

  a
b

1log b (b 1);
log a

 

   a alog b log b;    
 aa

1log b log b;  

 


 

 aa

log b log b;  

 
HÀM SỐ LŨY THỪA HÀM SỐ MŨ HÀM SỐ LÔGARIT 

* Định nghĩa: Dạng  y x , 

   
* Tập xác định: 
     +:                    D =    
     - hoặc   = 0: D =  \ 
{0} 
     :                     D =  (0; + 
∞) 
* Đạo hàm: 

     1x ' x ;     1u ' u .u '  

* Khảo sát hàm số: Xét  trên  (0; 
+∞) 
   > 0 hàm số đồng biến, đồ thị 
không có tiệm cận 
   < 0 hàm số nghịch biến, đồ 
thị có TCĐ: Ox, TCN: Oy. 
 Đồ thị luôn đi qua điểm (1; 1). 

* Định nghĩa: Dạng y = ax (0<a  
1). 
* Tập xác định:  D =   

* Đạo hàm: 
 (ex)’ = ex;                (eu)’ = eu. u’;  
 (ax)’= axlna;            (au)’ = 
aulna.u’. 
 
 
 
* Khảo sát hàm số: 
 a > 1: hàm số đồng biến ;  
 0 < a < 1: hàm số nghịch biến. 
 Đồ thị có TCN là trục Ox và 
luôn đi qua các điểm (0 ;1), (1 ; a). 
 Chú ý : 0 < a  1, ax > 0, với mọi 
x 

* Định nghĩa: Dạng y= logax 
(0<a  1) 
* Tập xác định:  D = (0 ; +  ) 
* Đạo hàm: 

 (ln|x|)’ = 
1
x

;            (ln|u|)’ = 

1 .u '
u

;  

(loga|x|)’= 1
x.ln a

;(loga|u|)’=

1 .u '
u.ln a

 

 
* Khảo sát hàm số: 
 a > 1: hàm số đồng biến ;  
 0 < a < 1: hàm số nghịch biến. 
 Đồ thị có tiệm cận đứng là trục 
Oy và luôn đi qua các điểm (1 ;0), 
(a ; 1). 

 
PT, BPT MŨ PT, BPT LÔGARIT 

I. PT MŨ : 
1. Dạng cơ bản : Cho a > 0, a  1 
 au = a  u =             au = b (b > 0)  u = logab 
2. Một số phương pháp giải PT mũ : 
* PP1 : Đưa về cùng cơ số : Cho a > 0, a  1 
            af(x) = ag(x)  f(x) =  g(x) 
* PP2: Đặt ẩn phụ: Cho a > 0, a  1 
           A. a2u + B. Au + C = 0 
Đặt t = au, t > 0 ta được At2+ Bt + C  = 0 
* PP3 : Lôgarit hóa : Cho a > 0, a  1 

I. PT LÔGARIT: 
1. Dạng cơ bản : Cho a > 0, a  1 
 logax = b  x = ab            logax = logab  x = b 
(b>0) 
2. Một số phương pháp giải PT lôgarit: 
* PP1 : Đưa về cùng cơ số : Cho a > 0, a  1 
   logaf(x) = logag(x)  f(x) =  g(x), f(x) > 0 hoặc 
g(x) > 0 
* PP2: Đặt ẩn phụ: Cho a > 0, a  1 
           A. loga

2x + B. logax+ C = 0 
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           af(x) = g(x), g(x) > 0  f(x) = logag(x) 
II. BẤT PT MŨ: 
* Dạng cơ bản: Cho a > 0, a  1 

 af(x) > ag(x) 
1a

  f(x) > g(x);  af(x) > ag(x)  
0 1a 

 f(x) < 
g(x) 

 af(x)> b>0 
1a

  f(x)>logab;    af(x) > b>0  
0 1a 

 f(x) 
<logab 

Đặt t = logax ta được At2+ Bt + C  = 0 
* PP3 : Mũ hóa : Cho a > 0, a  1 
          logaf(x) = g(x)  f(x) = ag(x), f(x) > 0 
II. BẤT PT LÔGARIT: 
* Dạng cơ bản: Cho a > 0, a  1 

 logaf(x) > logag(x) 
1a

  f(x) > g(x) > 0; 

 logaf(x) > logag(x)
0 1a 

 0 < f(x) < g(x) 

 logaf(x) > b 
1a

  f(x) > ab;   làogaf(x)>b
0 1a 

 0 < 
f(x)< ab 

CHƯƠNG I 
 

I/ SỰ ĐỒNG BIẾN, NGHICH BIẾN CỦA HÀM SỐ 
 
Câu 1: Số khoảng đơn điệu của hàm số 4 23. 5y x x    là : 

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 
Câu 2: Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên R ? 

A. 3y x x   B. 4 2y x x   C. 
1

3

x
y

x





 D. 2y x x   

Câu 3: Hàm số 3 23x 9x 4y x      đồng biến trên khoảng nào sau đây ? 

A. ( - 1; - 3 ) B.  ; 3   C. ( -1;3) D. ( -3;1) 

Câu 4: Hàm số nào sau đây đồng biến trên các khoảng    ; 2 2;      

A. 
2 1

2

x
y

x





 B. 

1

2

x
y

x

 



 C. 

2 5

2

x
y

x





 D. 

3 1

2

x
y

x





 

Câu 5: Với giá trị nào của m thì hàm số : 3 21
2x 1

3 2

m
y x x     luôn đồng biến trên tập xác định : 

A. không tồn tại m B. m  C. m < 0 D. m > 0 

Câu 6: Cho hàm số 
2 1x m

y
x m

 



 Với giá trị nào của m thì hàm số đồng biến trên từng khoảng  xác định ? 

A. m  B. m < 1 C. m = 0 D. m > 1 

Câu 7: Hàm số 
2 2

1

x x
y

x





 đồng biến trên khoảng. 

 A.    ;1 ; 1;             B.  0;  C.  1;                     D.  1;  

Câu 8:  Cho hàm số 3 23y x x mx m    . Tı̀m tất cả giá tri ̣ m để hàm số luôn đồng biến /TXĐ. 
 A. 3m                   B. 3m   C. 3m                   D. 3m   

Câu 9:  3 22 m
y x x mx 1

3 2
      nghịch biến trên tập xác định của nó. 

A. 8 0m     B. 4 3m    C. 8 0m hay m    D. 4 3m hay m    

Câu 10. Với giá tri ̣ nào của m, hàm số 
2 ( 1) 1

2

x m x
y

x

  



 nghic̣h biến trên TXĐ của nó? 

 A. 1m                                        B. 1m   C.  1;1m              D. 
5

2
m




 

Câu 11:  
mx 4

y
x m





 đồng biến trên từng khoảng xác định. 

A. 2 2m    B. 2m    C. 2 2m     D. 2m     
 
II/ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ 
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Câu 1:  Cho hàm số 
4

2( ) 2 6
4

x
f x x   . Hàm số đaṭ cưc̣ đaị taị  

 A. 2x                 B. 2x                                  C. 0x                    D. 1x   

Câu 2: Hàm số 4 21 7
3x

2 2
y x    có bao nhiêu điểm cực trị ? 

A. 2 B. 3 C. 1 D. 0 
Câu 3: Giá trị cực đại của hàm số 3 23x 3x 2y x     là: 

A. 3 4 2   B. 3 4 2  C. 3 4 2   D. 3 4 2  
Câu 4:  Số điểm cưc̣ đaị của hàm số 4 100y x   
 A. 0                            B. 1 C. 2                        D. 3 

Câu 5: Với giá trị nào của m thì thì hàm số  3 2 21
x 2 1

3
y x m m m x       đạt cực tiểu tại điểm x = 0 ? 

A. 0 B. 1 C. – 1 D. 2 
Câu 6: Với giá trị nào của m thì hàm số 3 2x 2 x 3x 1y m m     có cực đại và cực tiểu ? 

A. 
9

0
4

m   B. m  C. 
0

9

4

m

m



 


 D. m > 2 

Câu 7: Hàm số  22 1y x   có : 

A.  1 cực đại B. 1 cực tiểu, 2 cực đại 
C. 1 cực đại , 2 cực tiểu D. 1 cực tiểu 

Câu 8: Với tất cả các giá trị nào của m thì hàm số  4 2x 1 1 2y m m x m     chỉ có một cực trị ? 

A. 1m   B. 0m   C. 0 1m   D. 
0

1

m

m


 

 

Câu 9: Hàm số 4 23x 1y x     có : 
A. Một cực tiểu duy nhất B. Một cực đại duy nhất 
C. Một cực tiểu và hai cực đại D. Một cực đại và hai cực tiểu 

Câu 10: Với giá trị nào của m thì hàm số  
3

2 2x 1 x 1
3

x
y m m m       đạt cực tiểu tại x = 1 ? 

A. 1 B. không có m C. 2 D. 3 
 

Câu 11: Đồ thị hàm số nào sau đây không có cực trị ? 

A. 
2x 2

1
y

x





 B. 

2 3

2

x x
y

x

 



 C. 32x 1y     D. cả ba câu A, B, C 

Câu 12: Hàm số  3 2 21
x 4 2

3
y x m m x      đạt cực đại tại x = 1 thì m bằng : 

A. 1 B. 2 C. – 3 D.  1 và – 3 
Câu 13: Cho hàm số 4 22x 2y x   . Khoảng cách giữa hai điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị hàm số bằng : 

A. 7  B. 3  C. 5  D. 2  

Câu 14: Cho hàm số 3 23x 2y x   . Câu nào sau đây đúng ? 
A. Hàm số có cực đại và cực tiểu B. Hàm số chỉ có cực tiểu 
C. Hàm số không có cực trị. D. Hàm số chỉ có cực đại 

Câu 15: Đồ thị hàm số 4 2 1y x x    có bao nhiêu điểm cực trị có tung độ dương ? 
A. 2 B. 3 C. 4 D. 1 

Câu 16: Để hàm số  3 26x 3 2 6y x m x m       có cực trị tại hai điểm 1x  và 2x  sao cho 1 21x x    thì giá 

trị m là : 
A. m < 1 B. m > - 1 C. 1m    D. m > 1 

Câu 17: Đồ thị hàm số 3 23x 2y x    có khoảng cách giữa hai điểm cực trị bằng : 
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A. 4 B. 2 C. 20 D. 2 5  

Câu 18: Tı̀m m để hàm số  3 2 21
1 1

3
y x mx m m x       đaṭ cưc̣ đaị taị 1x  . 

 A. 1m                    B. 2m                 C. 1m          D. 2m    
 

Câu 19: Số điểm cưc̣ tri ̣hàm số 
2 3 6

1

x x
y

x

 



  

 A. 0                       B. 2 C. 1                  D. 3 

Câu 20: Cho hàm số 3 21
1

3
y x mx x m     . Tı̀m m để hàm số có 2 cưc̣ tri ̣taị A, B 

  thỏa mãn 2 2 2A Bx x  :  

            A. 1m                  B. 2m                       C. 3m                D. 0m   

Câu 21: Tìm m để hàm số sau đây luôn có một cực đại và một cực tiểu : 
1

2
)(

2





x

mxx
xfy  

A. m > 3  B. m 3  C. m  3  D. m > -3  

Câu 22: Hàm số 4 2y (2m 1)x mx 3m     có 1 cực trị. 

A. 1
2

m    B. 0m    C. 10;
2

m
 

 
 

  D.   1;0 ;
2

 
  

 
  

 
III/ GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ 
Câu 1: Giá trị lớn nhất của hàm số 1 siny x   bằng : 

A. 
3

2
 B. 2 C. 1 D. 2  

Câu 2: Giá trị lớn nhất của hàm số 3 23x 4y x    trên đoạn  3;1  bằng : 

A. 0 B. – 50 C. 2 D. 4 

Câu 3: Giá trị nhỏ nhất của hàm số 
1

2x
y x    trên  0;  bằng : 

A. 4 2  B. 2  C. 2 D. 3 2  

Câu 4: Giá trị nhỏ nhất của hàm số 2 2
y x

x
   trên khoảng  0;  bằng : 

A. 5 B. 3 C. 4 D. 2 

Câu 5: Hàm số 
2

5 4

2 9
y x    

 
 có : 

A. Giá trị lớn nhất khi 
5

x
2

  B. Giá trị nhỏ nhất khi 
5

x
2

  

C. Giá trị nhỏ nhất khi x = 4 D. Giá trị lớn nhất khi 
5

x
2

   

Câu 6: Giá trị nhỏ nhất của hàm số 
25

3
y x

x
 


 trên  3;  là : 

A. 11 B. 13 C. 8 D. 10 

Câu 7: Giá trị lớn nhất của hàm số  2
3

3

x
y x   trên đoạn  0;2  bằng : 

A. 
2

3
 B. 

5

3
 C. 0 D. 

4

3
 

Câu 8: Giá trị nhỏ nhất của hàm số 
1

5y x
x

    trên đoạn 
1

;5
2
 
  

 bằng : 
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A. – 2 B. 
1

5
 C. 

5

2
  D. – 3 

 

Câu 9: Giá trị lớn nhất của hàm số 212 3xy x   là : 
A. 3 B. 2 C. 4 D. 1 

Câu 10: Hàm số 3 3xy x   đạt giá trị nhỏ nhất trên  2;2  khi x bằng : 

A. – 2 B. 1 hoặc – 2 C. – 1 hoặc – 2 D. 1 
Câu 43: Giá trị lớn nhất của hàm số 5 4xy    trên đoạn  1;1  bằng : 

A. 3  B. 5  C. 3 D. 1 
 
Câu 11. Giá tri ̣lớn nhất của hàm số 3 2( ) 3 5y f x x x     trên đoaṇ  1;4  

 A. 5y                                   B. 1y   C. 3y                   D. 21y   

Câu 12: Cho hàm số 
2

2

3 10 20

2 3

x x
y

x x

 


 
. Goị GTLN là M, GTNN là m. Tı̀m GTLN và GTNN. 

 A. 
5

7;
2

M m                  B. 
5

3;
2

M m   C. 17; 3M m         D. 7; 3M m   

Câu 13: Giá lớn nhất tri ̣của hàm số 
2

4

2
y

x



 là: 

 A. 3                                       B. 2 C. -5                                       D. 10 
Câu 14: Giá tri ̣nhỏ nhất của hàm số 3sin 4 cosy x x    
 A. 3                               B. -5                          C. -4                D. -3 

Câu 15: Cho hàm số 
1

2 1

x
y

x





. Chọn  phương án đúng trong các phương án sau 

A.  
 1;2

1
min

2
y


                B. 

 1;0
max 0y


                    C.  

 3;5

11
min

4
y                             D.  

 1;1

1
max

2
y


     

Câu 16: Cho hàm số 3 23 6y x mx   , giá trị nhỏ nhất của hàm số trên  0;3  bằng  2 khi 

A . 
31

27
m      B. 1m      C. 2m     D. 

3

2
m    

Câu 17: Cho hàm số 
2 4

1

x x
y

x

 



 , chọn phương án đúng trong các phương án sau 

A. 
   4; 2 4; 2

16
max ,min 6

3
y y

   
         B.  

   4; 2 4; 2
max 6,min 5y y
   

        

 C.  
   4; 2 4; 2

max 5,min 6y y
   

         D.  
   4; 2 4; 2

max 4,min 6y y
   

   
 

Câu18:.Cho hàm số 4 21
2 3

4
y x x   . Chọn  phương án đúng trong các phương án sau

 

A. 
   0;2 0;2

max 3,min 2y y       B.  
   0;2 0;2

max 3,min 1y y       

C.  
   0;1 0;1

max 3,min 0y y       D.  
   2;0 2;0

max 2,min 1y y
 

  
 

IV/ ĐƯỜNG TIỆM CẬN 

Câu 1:  Cho hàm số .Số tiệm cận của đồ thị hàm số bằng: A.1         B.2         C.3        D.4 

Câu 2: Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số 
x 1

2x

m
y

m





 có tiệm cận đứng đi qua điểm  1; 2M   ? 

2 11

12

x
y

x
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A. 0 B. 2 C. 
1

2
 D. 

2

2
 

Câu 3: Cho hàm số 
2 3

1

x
y

x





, Hàm có có TCĐ, Và TCN lần lươṭ là 

 A. 2; 1x y                     B. 1; 2x y    C. 3; 1x y                 D. 2; 1x y   

Câu 4: Goị (C) là đồ thi ̣ hàm số 
2

2

2

5 2 3

x x
y

x x

 

  

 .Chọn đáp án đúng: 

 A. Đường thẳng 2x   là TCĐ của (C). B. Đường thẳng 1y x   là TCN của (C). 

 C. Đường thẳng 
1

5
y    là TCN  của (C). D. Đường thẳng 

1

2
y    là TCN của (C). 

Câu 5:  Đồ thị hàm số   1

1

x
f x

x





  có đường tiệm cận là 

A. 1; 1x y                           B. 1;x y x                           C. 1; 1x y                      D. 1x    
 
V/KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ 
 
Câu 1: Tính đối xứng của đồ thị hàm số hàm số 3 2. . .x+dy a x b x c    với 0a    là : 

A. Luôn có tâm đối xứng 
B. Đường thẳng nối hai điểm cực trị là trục đối xứng 
C. Luôn nhận điểm cực trị làm tâm đối xứng 
D. Luôn có trục đối xứng 

Câu 2: Cho hàm số 4 25x 4y x    . Giá trị của m để đồ thị hàm số cắt đường thẳng y = m tại bốn điểm phân 
biệt là : 

A. 
9

4
4

m     B. 
9

4
m    C. 

9
4

4
m    D. 

9

4
m


  

Câu 3: Cho hàm số 
 1m x m

y
x m

 



 với 0m   có đồ thị là  mC  . Tiếp tuyến của  mC  tại điểm A(0;1) có 

phương trình là : 
A. y = 2x – 1 B. y = - x + 1 C. y = x + 1 D. y = 2x + 1 

Câu 4: Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số  3 1 5y x m x     cắt trục hoành tại điểm có  

hoành độ x = 2 ? 

A. 
1

2
  B. 

15

2
 C. 

1

2
 D. 

15

2
  

Câu 5: Cho hàm số 
1

2

x
y

x





 có đồ  thị (H). Tiếp tuyến của (H) tại giao điểm của (H) với trục Ox có phương 

trình là: 

A. y = 3x – 3 B. y = x – 3 C. y = 3x D. 
1 1

3 3
y x   

Câu 6: Cho hàm số 3 3x 1y x    tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm uốn có phương trình là : 
A. y = - 3x + 1 B. y = x – 3 C. y = 3x + 1 D. y = - x + 3 

Câu 7: Đường thẳng y = - x + m cắt đồ thị hàm số 
2x 1

1
y

x





 tại hai điểm phân biệt thì tất cả các giá trị của m là:  

A. 
3

3

m

m

  



 B. m  C. 3 3m    D. 

1
1

2
m     

Câu 8: Cho hàm số 
2x 1

1
y

x





 . Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là điểm nào sau đây : 

A. 
1

;1
2

  
 

 B. (1;2) C. (2;1) D. (1; - 1) 
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Câu 9: Cho hàm số 
1

2

x
y

x





 có đồ thị (C). Câu nào ĐÚNG ? 

A. (C) không có tiếp tuyến nào có hệ số góc k = - 1 B. (C) cắt đường thẳng x = - 2 tại hai điểm 
C. (C) có tiếp tuyến song song với trục hoành  D. (C) có tiếp tuyến song song với trục tung 

Câu 10: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có điểm cực tiểu (0; - 2 ) và cắt trục hoành tại hai điểm có hoành độ x = 
1; x = - 1 . 

A. 4 22x 1y x    B. 4 22 2y x x     C. 4 23x 4y x    D. 4 23x 2y x    

Câu 11: Cho hàm số 3 26x 9x 1y x     có đồ thị là (C). Đường thẳng y = 3 cắt (C) tại mấy điểm ? 
A. 3 B. 0 C. 1 D. 2 

Câu 12: Cho parabol (P) : 2 2x 3y x    . Tiếp tuyến với (P) vuông góc với đường thẳng d : 
1

2
4

y x    có 

phương trình là : 
A. y = 4x +5 B. y = 4x – 1 C. y = 4x – 6 D. y = 4x + 3 

Câu 13: Cho hàm số 3 4xy x  . Số giao điểm của đồ thị hàm số và trục Ox là : 
A. 0 B. 2 C. 4 D. 3 

Câu 14: Cho hàm số 3 23x 1y x   . Đồ thị hàm số cắt đường thẳng  y = m tại ba điểm phân biệt khi : 
A. m > 1 B. 3 1m    C. – 3 < m < 1 D. m < - 3 

Câu 42: Cho hàm số 3 2+ mxy x  có đồ thị là  mC . Với giá trị nào của m thì  mC có hoành độ điểm uốn   

x = – 1 ? 

A. – 3 B. 
1

3
  C. 

1

3
 D. 3 

Câu 15: Đồ thị hàm số nào sau đây cắt trục tung tại điểm có tung độ âm ? 

A. 
2x 3

3x 1
y





 B. 

3x 4

1
y

x





 C. 

2x 3

1
y

x

 



 D. 

4x 1

2
y

x





 

Câu 16: Đồ thị hàm số 3 23x 5y x x     có tọa độ tâm đối xứng là : 
A. (1;4) B. (1;8) C. ( - 1; - 4) D. ( - 1;8) 

Câu 17: Cho hàm số 3 4xy x  . Số giao điểm của đồ thị hàm số và trục Ox là : 
 

A. 4 B. 2 C. 3 D. 1 

Câu 18: Cho hàm số 
1

2

x
y

x





 có đồ  thị (C) và đường thẳng d : y = x + m. Với giá trị nào của m thì d cắt (C) tại 

hai điểm phân biệt  

A. 2 6m   B. 
3 2 3

3 2 3

m

m

  


 
 C. 2m   D. 6m   

Câu 19: Cho hàm số 
3x 2

1
y

x





 có đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của (C) với trục tung 

là: 
A. y = - x + 2 B. y = x – 2 C. y = - x – 2 D. y = x + 2 

Câu 20: Tiếp tuyến tại điểm uốn của đồ thị hàm số 33x 4xy    có phương trình là : 
A. y = 3x B. y = 0 C. y = 3x – 2 D. y =  - 12x 

Câu 21: Đồ thị của hàm số 4 22x 3y x    cắt trục hoành tại mấy điểm ? 
A. 2 B. 0 C. 4 D. 1 

Câu 22: Cho hàm số 
2x 1

1
y

x





 có đồ thị là (C). Câu nào sau đây SAI ? 

A. Đồ thị (C) có tâm đối xứng I ( - 1;2) B. Tập xác định :  \ 1  

C. Hàm số đồng biến trên  \ 1  D. 
 2

1
' 0 ; 1

1
y x

x
    


 

Câu 23: Đồ thị hàm số 4 23x 1y x    có đặc điểm nào sau đây ? 
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A. Tâm đối xứng là gốc tọa độ B. Trục đối xứng là Oy 
C. Tâm đối xứng là hai điểm uốn D. Trục đối xứng là Ox 

Câu 24: Cho hàm số 3 21
2 3 1

3
y x x x     (C). Tı̀m phương trı̀nh tiếp tuyến của đồ thi ̣(C), biết tiếp tuyến đó 

song song với đường thẳng 3 1y x   

 A. 3 1y x                B. 
29

3
3

y x   C. 3 20y x            D. Câu A và B đúng 

Câu 25: Đồ thi ̣ hàm số 
2

2 1

x
y

x





.Chọn đáp án đúng: 

 A. Nhâṇ điểm 
1 1

;
2 2

I   
 

 là tâm đối xứng B. Nhâṇ điểm 
1

;2
2

I   
 

 là tâm đối xứng 

 C. Không có tâm đối xứng D. Nhâṇ điểm 
1 1

;
2 2

I  
 
 

 là tâm đối xứng 

Câu 26: Tı̀m m để phương trı̀nh 4 22 1x x m    có đúng 3 nghiêṃ 
 A. 1m                        B. 1m                      C. 0m   D. 3m   

Câu 27: Cho hàm số 
3

1

x
y

x





 (C). Tı̀m m để đường thẳng : 2d y x m   cắt (C) taị 2 điểm M, N sao cho đô ̣dài 

MN nhỏ nhất 
 A. 1m                         B. 2m   C. 3m               D. 1m    

Câu 28: Hê ̣số góc của tiếp tuyến của đồ thı̀ hàm số 
1

1

x
y

x





 taị giao điểm của đồ thi ̣hàm số với truc̣ tung bằng.   

                  A. -2                        B. 2 C. 1                       D. -1 

Câu 29: Cho hàm số 3 21
4 5 17

3
y x x x     . Phương trình ' 0y   có hai nghiệm 1 2,x x . Khi đó tổng ݔଵ   ଶݔ

bằng ? 
A. 5        B. 8    C. 5           D. 8 . 
Câu 30: Tı̀m m để phương trı̀nh 3 23 2 1x x m     có  3 nghiêṃ phân biêṭ. 
 A. 2 0m               B. 3 1m    C. 2 4m               D. 0 3m   
Câu 31: Tı̀m m để phương trı̀nh 3 22 3 12 13x x x m     có đúng 2 nghiêṃ. 
 A. 20; 7m m                B. 13; 4m m    C. 0; 13m m    D. 20; 5m m    

Câu 32: Cho hàm số 3 21
4 5 17

3
y x x x      (C). Phương trı̀nh ' 0y  có 2 nghiêṃ 1 2,x x  khi đó 1 2. ?x x   

 A. 5                       B. 8                    C. -5     D. -8 
Câu 33: Đường thẳng 3y x m   là tiếp tuyến của đường cong 3 2y x   khi m bằng 
 A. 1 hoăc̣ -1                 B. 4 hoăc̣ 0 C. 2 hoăc̣ -2                  D. 3 hoăc̣ -3 

Câu 34: Cho hàm số  2 3

2

x
y C

x





 Tìm m để đường thẳng : 2d y x m   cắt (C) tại hai điểm phân biệt  

A.    ;1 3;m     B.    ; 1 3;m       C.  1;3m   D.  1;3m   

Câu 35 : Cho hàm số    3 22 1 1y x m x m C      Tìm m để đường thẳng : 2 1d y mx m     cắt (C) tại 

ba điểm phân biệt  

A. 0m    B. 
1

0;
2

m   
 

  C. 

0

1

2

m

m







  D. 
1

2
m   

Câu 36 : Cho hàm số 
2 1

.( )
1

x
y C

x





 Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ bằng 1. 
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A.
3 1

4 4
y x   B. 

3 1

4 4
y x   C. 

3 1

4 4
y x     D. 

3 1

4 4
y x    

Câu 37 : Cho hàm số 
2 2

.( )
2

x
y C

x





 Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có tung độ bằng 3. 

A.
1

5
2

y x    B. 
1

5
2

y x   C. 
1

5
2

y x     D. 
1

5
2

y x    

Câu 38 : Cho hàm số 3 23 1.( )y x x x C     Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ dương và là 

nghiệm của phương trình    
' ''. 11 0x xy x y    

A. 3y x     B. 4 2y x    C. 2y x     D. 4 3y x    

Câu 39 : Đồ thị hàm số 3 23 2y x x     có dạng: 
A B C D 

-3 -2 -1 1 2 3

-3

-2

-1

1

2

3

x

y

 

-3 -2 -1 1 2 3

-3

-2

-1

1

2

3

x

y

 

-3 -2 -1 1 2 3

-3

-2

-1

1

2

3

x

y

 

-3 -2 -1 1 2 3

-3

-2

-1

1

2

3

x

y

 
Câu 40: Đồ thị của hàm số nào dưới đây đối xứng nhau qua gốc tọa độ 

A.   4 23 2 1f x x x                B.  
5

2

3

1

x x
f x

x





             C.  

35

sin

x x
f x

x


              D.  

6 2

2

2 3

1

x x
f x

x





 

Câu 41:  Đồ thị hàm số  4 22 1y x x     có dạng: 
A B C D 

-2 -1 1 2

-2

-1

1

2

x

y

 

-2 -1 1 2

-2

-1

1

2

x

y

 

-2 -1 1 2

-2

-1

1

2

x

y

 

-2 -1 1 2

-2

-1

1

2

x

y

 

Câu 42: Đồ thị hàm số 
1

1

x
y

x





 có dạng: 

A B C D 

-2 -1 1 2 3

-3

-2

-1

1

2

x

y

 

-3 -2 -1 1 2 3

-3

-2

-1

1

2

3

x

y

 

-3 -2 -1 1 2 3

-3

-2

-1

1

2

3

x

y

 

-3 -2 -1 1 2 3

-3

-2

-1

1

2

3

x

y

 
                               
 Câu 43: Đồ thị sau đây là của hàm số nào? 

a) 3 3y x x    

b) 3 3y x x    

c) 3 2y x x     

d) 3 2y x x     
 

2

-2

1
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 Câu 44: Đồ thị sau đây là của hàm số nào?  

a) 3 1y x     

b) 3 22y x x     

c) 23 1y x    

d) 34 1y x     
 Câu 45:.Đồ thị sau đây là của hàm số nào?  

a) 4 23 1y x x      

b) 4 22 1y x x     

c) 4 22 1y x x      

d) 4 23 1y x x     
 Câu 46: Đồ thị sau đây là của hàm số nào  

a) 4 22y x x    

b) 4 22y x x    

c) 4 22y x x     

d) 4 22y x x    
 Câu 47 :Đồ thị sau đây là của hàm số nào 

a) 
2 1

2 1

x
y

x

 



  b) 

1

x
y

x





  

c) 
1

1

x
y

x

 



   d) 

2

1

x
y

x

 



  

 
 

Câu 48: Đồ thị sau đây là của hàm số nào 

a) 
1

1

x
y

x





   b) 

1

1

x
y

x





  

c) 
2 1

2 2

x
y

x





   d) 

1

x
y

x





  

 
 Câu 49: Đồ thị sau đây là của hàm số nào 

a) 3 23 4 2y x x x       

b) 23 4 2y x x x       

c) 3 23 4 2y x x x      

d) 3 23 2y x x     
 
 

 Câu 50: Đồ thị sau đây là của hàm số nào. 
a) 3 22 3 1y x x     

b) 3 22 3 1y x x     

c) 3 22 3 1y x x      

d) 2 22 3 1y x x      
 
 Câu 51: Đồ thị sau đây là của hàm số nào 

a) 3 22 3y x x x     

b) 
3 22 3y x x x                                                                       

2

-2

1

2

1

2

1

4

2

-2

-4

-5 5

1

6

4

2

-2

-5 5

1

2

1

2

1

2

1
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c) 3 21
2 3

3
y x x x     

d) 
3 21

2 3
3

y x x x     

Câu 52: Đồ thị sau đây là của hàm số nào 

a) 
3

3y x x    

b) 3 3y x x    

c) 3 3y x x    

d) 3 3y x x    

 Câu 53: Đồ thị sau đây là của hàm số nào 
a) 3 3y x x    

b) 3 3y x x    

c) 3 3 1y x x      

d) 3 3 1y x x     
 Câu 54: Đồ thị sau đây là của hàm số nào 

a) 4 22y x x    

b) 4 22y x x    

c) 4 22y x x     

d) 4 23y x x    
 
 Câu 55: Đồ thị sau đây là của hàm số nào 

a) 3 21

3
y x x x     

b) 3 21
1

3
y x x x      

c) 3 23 3y x x x      

d) 3 23 3 2y x x x      

Câu 56: Đồ thị nào sau đây là của hàm số 3 3 2y x x      
 

 
 
 
 
 
 a) H1     b)   H2    c)   H3     d)  H4 

 
 

CHƯƠNG II 
 
I. LUỸ THỪA 

Câu1: Tính: K = , ta được: 

 A. 12  B. 16  C. 18  D. 24 

Câu2: Tính: K = , ta được  

 A. 10  B. -10  C. 12  D. 15 
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Câu3: Tính: K = , ta được 

 A.   B.   C.   D.  

Câu 4: Cho a là một số dương, biểu thức  viết dưới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ là: 

 A.   B.   C.   D.  

Câu 5: Biểu thức a viết dưới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ là: 

 A.   B.   C.   D.  

Câu 6: Biểu thức (x > 0) viết dưới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ là: 

 A.   B.   C.   D.  

Câu 7: Cho f(x) = . Khi đó f(0,09) bằng: 
 A. 0,1  B. 0,2  C. 0,3  D. 0,4 

Câu 8: Cho f(x) = . Khi đó f  bằng: 

 A. 1  B.   C.   D. 4 

Câu 9: Tính: K = , ta được: 
 A. 5  B. 6  C. 7  D. 8 
Câu 10: Trong các phương trình sau đây, phương trình nào có nghiệm? 

 A.  + 1 = 0  B.  C.  D.  

Câu 11: Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: 

 A.   B.   C.  D.  

Câu 12: Cho   > . Kết luận nào sau đây là đúng? 
 A.  <    B.  >    C.  +  = 0  D. . = 1 

Câu 13: Cho K = . biểu thức rút gọn của K là: 

 A. x  B. 2x  C. x + 1 D. x - 1 

Câu 14: Rút gọn biểu thức: , ta được: 
 A. 9a2b B. -9a2b C.   D. Kết quả khác  

Câu 15: Rút gọn biểu thức: : , ta được: 

 A.   B.   C.   D.  

Câu 16: Nếu  thì giá trị của  là: 

 A. 3  B. 2  C. 1  D. 0 

Câu 17: Cho . Mệnh đề nào sau đây là đúng? 
 A. -3 <  < 3  B.  > 3  C.  < 3  D.   R 

Câu 18: Rút gọn biểu thức  (b > 0), ta được: 
 A. b  B. b2  C. b3  D. b4 
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Câu 19: Cho . Khi đo biểu thức K =  có giá trị bằng: 

 A.   B.   C.   D. 2 

Câu 20: Cho biểu thức A = . Nếu a =  và b =  thì giá trị của A là: 

 A. 1  B. 2  C. 3  D. 4 
 
II. HÀM SỐ LUỸ THỪA 

Câu1: Hàm số y =  có tập xác định là: 
 A. [-1; 1] B. (-; -1]  [1; +)  C. R\{-1; 1}  D. R 

Câu2: Hàm số y =  có tập xác định là: 

 A. R  B. (0; +)) C. R\  D.  

Câu3: Hàm số y =  có tập xác định là: 

 A. [-2; 2] B. (-: 2]  [2; +)  C. R  D. R\{-1; 1} 

Câu4: Hàm số y =  có tập xác định là: 

 A. R  B. (1; +) C. (-1; 1) D. R\{-1; 1} 

Câu5: Hàm số y =  có đạo hàm là: 

 A. y’ =  B. y’ =  C. y’ =  D. y’ =  

Câu6: Hàm số y =  có đạo hàm f’(0) là: 

  A.    B.    C. 2  D. 4 

Câu7: Cho f(x) = . Đạo hàm f’(1) bằng: 

 A.   B.   C. 2  D. 4 

Câu8: Cho f(x) = . Đạo hàm f’(0) bằng: 

             A. 1  B.   C.   D. 4 

Câu9: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào đồng biến trên các khoảng nó xác định? 

 A. y = x-4 B. y  =  C. y = x4 D. y =  
Câu10: Cho hàm số y = x-4. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: 
 A. Đồ thị hàm số có một trục đối xứng.  B. Đồ thị hàm số đi qua điểm (1; 1)  
 C. Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận   D. Đồ thị hàm số có một tâm đối xứng  

Câu11: Trên đồ thị (C) của hàm số y =  lấy điểm M0 có hoành độ x0 = 1. Tiếp tuyến của (C) tại điểm M0 có 
phương trình là: 

 A. y =   B. y =  C. y  =  D. y =  

Câu12: Trên đồ thị của hàm số y = lấy điểm M0 có hoành độ x0 = . Tiếp tuyến của (C) tại điểm M0 có hệ 
số góc bằng: 
 A.  + 2 B. 2   C. 2 - 1 D. 3 
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5
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III. LÔGARÍT 
Câu1: Cho a > 0 và a  1. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:  
 A.  có nghĩa với x   B. loga1 = a và logaa = 0 

 C. logaxy = logax.logay   D.  (x > 0,n  0) 

Câu2: Cho a > 0 và a  1, x và y là hai số dương. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:  

 A.    B.  

 C.  D.  

Câu3:  bằng: 

 A.   B.   C.   D. 2 

Câu4:  (a > 0, a  1) bằng: 

 A. -   B.   C.   D. 4 

Câu5:  bằng: 

 A. 3  B.   C.   D. 2 

Câu6:  bằng: 
 A. 2  B. 3  C. 4  D. 5 
Câu7:  bằng: 
 A. 4900 B. 4200 C. 4000 D. 3800 
Câu8:  (a > 0, a  1, b > 0) bằng: 
 A.  B.   C.  D.  
Câu9: Nếu  thì x bằng: 

 A. 2  B. 3  C. 4  D. 5 
Câu10:  bằng: 

 A. 2  B. 3  C. 4  D. 5 

Câu11: Nếu  (a > 0, a  1) thì x bằng: 

 A.   B.   C.   D. 3 

Câu12: Nếu  (a, b > 0) thì x bằng: 

 A.  B.  C. 5a + 4b D. 4a + 5b 
Câu13: Cho lg2 = a. Tính lg25 theo a? 
 A. 2 + a  B. 2(2 + 3a)  C. 2(1 - a)  D. 3(5 - 2a) 

Câu14: Cho lg5 = a. Tính  theo a? 

 A. 2 + 5a  B. 1 - 6a  C. 4 - 3a  D. 6(a - 1) 
Câu15: Cho log . Khi đó  tính theo a và b là: 

 A.   B.   C. a + b  D.  

Câu16: Giả sử ta có hệ thức a2 + b2 = 7ab (a, b > 0). Hệ thức nào sau đây là đúng? 

 A.   B.  

a
log x

n

a a
log x n log x

a
a

a

log xx
log

y log y


a

a

1 1
log

x log x


 a a a
log x y log x log y   b b a
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4
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 C.   D. 4  

Câu17: Với giá trị nào của x thì biểu thức  có nghĩa? 

 A. 0 < x < 2  B. x > 2  C. -1 < x < 1  D. x < 3 
Câu18: Tập hợp các giá trị của x để biểu thức  có nghĩa là: 

 A. (0; 1)  B. (1; +)  C. (-1; 0)  (2; +) D. (0; 2)  (4; +) 
 
IV. HÀM SỐ MŨ - HÀM SỐ LÔGARÍT 
Câu1: Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: 
 A. Hàm số y = ax với 0 < a < 1 là một hàm số đồng biến trên (-: +) 
 B. Hàm số y = ax với a > 1 là một hàm số nghịch biến trên (-: +) 
 C. Đồ thị hàm số y = ax (0 < a  1) luôn đi qua điểm (a ; 1) 

 D. Đồ thị các hàm số y = ax và y =  (0 < a  1) thì đối xứng với nhau qua trục tung 

Câu2: Cho a > 1. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:  
 A. ax > 1 khi x > 0  B. 0 < ax < 1 khi x < 0 
 C. Nếu x1 < x2 thì  D. Trục tung là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = ax 
Câu3: Cho 0 < a < 1. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:  
 A. ax > 1 khi x < 0   B. 0 < ax < 1 khi x > 0 
 C. Nếu x1 < x2 thì   D. Trục hoành là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = ax 
Câu4: Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:  
 A. Hàm số y =  với 0 < a < 1 là một hàm số đồng biến trên khoảng (0 ; +) 

 B.  Hàm số y =  với a > 1 là một hàm số nghịch biến trên khoảng (0 ; +) 

 C. Hàm số y =  (0 < a  1) có tập xác định là R  

 D. Đồ thị các hàm số y =  và y =  (0 < a  1) thì đối xứng với nhau qua trục hoành 

Câu5: Cho a > 1. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: 
 A.  > 0 khi x > 1  B. < 0 khi 0 < x < 1 

C. Nếu x1 < x2 thì   D. Đồ thị hàm số y =  có tiệm cận ngang là trục hoành 

Câu6: Cho 0 < a < 1Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: 
 A.  > 0 khi 0 < x < 1  B. < 0 khi x > 1 

 C. Nếu x1 < x2 thì  D. Đồ thị hàm số y =  có tiệm cận đứng là trục tung 

Câu7: Cho a > 0, a  1. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:  
 A. Tập giá trị của hàm số y = ax là tập R  B. Tập giá trị của hàm số y =  là tập R 

C. Tập xác định của hàm số y = ax là khoảng (0; +)  D. Tập xác định của hàm số y =  là tập R 

Câu8: Hàm số y =  có tập xác định là: 

 A. (0; +)  B. (-; 0)  C. (2; 3)  D. (-; 2)  (3; +) 

Câu9: Hàm số y =  có tập xác định là: 

 A. (-; -2)  B. (1; +)  C. (-; -2)  (2; +)  D. (-2; 2) 
Câu10: Hàm số y =  có tập xác định là: 

 A.  B.  C.  D. R 

Câu11: Hàm số y =  có tập xác định là: 

 A. (0; +)\ {e} B. (0; +)  C. R  D. (0; e) 
Câu12: Hàm số y =  có tập xác định là: 

 A. (2; 6)  B. (0; 4)  C. (0; +)  D. R 
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Câu13: Hàm số nào dưới đây đồng biến trên tập xác định của nó? 

 A. y =   B. y =   C. y =   D. y =  

Câu14: Hàm số nào dưới đây thì nghịch biến trên tập xác định của nó? 
 A. y =   B. y =   C. y =   D. y =  

Câu15: Số nào dưới đây thì nhỏ hơn 1? 
 A.   B.   C.   D.  

Câu16: Hàm số y =  có đạo hàm là: 

 A. y’ = x2ex  B. y’ = -2xex  C. y’ = (2x - 2)ex D. Kết quả khác  

Câu17: Cho f(x) = . Đạo hàm f’(1) bằng : 

 A. e2  B. -e  C. 4e  D. 6e 
Câu18: Cho f(x) = ln2x. Đạo hàm f’(e) bằng: 

 A.   B.   C.   D.  

Câu19: Hàm số f(x) =  có đạo hàm là: 

 A.  B.  C.  D. Kết quả khác  

Câu20: Cho f(x) = . Đạo hàm f’  bằng: 

 A. 1  B. 2  C. 3  D. 4 

Câu21: Cho f(x) = . Đạo hàm  bằng: 

 A. 1  B. 2  C. 3  D. 4 

Câu22: Cho y = . Hệ thức giữa y và y’ không phụ thuộc vào x là: 

 A. y’ - 2y = 1  B. y’ + ey = 0  C. yy’ - 2 = 0  D. y’ - 4ey = 0 
Câu23: Cho f(x) = . Đạo hàm f’(0) bằng: 
 A. 1  B. 2  C. 3  D. 4 

Câu24: Cho f(x) = . Đạo hàm f’(0) bằng: 
 A. 0  B. 1  C. 2  D. 3 
Câu25: Cho f(x) = . Đạo hàm f’(1) bằng: 

 A.   B. 1 + ln2  C. 2   D. 4ln2 

Câu26: Cho f(x) = 2log x  .  Đạo hàm f’(10) bằng: 

 A. ln10  B.  C. 10  D. 2 + ln10 

Câu27: Cho f(x) = . Đạo hàm cấp hai f”(0) bằng: 
 A. 1  B. 2  C. 3  D. 4 
Câu28: Cho f(x) = . Đạo hàm cấp hai f”(e) bằng: 
 A. 2  B. 3  C. 4  D. 5 
Câu29: Hàm số f(x) =  đạt cực trị tại điểm: 
 A. x = e  B. x = e2  C. x = 1  D. x = 2 
Câu30: Hàm số f(x) =  đạt cực trị tại điểm: 

 A. x = e  B. x =   C. x =   D. x =  
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Câu31: Hàm số y =  (a  0) có đạo hàm cấp n là: 

 A.   B.   C.   D.  
Câu32: Hàm số y = lnx có đạo hàm cấp n là: 

 A.   B.  C.   D.   

Câu33: Cho hàm số y = . Biểu thức rút gọn của K = y’cosx - yinx - y” là: 
 A. cosx.esinx  B. 2esinx  C. 0  D. 1 
V. PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LÔGARÍT 

 
Câu1: Phương trình  có nghiệm là: 

 A. x =   B. x =   C. 3  D. 5 

Câu2: Tập nghiệm của phương trình:  là: 

 A.    B. {2; 4} C.  D.  

Câu3: Phương trình  có nghiệm là: 

 A. 3  B. 4  C. 5  D. 6 
Câu4: Phương trình:  có nghiệm là: 
 A. 2  B. 3  C. 4  D. 5 
Câu5: Phương trình:  có nghiệm là: 
 A. -3  B. 2  C. 3  D. 5 
Câu6: Tập nghiệm của phương trình:  là: 
 A.  B.  C.  D.   

Câu7: Phương trình:  có nghiệm là: 
 A. 1  B. 2  C. 3  D. 4 
Câu8: Phương trình:  có nghiệm là:  
 A. 3  B. 2  C. 1  D. 0 
Câu9: Xác định m để phương trình:  có hai nghiệm phân biệt? Đáp án là: 
 A. m < 2  B. -2 < m < 2  C. m > 2  D. m    
Câu10: Phương trình:  có nghiệm là: 

 A. 7  B. 8  C. 9  D. 10 
Câu11: Phương trình:  = 0 có mấy nghiệm? 

 A. 0  B. 1  C. 2  D. 3 
Câu12: Phương trình:  có nghiệm là: 

 A. 24  B. 36  C. 45  D. 64 
Câu13: Phương trình:  có tập nghiệm là: 

 A.  B.  C.  D.   

Câu14: Phương trình:  có tập nghiệm là: 

 A.   B.  C.  D.   

Câu15: Phương trình:  = 1 có tập nghiệm là: 

 A.   B.   C.   D.   

Câu16: Phương trình:  có tập nghiệm là: 

 A.   B.   C.   D.   

axe
 n axy e  n n axy a e  n axy n!e  n axy n.e

 n
n

n!
y

x
      n 1n

n

n 1 !
y 1

x

 
   n

n

1
y

x
  n

n 1

n!
y

x 

sinxe

3x 24 16 
3

4

4

3
2x x 4 1

2
16

  

  0; 1  2; 2
x

2x 3 2
0,125.4

8



  
   
 

x x 1 x 2 x x 1 x 22 2 2 3 3 3       

2x 6 x 72 2 17  

x 1 3 x5 5 26  
 2; 4  3; 5  1; 3 

x x x3 4 5 

x x x9 6 2.4 

x x4 2m.2 m 2 0   


   l o g x l o g x 9 1

 ln x ln 3x 2 

2 4 8
log x log x log x 11  

2 x
log x 3log 2 4 

 2; 8  4; 3  4; 16 

   2lg x 6x 7 lg x 3   

 5  3; 4  4; 8 
1 2

4 lg x 2 lg x


 

 10; 100  1; 20
1
; 10

10

 
 
 



  2 logxx 1000

 10; 100  10; 20
1
; 1000

10
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Câu17: Phương trình:  có tập nghiệm là: 

 A.   B.   C.  D.   

Câu18: Phương trình:  có tập nghiệm là: 

 A.   B.   C.  D.   

VI. BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARÍT 

Câu1: Tập nghiệm của bất phương trình:  là: 

 A.  B.  C.  D.  

Câu2: Bất phương trình:  có tập nghiệm là: 

 A.  B.  C.  D. Kết quả khác  

Câu3: Bất phương trình:  có tập nghiệm là: 

 A.  B.  C. (0; 1) D.   

Câu4: Bất phương trình:  có tập nghiệm là: 
 A.  B.  C.   D.  

Câu5: Bất phương trình:  có tập nghiệm là: 
 A.  B.  C.  D. Kết quả khác  
Câu6: Bất phương trình: 2x > 3x có tập nghiệm là: 
 A.  B.  C.  D.  

Câu7: Bất phương trình:  có tập nghiệm là: 

 A. (0; +) B.  C.  D.  

Câu8: Bất phương trình:  có tập nghiệm là: 

 A.  B.  C. (-1; 2) D. (-; 1) 

Câu9: Để giải bất phương trình: ln  > 0 (*), một học sinh lập luận qua ba bước như sau: 

 Bước1: Điều kiện:     (1) 

 Bước2: Ta có ln  > 0  ln  > ln1   (2) 

 Bước3: (2)  2x > x - 1  x > -1 (3) 

  Kết hợp (3) và (1) ta được  

  Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: (-1; 0)  (1; +) 
      Hỏi lập luận trên đúng hay sai? Nếu sai thì sai từ bước nào? 
 A. Lập luận hoàn toàn đúng         B. Sai từ bước 1      C. Sai từ bước 2 D. Sai từ bước 3  
Câu 10:  Bất phương trình sau 2log (3 2) 0x   có nghiệm là: 

 A. 1 x  B.  3log 2 x 1    C.  0 x 1  D.  3x log 2  

Câu 11: Nghiệm của bất phương trình:   2
1
2

log (x 5x 7) 0  là: 

        A.x > 3 B. x< 2 hoặc x > 3  C. 2 < x < 3         D.  x < 2 

Câu 12: Nghiệm của phương trình:  8log (4 2x) 2  là: 

        A. x 2  B.  x 30       C. x 2  hoặc  x 30          D.   30 x 2  

2 4
log x log x 3 

 4  3  2; 5 

2
log x x 6  

 3  4  2; 5 

1
4

x 11 1

2 2

      
   

 0; 1
5

1;
4

 
 
 

 2;  ;0

   
2x 2x 3

2 2



 2;5  2;1  1; 3

2 x x
3 3

4 4


      
   

 1; 2  ; 2 
x x 14 2 3 

 1; 3  2; 4  2
log 3; 5  2

; log 3
x x9 3 6 0  

 1;  ;1  1;1

 ;0  1;  0;1  1;1
   

2 2
log 3x 2 log 6 5x  

6
1;
5

 
 
 

1
;3
2

 
 
 

 3;1

   
4 2

log x 7 log x 1  

 1;4  5;
2x

x 1
2x

0
x 1




x 0

x 1


 

2x

x 1
2x

x 1
2x

1
x 1




1 x 0

x 1
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Câu 13: Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:  
        A.lnx > 0 < = > x >1   B. log2 x< 0 <=> 0 < x < 1   

C.    1 1
3 3

log a log b a b 0          D.    1 1
2 2

log a log b a b 0  

Câu 14: Cho hàm số f(x) =
2x x2 .7 . Khẳng định nào sau đây sai? 

 A.    2
2f(x) 1 x x log 7 0   B.    2f(x) 1 x ln2 x ln7 0  

 C.    2
7f(x) 1 x log 2 x 0   D.    2f(x) 1 1 x log 7 0  

Câu 15:  Bất phương trình sau 2log (3 1) 3x   có nghiệm là: 

 A. x 3  B. x 3  C.  
1 x 3
3

  D. 
10x
3

 

Câu 16:  Bất phương trình sau 1 1

5 5

log (3 5) log ( 1)x x   có nghiệm là: 

 A. 


 
5 x 1

3
 B. 

5
3

3
x    C. 

5

3
x    D. 3x   

Chương III: NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN 
A/ TÓM TẮT LÝ THUYẾT 
1. Khái niệm nguyên hàm 

 Cho hàm số f xác định trên K. Hàm số F đgl nguyên hàm của f trên K nếu: '( ) ( )F x f x , x  K 

 Nếu F(x) là một nguyên hàm của f(x) trên K thì họ nguyên hàm của f(x) trên K là: 
  ( ) ( )f x dx F x C  , C  R. 

 Mọi hàm số f(x) liên tục trên K đều có nguyên hàm trên K. 
             2. Tính chất 
    '( ) ( )f x dx f x C           ( ) ( ) ( ) ( )f x g x dx f x dx g x dx           ( ) ( ) ( 0)kf x dx k f x dx k     

             3. Nguyên hàm của một số hàm số thường gặp 

 0dx C    

 dx x C   

 
1

, ( 1)
1

xx dx C


   



 


 

 
1 lndx x C
x

   

 x xe dx e C   

 (0 1)
ln

x
x aa dx C a

a
     

 cos sinxdx x C   

 sin cosxdx x C    

 
2

1 tan
cos

dx x C
x

   

 
2

1 cot
sin

dx x C
x

    

 
1cos( ) sin( ) ( 0)ax b dx ax b C a
a

      

 
1sin( ) cos( ) ( 0)ax b dx ax b C a
a

       

 
1 , ( 0)ax b ax be dx e C a
a

     

 
1 1 lndx ax b C

ax b a
  

  

4. Phương pháp tính nguyên hàm 
a) Phương pháp đổi biến số 

 Dạng 1: Nếu f(x) có dạng: f(x) =  ( ) . '( )g u x u x  thì ta đặt ( ) '( )t u x dt u x dx   . 

Khi đó: ( )f x dx  = ( )g t dt , trong đó ( )g t dt  dễ dàng tìm được. 

 Chú ý: Sau khi tính ( )g t dt  theo t, ta phải thay lại t = u(x). 

 Dạng 2: Thường gặp ở các trường hợp sau: 
f(x) có chứa Cách đổi biến 
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2 2a x  sin ,
2 2

x a t t   
 

 

hoặc cos , 0x a t t     

2 2a x  tan ,
2 2

x a t t   
 

 

hoặc cot , 0x a t t     
 

b) Phương pháp tính nguyên hàm từng phần: 

             Đặt 
 
 

'( )

( )

du u x dxu u x

v v x dxdv v x dx

      
.I u v vdu   

 
Thứ tự ưu tiên đặt u: hm logarit, hm đa thức, hm mũ, hm lượng gic. 

2. Tích phân 
a. Định nghĩa: Cho f(x) liên tục trên đoạn [a; b] và F(x) là một nguyên hàm của f(x) trên đoạn [a; 

b]. Khi đó 
b

a

f(x)dx  F(x) F(b) F(a)b

a
= = -ò  

b. Tính chất: (SGK) 
c. Phương pháp đổi biến số: 

 Đổi biến số dạng 1: Tính tích phân 

b

a

I f(x)dx =ò  

Đặt x = u(t) có đạo hàm liên tục trên đoạn [; ] sao cho u() = a, u()= b và a £ u(t) £ b. Khi đó 
b

a

I f(x)dx f[u(t)]u'(t)dt g(t)dt 
b b

a a

= = =ò ò ò  

   Đổi biến số dạng 2:  Tính tích phân 

b

a

I f(x)dx =ò        

  Đặt u = u(x) có đạo hàm liên tục trên đoạn [a; b] và  £ u(x) £ . Khi đó  

   

b

a

I f(x)dx g[u(x)]u'(x)dx g(u)du 
b

a

b

a

= = =ò ò ò  

d. Phương pháp từng phần: Nếu hàm số u = u(x), v = v(x) có đạo hàm liên tục trên [a; b] thì 
b b

b

a
a a

u.dv u.v v.du= -ò ò  

3. Ứng dụng của tích phân trong hình học: 
a. Diện tích hình phẳng: Cho hàm số y = f(x) và y = g(x) liên tục trên đoạn [a; b]. Diện tích hình 

phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f(x),   y = g(x), x = a, x = b là 
b

a

S f(x) g(x) dx= -ò  

b. Thể tích khối tròn xoay: Thể tích của khối tròn xoay giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f(x), trục 
Ox, x = a, x = b quay quanh trục Ox là 

[ ]
b

2

a

V f(x) dxp= ò  

B. Bài tập 



Trường THPT Nguyễn Trung Trực – Phù Mỹ - Bình Định                           GV: Lê Văn Nam    

Năm học 2016 – 2017                                                               Trang 22 

Câu 1: Nguyên hàm của hàm số  f(x) = x2 – 3x + 
1

x
 là: 

    A. 
3 2x 3x

ln x C
3 2
    B. 

3 2

2

x 3x 1
C

3 2 x
  

   
C. 3 2x 3x ln x C           D.

3 2x 3x
ln x C

3 2
    

Câu 2: Nguyên hàm của hàm số 2

1 1
f (x)

x x
  là : 

A. 2ln x ln x C   B. lnx - 
1

x
 + C C. ln|x| + 

1

x
 + C D. Kết quả khác 

Câu 3: Nguyên hàm của hàm số 2x xf (x) e e  là: 

A. 2x x1
e e C

2
   B. 2x x2e e C   C. x xe (e x) C   D. Kết quả khác 

Câu 4: Nguyên hàm của hàm số  f x cos 3x là: 

A. 
1

sin 3x C
3

  B.
1

sin 3x C
3

   C. sin3x C   D. 3sin3x C   

Câu 5: Nguyên hàm của hàm số x
2

1
f (x) 2e

cos x
    là: 

A. 2ex + tanx + C      B. ex(2x - 
x

2

e
)

cos x



 C. ex + tanx + C D. Kết quả khác 

Câu 6: Tính  sin(3x 1)dx  , kết quả là: 

A. 
1

cos(3x 1) C
3

    B. 
1

cos(3x 1) C
3

   C. cos(3x 1) C    D. Kết quả khác 

Câu 7:   Tìm (cos 6x cos 4x)dx  là:  

A. 
1 1

sin 6x sin 4x C
6 4

    B. 6sin 6x 5sin 4x C   

C. 
1 1

sin 6x sin 4x C
6 4

   D. 6sin 6x sin 4x C    

Câu 8: Tính nguyên hàm 
1

dx
1 2x  ta được kết quả sau: 

A. ln 1 2x C   B. 2 ln 1 2x C    C. 
1

ln 1 2x C
2

    D. 
2

2
C

(1 2x)



 

Câu 9: Công thức nguyên hàm nào sau đây không đúng?  

A. 
1

dx ln x C
x

    B. 
1x

x dx C ( 1)
1


     

   

C. 
x

x a
a dx C (0 a 1)

ln a
     D. 2

1
dx tan x C

cos x
   

Câu 10:  Tính x(3cos x 3 )dx  , kết quả là:  

A. 
x3

3sin x C
ln 3

       B. 
x3

3sin x C
ln 3

        C. 
x3

3sin x C
ln 3

        D. 

x3
3sin x C

ln 3
    

Câu 11: Nguyên hàm của hàm số 5f (x) (1 2x)    là: 

A. 61
(1 2x) C

12
    B. 6(1 2x) C   C. 65(1 2x) C   D. 45(1 2x) C   
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Câu 12: Chọn   khẳng định sai?  

A. 
1

ln xdx C
x

    B. 22xdx x C    

C. sin xdx cos x C    
D. 

2

1
dx cot x C

sin x
    

Câu 13: Nguyên hàm của hàm số f(x) =  2

3
2x

x
  là : 

A. 2 3
x C

x
   B. 2

2

3
x C

x
   C. 2 2x 3ln x C   D. Kết quả khác 

Câu 14: Hàm số   xF x e tan x C    là nguyên hàm của hàm số f (x) nào?  

A. x
2

1
f (x) e

sin x
   B. x

2

1
f (x) e

sin x
 

 
C. x

2

1
f (x) e

cos x
   D. Kết quả khác 

Câu 15: Nếu xf (x)dx e sin 2x C    thì f (x)  bằng 

A. xe cos2x  B. xe cos2x  C. xe 2cos 2x  D. x 1
e cos 2x

2
  

Câu 16: Trong các hàm số sau đây , hàm số nào là nguyên hàm của f (x) sin 2x  

A. 2cos 2x  B. 2cos 2x  C.
1

cos 2x
2

 D.
1

cos 2x
2


 

Câu 17: Trong các hàm số sau đây , hàm số nào là nguyên hàm của 3 2f (x) x 3x 2x 1     

A. 23x 6x 2   B. 4 3 21
x x x x

4
    C. 4 3 21

x x x
4

   D. 23x 6x 2   

Câu 18: Trong các hàm số sau đây , hàm số nào là nguyên hàm của 
1

f (x)
2x 2016


  

A. ln 2x 2016  B. 
1

ln 2x 2016
2

  C. 
1

ln 2x 2016
2

   D. 2 ln 2x 2016  

Câu 19: Trong các hàm số sau đây , hàm số nào là nguyên hàm của 3x 3f (x) e   

A. 3x 3e   B. 3 3x 3e   C. 3x 31
e

3
  D. -3 3x 3e   

Câu 20: Nguyên hàm của hàm số: 1
J x dx

x
   
   là: 

A. F(x) =  2ln x x C   B. F(x) =   21
ln x x C

2
 

 

C. F(x) =  21
ln x x C

2
   D. F(x) =   2ln x x C   

Câu 21: Một nguyên hàm của hàm số: y = cos5x là: 

A. cos5x+C B. sin5x+C  C. 
1

sin 6x
6

+C D.
1

sin5x
5

 +C  

Câu 22: Nguyên hàm của hàm số:  x xJ 2 3 dx  là:  

A. F(x) = 
x x2 3

C
ln 2 ln 3

 
 

B. F(x) =
x x2 3

C
ln 2 ln 3


 

  

C. F(x) = 
x x2 3

C
ln 2 ln 3

 
 

D. F(x) = x x2 3 C   
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Câu 23: Nguyên hàm  F x  của hàm số    
4

2

2x 3
f x x 0

x


   là  

A.  
32x 3

F x C
3 x

     B.  
3x 3

F x C
3 x

  
 

C.   3 3
F x 3x C

x
      D.  

32x 3
F x C

3 x
    

Câu 24: Trong các hàm số sau đây , hàm số nào là nguyên hàm của xf (x) e cos x   
A. xe sin x  B. xe sin x  C. xe sin x   D. xe sin x   

Câu 25:  Tính: 5P (2x 5) dx   

A. 
6(2x 5)

P C
6


    B. 

61 (2x 5)
P . C

2 6


 

 

C. 
6(2x 5)

P C
2


    D. 

6(2x 5)
P C

5


  . 

Câu 26: Một nguyên hàm của hàm số: 4I sin x cos xdx   là:  

A. 
5sin x

I C
5

   B. 
5cos x

I C
5

   C. 
5sin x

I C
5

    D. 5I sin x C   

Câu 27: Trong các hàm số sau đây , hàm số nào là nguyên hàm của 
2

1
f (x)

cos (2x 1)


  

A.
2

1

sin (2x 1)
 B. 

2

1

sin (2x 1)




 C.
1

tan(2x 1)
2

  D. 
1

co t(2x 1)
2

  

Câu 28: Nguyên hàm  F x  của hàm số      
3

3

x 1
f x x 0

x


   là  

A.   2

3 1
F x x 3ln x C

x 2x
      B.   2

3 1
F x x 3ln x C

x 2x
    

 

C.   2

3 1
F x x 3ln x C

x 2x
      D.   2

3 1
F x x 3ln x C

x 2x
      

Câu 29: F(x) là nguyên hàm của hàm số    2

2x 3
f x x 0

x


  , biết rằng  F 1 1 . F(x) là biểu thức 

nào sau đây  

A.   3
F x 2x 2

x
     B.   3

F x 2ln x 2
x

  
 

C.   3
F x 2x 4

x
     D.   3

F x 2ln x 4
x

    

Câu 30: Hàm số   2xF x e   là nguyên hàm của hàm số  

A.   2xf x 2x.e  B.   2xf x e  C.  
2xe

f x
2x

  D.   22 xf x x .e 1   

Câu 31: Một nguyên hàm của hàm số: y = cos5x.cosx là: 

A. cos6x              B. sin6x             C. 1 1 1
sin 6x sin 4x

2 6 4
  
         

D. 1 sin 6x sin 4x

2 6 4
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Câu 32: Nguyên hàm của hàm số f(x) =  2sin3xcos2x 

A. 
1

cos5x cos x C
5

    B. 
1

cos5x cos x C
5

    

C. 5cos5x cos x C    D. Kết quả khác 
Câu 33: Tìm hàm số f(x) biết rằng f’(x) = 2x + 1 và f(1) = 5 

A. x2 + x + 3 B. x2 + x - 3 C. x2 + x D. Kết quả khác 

Câu 34: Tìm hàm số f(x) biết rằng f’(x) = 4 x x  và f(4) = 0 

A. 
28x x x 40

3 2 3
   B. 

28 x x 40

3 2 3
   C. 

28x x x 40

3 2 3
   D. Kết quả khác 

Câu 35: Nguyên hàm của hàm số 
2xxe dx  là 

A. 
2xxe C  B. 

2xe
C

2
  C. 

2xe C  D. 
2xx e  

Câu 36: Tìm hàm số y f (x)  biết 2f (x) (x x)(x 1)     và f (0) 3  

A. 
4 2x x

y f (x) 3
4 2

     B. 
4 2x x

y f (x) 3
4 2

      

C. 
4 2x x

y f (x) 3
4 2

     D. 2y f (x) 3x 1    

Câu 37: Tìm 
2

dx

x 3x 2   là: 

A. 
1 1

ln ln C
x 2 x 1

 
       

B. x 2
ln C

x 1




            
C. x 1

ln C
x 2





 D. ln(x 2)(x 1) C    

Câu 38:  Tìm  x cos 2xdx  là: 

A. 
1 1

x sin 2x cos 2x C
2 4

   B. 
1 1

x sin 2x cos 2x C
2 2

 
 

C.
2x sin 2x

C
4

   D. sin 2x C   

Câu 39:  Tính nguyên hàm 3sin x cos xdx  ta được kết quả là: 

A. 4sin x C  B. 41
sin x C

4
  C. 4sin x C   D. 41

sin x C
4

   

Câu 40: Tìm nguyên hàm 3 2 4
x dx

x
  
 

 

A. 3 55
x 4ln x C

3
   B. 3 53

x 4ln x C
5

  
   

C. 3 53
x 4ln x C

5
     D. 3 53

x 4ln x C
5

   

Câu 41: Kết quả của 
2

x
dx

1 x  là:  

A. 21 x C   B. 
2

1
C

1 x





 C. 

2

1
C

1 x



 D. 21 x C    

Câu 42: Tìm nguyên hàm 2(1 sin x) dx  

A. 
2 1

x 2cos x sin 2x C
3 4

    B. 
2 1

x 2cos x sin 2x C
3 4

  
 

C. 
2 1

x 2cos 2x sin 2x C
3 4

    D. 
2 1

x 2cos x sin 2x C
3 4
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Câu 43: Tính 2tan xdx  , kết quả là:  

A. x tan x C   B. x tan x C    C. x tan x C         D. 31
tan x C

3
  

Câu 44: Nguyên hàm của hàm số f (x) x  là  

A. x C  B. 1
C

2 x
  C.

2
x x C

3
  D. 

3
x x C

2
  

Câu 45: Hàm số xF(x) e t anx C   là nguyên hàm của hàm số f (x)  nào ? 

A. x
2

1
f (x) e

sin x
   B. x

2

1
f (x) e

sin x
   C. x

2

1
f (x) e

cos x
   D. x

2

1
f (x) e

cos x
   

Câu 46:  Nguyên hàm F(x) của hàm số 3 2f (x) 4x 3x 2    trên R thoả mãn điều kiện F( 1) 3   là 

A. 4 3x x 2x 3    B. 4 3x x 2x 4    C. 4 3x x 2x 4    D. 4 3x x 2x 3    
Câu 47: Một nguyên hàm của hàm số f (x) 2sin3x.cos3x  là  

A. 
1

cos 2x
4

 B.
1

cos6x
6

  C. cos3x.sin 3x  D. 
1

sin 2x
4

  

Câu 48: Một nguyên hàm  của hàm số 2y x 1 x    là: 

A.    
2 2

2x
F x 1 x

2
   B.    2

21
F x 1 x

2
 

  
C.    2

21
F x 1 x

3
     D. 

   3
21

F x 1 x
3

   

Câu 49: Một nguyên hàm  của hàm số 
2xy 3x.e   là: 

A.   2xF x 3e  B.   2x3
F x e

2


 
C.   2

2
x3x

F x e
2

  D.   3
2

xx
F x e

2
  

Câu 50: Một nguyên hàm  của hàm số 
2ln x

y
x

   là: 

A.   2F x 2 ln x  B.  
2ln x

F x
2


 

C.   2F x ln x  D.   2F x ln x  

Câu 51: Một nguyên hàm  của hàm số  xy 2x e 1    là: 

A.    x 2F x 2e x 1 x    B.    x 2F x 2e x 1 4x    
C.    x 2F x 2e 1 x 4x    D.    x 2F x 2e 1 x x     

Câu 52: Một nguyên hàm  của hàm số y xsin 2x   là: 

A.   x 1
F x cos 2x sin 2x

2 4
   B.   x 1

F x cos 2x sin 2x
2 2

  
 

C.   x 1
F x cos 2x sin 2x

2 2
    D.   x 1

F x cos 2x sin 2x
2 4

     

Câu 53: Một  nguyên hàm của hàm số f(x) = 
t anx

2

e

cos x
 là: 

A. 
t anx

2

e

cos x
 B. t anxe  C. tanxe t anx  D. tanxe .t anx  
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Câu 54: Một nguyên hàm của hàm số: y = 
cos x

5sin x 9
 là: 

A. ln 5sin x 9  B. 
1

ln 5sin x 9
5

  C. 
1

ln 5sin x 9
5

   D. 5 ln 5sin x 9  

Câu 55: Tính: xP x.e dx   
A. xP x.e C   B. xP e C   C. x xP x.e e C    D. x xP x.e e C    

Câu 56: Nguyên hàm của hàm số: y = 2 x
cos

2
là: 

A. 
1

(x sin x) C
2

   B. 
1

(1 cosx) C
2

    C. 
1 x

cos C
2 2

  D. 
1 x

sin C
2 2

 . 

Câu 57: Nguyên hàm của hàm số: y = cos2x.sinx là: 

A. 31
cos x C

3
  B. 3cos x C   C. 31

sin x C
3

  D. 31
cos x C

3
   

Câu 58: Một nguyên hàm của hàm số: y = 
x

x

e

e 2
 là: 

A.2 xln(e 2) + C B. xln(e 2) + C C. x xe ln(e 2) + C D. 2xe + C 

Câu 59: Tính: 3P sin xdx   

A. 2P 3sin x.cos x C   B. 31
P sin x sin x C

3
   

 

C. 31
P cos x cos x C

3
     D. 31

P cosx sin x C
3

    

Câu 60:  Một nguyên hàm của hàm số: 
3

2

x
y

2 x



 là: 

A. 2x 2 x  B.  2 21
x 4 2 x

3
    C. 2 21

x 2 x
3

   D.  2 21
x 4 2 x

3
    

2.TÍCH PHÂN 

Câu 61: Tích phân 
1

2

0

I (3x 2x 1)dx    bằng: 

A. I 1  B. I 2  C. I 3  D. I =4 

Câu 62: Tích phân 
2

0

I sin xdx



   bằng: 

A. -1      B. 1         C. 2           D. 0 

Câu 63: Tích phân  
1

2

0

I (x 1) dx   bằng: 

A. 
8

3
 B. 2         C.

7

3
 D. 4 

Câu 64: Tích phân 
1

x 1

0

I e dx   bằng:   

A. 2e e  B. 2e  C. 2e 1  D. e + 1 
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Câu 65: Tích phân  
4

3

x 1
I dx

x 2




  bằng:  

A. -1 + 3ln2      B. 2 3ln 2   C. 4 ln 2  D.1 3ln 2  

Câu 66: Tích phân 
1

2
0

x 1
I dx

x 2x 5




   bằng:   

A. 
8

ln
5

 B.
1 8

ln
2 5

 C. 
8

2ln
5

 D. 
8

2ln
5

  

Câu 67: Tích phân 
e

1

1
I dx

x
   bằng: 

A. e  B. 1 C. -1 D. 
1

e
 

Câu 68: Tích phân 
2

2x

0

I 2e dx   bằng :   

A. 4e  B. 4e 1  C. 44e  D. 43e 1   

Câu 69: Tích phân 
2

2
4

1

1
I x dx

x
   
   bằng: 

A. 
19

8
 B. 

23

8
 C.

21

8
 D. 

25

8
 

Câu 70: Tích phân 
e

1

1
I dx

x 3


  bằng: 

A.  ln e 2  B.  ln e 7  C. 3 e
ln

4

 
 
 

 D.  ln 4 e 3    

Câu 71: Tích phân  
3

3

1

I x 1 dx


   bằng: 

A. 24 B. 22 C. 20 D. 18 

Câu 72: Tích phân 
 

2

2
1

1
I dx

2x 1


  bằng: 

A. 1 B. 
1

2
 C.

1

15
 D. 

1

4
 

Câu 73: Tích phân 
1

2
0

dx
I

x 5x 6


   bằng: 

A. I = 1 B.
4

I ln
3

  C. I = ln2 D. I = ln2 

Câu 74: Tích phân: 
1

3
0

xdx
J

(x 1)


  bằng: 

A.
1

J
8

  B. 
1

J
4

  C. J =2 D. J = 1 

Câu 75: Tích phân 
3

2
2

x
K dx

x 1


  bằng:  

A. K = ln2 B. K = 2ln2                       C. 
8

K ln
3


           

D. 
1 8

K ln
2 3
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Câu 76: Tích phân 
3

2

1

I x 1 x dx   bằng: 

A. 4 2

3

  B. 8 2 2

3

  C. 4 2

3

  D. 8 2 2

3

  

Câu 77: Tích phân  
1

19

0

I x 1 x dx   bằng: 

A.
1

420
 B. 

1

380
 C. 

1

342
 D. 

1

462
 

Câu 78: Tích phân 
e

1

2 ln x
I dx

2x


   bằng: 

A. 3 2

3

  B. 3 2

3

  C. 3 2

6

  D. 3 3 2 2

3

  

Câu 79: Tích phân 
6

0

I tanxdx



   bằng: 

A. 
3

ln
2

 B. - 3
ln

2
 C. 2 3

ln
3

              D. Đáp án khác. 

Câu 80: Tích phân 
1

0

2dx
ln a

3 2x


 . Giá trị của a bằng: 

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 

Câu 81: Tích phân 
e

1

ln x
dx

x bằng: 

A. 3  B. 1 C. ln 2  D. 
1

2
 

Câu 82: Tích phân  I = 
1

0

xdx  có giá trị là: 

A. 
3

2
 B. 

1

2
 C. 

2

3
 D. 2 

Câu 83: Tích phân  I = 
4

0

cos 2xdx



  có giá trị là: 

A. 
1

2
 B. 1 C. -2 D. -1 

Câu 84: Tích phân  I = 
2

0

sin 3x.cos xdx



  có giá trị là: 

A. 
1

2
 B. 

1

3
 C. 

1

2


 D. 

1

4
 

Câu 85: Tích phân I = 
1 3 2

0

x 2x 3
dx

x 2

 
  bằng: 

A.
1 3

3ln
3 2
  B. 

1 2
3ln

3 3
  C. 

1 2
3ln

3 3
                D.  
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Câu 86: I = 
1

2 2

0

(x 1)(x 1)dx   

A. 
4

5
 B. 

6

5
 C. 

4

5
                         D. 

1

5
 

Câu 87: Tích phân 
4

2

0

x
2sin

2



 bằng: 

A. 2

4 2


  B. 2

4 2


  C. 2

4 2


   D. 2

4 2


   

Câu 88: Tích phân 
1

0

xdx
dx

2x 1 bằng: 

A.
1

3
 B. 1 C. ln 2  D. 

1

2
 

Câu 89: Giá trị của 
1

3x

0

3e dx   bằng : 

A. e3 - 1 B. e3 + 1 C. e3 D. 2e3 

Câu 90: Tích Phân 
1

2

0

(x 1) dx   bằng : 

A.
1

3
 B.  1 C. 3 D. 4 

Câu 91: Tích Phân 
1

0

x 3x 1dx   bằng  

A. 9 B.
116

135
 C. 3 D. 1  

Câu 92: Tích phân
4

2

0

I tan xdx



   bằng: 

A. I = 2 B. ln2 C. I 1
4


   D. I

3


  

Câu 93: Tích phân 
1

2

0

L x 1 x dx   bằng: 

A. L 1   B. 
1

L
4

  C. L 1  D.
1

L
3

  

Câu 94: Tích phân 
2

1

K (2x 1) ln xdx   bằng:  

A. 
1

K 3ln 2
2

   B. 
1

K
2

  C. K = 3ln2             D.
1

K 2ln 2
2

   

Câu 95: Tích phân 
0

L x sin xdx


   bằng: 

A.  L =  B. L =  C. L = 2 D. K = 0 
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Câu 96: Tích phân 
3

0

I x cos xdx



   bằng: 

A. 3 1

6

   B. 3 1

2

   C. 3 1

6 2


  D. 3

2

  

Câu 97: Tích phân 
ln 2

x

0

I xe dx   bằng: 

A.  1
1 ln 2

2
  B.  1

1 ln 2
2

  C.  1
ln 2 1

2
  D.  1

1 ln 2
4

  

Câu 98: Tích phân 
2

2
1

ln x
I dx

x
   bằng:  

A.  1
1 ln 2

2
  B.  1

1 ln 2
2

  C.  1
ln 2 1

2
  D.  1

1 ln 2
4

  

Câu 99: Giả sử 
5

1

dx
ln K

2x 1


 . Giá trị của K là:  

A. 9 B. 8 C. 81 D. 3 

Câu 100: Đổi biến x = 2sint tích phân 
1

2
0

dx

4 x
  trở thành: 

A. 
6

0

tdt



  B.
6

0

dt



  C. 
6

0

1
dt

t



  D. 
3

0

dt



  

Câu 101: Tích phân 
2

2

4

dx
I

sin x





   bằng: 

A. 4 B. 3 C. 1 D. 2 

Câu 102: Cho 
 2e

1

cos ln x
I dx

x



  , ta tính được:   

A. I = cos1 B. I = 1 C. I = sin1 D. Một kết quả khác 

Câu 103: Tích phân  
2 3

2
2

3
I dx

x x 3



  bằng: 

A.
6


 B.   C. 

3


 D. 

2


 

Câu 104: Tích phân 
4

0

I x 2 dx   bằng: 

A. 0 B. 2 C. 8 D. 4 

Câu 105: Kết quả của 
1

1

dx

x  là: 

A. 0   B.-1                     C. 
1

2
                       D. Không tồn tại 

Câu 106: Tích phân  I = 
3

2
2

x
dx

x 1
  có giá trị là: 

A. 2 2  B. 2 2 3  C. 2 2 3  D. 3  
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Câu 107: Cho tích phân  
1

2

0

I x 1 x dx  bằng: 

A.  
1

3

0

x x4 dx  B.
1

3 4

0

x x

3 4

 
 

 
 C. 

13
2

0

x
(x )

3
  D. 2  

Câu 108: Tích phân  I = 
e 2

1

1 ln x
dx

x


  có giá trị là: 

A. 
1

3
 B.

2

3
 C. 

4

3
  D.

4

3
 

Câu 109: Tích phân  I = 
2

1
x 1

0

x.e dx  có giá trị là: 

A. 
2e e

2

  B. 
2e e

3

  C.
2e e

2

  D. 
2e e

3

  

Câu 110: Tích phân  I =  
1

x

0

1 x e dx  có giá trị là: 

A. e + 2                  B. 2 - e                       C. e - 2                        
 D. e 

Câu 111: Tích phân  I = 
0

2

cos x
dx

2 sin x


  có giá trị là: 

A. ln3                     B. 0                            C. - ln2                        D. 
ln2 

Câu 112: Nếu 
1

0

f (x)dx  =5  và  
1

2

f (x)dx  = 2  thì  
2

0

f (x)dx   bằng : 

A. 8 B. 2 C. 3 D. -3 
3.  ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN 
a) Tính diện tích: 
Câu 113: Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số  y f x  liên tục, trục hoành và 

hai đường thẳng x a , x b   được tính theo công thức: 

A.  
b

a

S f x dx    B.  
b

a

S f x dx    

C.    
0 b

a 0

S f x dx f x dx    D.     
0 b

a 0

S f x dx f x dx    

Câu 114: Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số    1 2y f x , y f x   liên tục và 

hai đường thẳng x a , x b   được tính theo công thức: 

A.    
b

1 2

a

S f x f x dx   B.    
b

1 2

a

S f x f x dx 
 

C.    
b

1 2

a

S f x f x dx     D.    
b b

1 2

a a

S f x dx f x dx    
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Câu 115: Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị của hàm số 2y x , trục hoành và hai đường 

thẳng  x 1, x 3   là : 

A.  28
dvdt

9  
B.  28

dvdt
3  

C.  1
dvdt

3  
D. Tất cả đều sai 

Câu 116: Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi  đường 2y x x 3   và đường thẳng  y 2x 1  là : 

A.  7
dvdt

6  
B.  1

dvdt
6


 

C.  1
dvdt

6  
D.  5 dvdt  

Câu 117: Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đường 2y x x 1   và 4y x x 1   là : 

A.  8
dvdt

15  
B.  7

dvdt
15  

C. -  7
dvdt

15  
D.  4

dvdt
15

 

Câu 118: Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đường 2y 2x x  và đường thẳng  x y 2  là : 

A.  1
dvdt

6  
B.  5

dvdt
2  

C.  6
dvdt

5
D.  1

dvdt
2

 

Câu 119: Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đường  y ln x , trục hoành và hai đường 

thẳng  
1

x , x e
e

  là : 

A.  1
e dvdt

e


 
B.  1

dvdt
e  

C.  1
e dvdt

e
 D.  1

e dvdt
e

  

Câu 120:  Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đường  3y x 3x  , y x   và đường thẳng  

x 2  là : 

A.  12 dvdt
 

B.  99
dvdt

4  
C.  99

dvdt
5  

D.  87
dvdt

4
 

Câu 121: Diện tích hình phẳng   giới hạn bởi 3y x , y 0, x 1, x 2      có kết  quả là: 

A.  
17

4
 B. 4  C.

15

4
 D.

14

4
 

Câu 122:  Diện tích hình phẳng giới hạn bởi 4 2y 1, y x 2x 1      có kết  quả là 

A. 6 2

5
 B.

28

3
 C.16 2

15
 D.

27

4
 

Câu 123: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi 2y x, y 2x x     có kết  quả là 

A. 4  B.
9

2
 C.5 D.

7

2
 

Câu 124: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi 2y x 3, y x 4x 3       có kết quả là : 

A.
25

6
 B.

35

6
 C.

45

6
 D.

35 1

6

  

Câu 125: Diện tích hình phẳng   giới hạn bởi 2y x 5 x 6, y 0, x 0, x 2        có kết  quả là: 

A.
58

3
 B.

56

3
 C.

55

3
 D.

52

3
 

Câu 126: Cho hình phẳng (H) được giới hạn bởi parabol 2(P) : y x 2x  , trục Ox và các đường 

thẳng x 1, x 3  . Diện tích của hình phẳng (H) là : 

A.
2

3
 B.

4

3
 C.2 D.

8

3
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Câu 127: Cho hình phẳng (H) được giới hạn bởi đường cong 2y x x 3    và đường thẳng y 2x 1 

. Diện tích của hình (H) là: 

A.
23

6
 B.4 C.

5

6
 D.

1

6
 

Câu 128: Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi   3C : y x ; y 0; x 1; x 2      là: 

A. 
1

4
 B. 

17

4
 C. 

15

4
 D. 

19

4
 

Câu 129: Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi   4 2C : y 3x 4x 5;Ox ;  x 1; x 2      là: 

A. 
212

15
 B.

213

15
 C. 

214

15
 D. 

43

3
 

Câu 130: Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi   2C : y x 6x 5; y 0 ;  x 0; x 1        là: 

A. 
5

2
 B.

7

3
 C. 

7

3
  D. 

5

2
  

Câu 131: Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi  C : y sin x;Ox ; x 0; x     là: 

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 
Câu 132: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 2y x 4  ; Ox  bằng ? 

A. 
32

3
 B. 

16

3
 C. 12 D. 

32

3


 

Câu 133: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 3y x 4x  ; Ox ; x 3  x 4  bằng ? 

A.
119

4
 B. 44  C. 36 D. 

201

4
 

Câu 134: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 2y x ; y x 2   bằng ? 

A. 
15

2
 B. 

9

2


 C. 

9

2
 D. 

15

2


 

Câu 135: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 4 2y x 4x ; Ox    bằng ? 

A. 128 B. 
1792

15
 C. 

128

15
 D. 

128

15
  

Câu 136: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 3y x 4x; Ox; x 1      bằng ? 

A. 24  B. 
9

4
 C. 1 D. 

9

4
  

Câu 137: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y cos x; Ox; Oy; x     bằng ? 

A. 1 B. 2  C. 3  D. Kết quả khác 
Câu 138: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 3y x x; Ox    bằng ? 

A. 
1

2
 B. 

1

4
 C. 2  D. 

1

4


 

Câu 139: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường xy e ; y 1  và x 1  là: 

A. e 2  B. e  C. e 1  D. 1 e  
Câu 140: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y 3 x ; x 4 ; Ox  là: 

A. 
16

3
 B. 24  C. 72  D.16  
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Câu 141: Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đường  y e 1 x  ,  xy 1 e x   là:  

A.  e
2 dvdt

2


 
B.  e

1 dvdt
2


 
C.  e

1 dvdt
3


 
D.  e

1 dvdt
2
  

Câu 142: Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đường  y sin 2x, y cosx  và hai đường thẳng  

x 0, x
2


  là : 

A.  1
dvdt

4  
B.  1

dvdt
6  

C.  3
dvdt

2  
D.  1

dvdt
2

 

Câu 143: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi 2y x, y sin x x    0 x    có kết  quả là 

A.   B.
2


 C. 2  D.

3


 

Câu 144: Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đường  2y x 2x  và y x là : 

A.  9
dvdt

2  
B.  7

dvdt
2  

C. -  9
dvdt

2  
D.  0 dvdt  

Câu 145: Cho hình phẳng (H) được giới hạn bởi đường cong 3(C) : y x , trục Ox và đường thẳng 
3

x
2

 . Diện tích của hình phẳng (H) là : 

A.
65

64
 B.

81

64
 C.

81

4
 D.4 

Câu 146: Cho hình phẳng (H) được giới hạn bởi đường cong x(C) : y e , trục Ox, trục Oy và đường 

thẳng x 2 . Diện tích của hình phẳng (H) là : 

A. e 4  B. 2e e 2   C.
2e

3
2
  D. 2e 1  

Câu 147: Cho hình phẳng (H) được giới hạn bởi đường cong (C) : y ln x , trục Ox và đường thẳng 

x e . Diện tích của hình phẳng (H) là : 

A.1 B.
1

1
e
  C. e  D.2 

Câu 148: Cho hình phẳng (H) được giới hạn đường cong 3 2(C) : y x 2x   và trục Ox. Diện tích của 

hình phẳng (H) là : 

A.
4

3
 B.

5

3
 C.

11

12
 D.

68

3
 

Câu 149: Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi hai đường y x  và 2y x  là : 

A.
1

2
 B.

1

4
 C.

1

5
 D.

1

3
 

Câu 150: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi y sin x; y cos x;x 0;x        là: 

A. 2 B. 3 C. 3 2  D. 2 2  
Câu 151: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi  y x sin x; y x 0 x 2        là: 

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 

Câu 152: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi 
3

2

x
y ; y x

1 x
 


   là: 

A. 1 B. 1 – ln2 C. 1 + ln2 D. 2 – ln2 
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Câu 153: Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi   2C : y 4x x ;Ox   là: 

A. 
31

3
 B. 

31

3
  C. 

32

3
 D. 

33

3
 

Câu 154: Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi   2C : y x 2x ; y x 2     là: 

A. 
5

2
 B. 

7

2
 C. 

9

2
 D. 

11

2
 

Câu 155: Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi   1
C : y ; d : y 2x 3

x
     là: 

A. 
3

ln 2
4
  B. 

1

25
 C. 

3
ln 2

4
  D. 

1

24
 

Câu 156: Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi    2C : y x ; d : x y 2    là: 

A.
7

2
 B. 

9

2
 C. 

11

2
 D. 

13

2
 

Câu 157: Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi    2C : y x ; d : y x   là: 

A. 
2

3
 B. 

4

3
 C. 

5

3
 D. 

1

3
 

Câu 158: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 2y 3x 3    với x 0 ;Ox ; Oy  là: 

A. 4  B. 2 C. 4  D. 44  
Câu 159: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 3 2y x 3x  và trục hoành là: 

A. 
27

4
  B. 

3

4
 C.

27

4
 D. 4  

Câu 160: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 4y 5x 5    và trục hoành là: 

A. 4 B. 8 C. 3108 D. 6216 
Câu 161: Diện tích hình phẳng giới hạn  bởi hai đường 3y x 11x 6    và 2y 6x  là: 

A. 52 B. 14  C. 
1

4
 D.

1

2
 

Câu 162: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường 3y x  và y 4x  là: 

A. 4  B.8  C. 40  D. 
2048

105
 

Câu 163: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y 2x ; 
8

y
x

 ; x 3   là: 

A. 5 8ln 6  B.
2

5 8ln
3

  C. 26  D. 
14

3
 

Câu 164: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y mx cos x ; Ox  ; x 0;x    bằng 3 . Khi 

đó giá trị của m là:  
A. m 3   B. m 3  C. m 4   D. m 3   

Câu 165: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y 2x 1  ; 
6

y
x

 ; x 3   là: 

A. 4 6ln 6  B.
2

4 6ln
3

  C. 
443

24
 D. 

25

6
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Câu 166: Cho (C) : 3 21 1
y x mx 2x 2m

3 3
      . Giá trị 5

m 0;
6

  
 

 sao cho hình phẳng giới hạn bởi đồ 

thị (C) , y 0, x 0, x 2   có diện tích bằng 4 là: 

A. 
1

m
2

 
 

B.
1

m
2


 

C.
3

m
2


 

D. 
3

m
2

   

Câu 167: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi 2y sin x sinx 1; y 0; x 0; x / 2          là: 

A. 
3

4


 B.

3
1

4


  C. 

3
1

4


  D. 

3

4
 

Câu 168: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi x xy e e ;Ox; x 1    là: 

A. 1 B. 
1

e 1
e

   C. 
1

e
e

  D.
1

e 2
e

   

b) Tính thể tích:  
Câu 169: Thể tích của khối tròn xoay được giới hạn bởi đồ thị hàm số f(x) liên tục trên đoạn  a;b

trục Ox và hai đường thẳng x a , x b   quay quanh trục Ox , có công thức là: 

A.  
b 2

a
V f x dx                                             

B.  
b 2

a
V f x dx   

C.  
b

a
V f x dx                                               

D.  
b

a
V f x dx    

Câu 170: Gọi  H  là hình phẳng giới hạn bởi các đường 2y 1 x ; Ox  . Quay  H  xung quanh trục 

Ox ta được khối tròn xoay có thể tích bằng ? 

A. 
16

15
 B. 

16

15


 C. 

4

3
 D. 

4

3


 

Câu 171: Thể tích khối tròn xoay  giới hạn bởi 2y 2x x , y 0    quay quanh trục ox có kết  quả là: 

A.   B.
16

15


 C.

14

15


 D.

13

15


 

Câu 172: Cho hình (H) giới hạn bởi các đường 2y x ; x 1 ; trục hoành. Quay hình (H) quanh trục 

Ox  ta được khối tròn xoay có thể tích là: 

A.
5


 B. 

3


 C. 

2

3


 D. 

2

5


 

Câu 173: Thể tích khối tròn xoay sinh ra do quay hình phẳng giới hạn bởi các đường 3y x , trục 

Ox, x 1  , x 1  một vòng quanh trục Ox là : 

A.   B. 2  C.
6

7


 D.

2

7


 

Câu 174: Gọi  H là hình phẳng giới hạn bởi các đường: y sin x;Ox;x 0;x    . Quay  H  xung 

quanh trục Ox ta được khối tròn xoay có thể tích là: 

A. 
2


 B. 

2

2

  C.   D. 2  

Câu 175: Gọi  H  là hình phẳng giới hạn bởi các đường y tan x; Ox; x 0; x
4


   . Quay  H  xung 

quanh trục Ox ta được khối tròn xoay có thể tích bằng ? 

A. 1
4


  B. 2  C. 

2

4


  D. 

2

4


   



Trường THPT Nguyễn Trung Trực – Phù Mỹ - Bình Định                           GV: Lê Văn Nam    

Năm học 2016 – 2017                                                               Trang 38 

Câu 176: Thể tích của khối tròn xoay được giới hạn bởi các đường    
1

3y 2x 1  , x 0  , y 3 , quay 

quanh trục Oy là:  

A. 
50

7


 

B. 
480

9



 
C.

480

7



 
D. 

48

7


 

Câu 177: Thể tích khối tròn xoay giới hạn bởi y ln x, y 0, x 1, x 2     quay quanh trục ox có kết  

quả là: 

A.  2
2 ln 2 1   B.  2

2 ln 2 1   C.  2
2 ln 2 1   D.  2

2 ln 2 1   

Câu 178: Cho hình phẳng (H) được giới hạn bởi đường cong 
2x 1

(C) : y
x 1





, trục Ox và trục Oy. 

Thể tích của khối tròn xoay khi cho hình (H) quay quanh trục Ox là : 
A.3  B. 4 ln 2  C. (3 4ln 2)   D. (4 3ln 2)   

Câu 179: Gọi  H là hình phẳng giới hạn bởi các đường: 2y 3x x ;Ox  . Quay  H  xung quanh trục 

Ox ta được khối tròn xoay có thể tích là: 

A. 
81

11
  B. 

83

11
  C.

83

10
  D. 

81

10
  

Câu 180: Thể tích khối tròn xoay giới hạn bởi y ln x, y 0, x e    quay quanh trục ox có kết  quả là: 

A. e  B.  e 1   C.  e 2   D.  e 1   

Câu 181: Cho hình (H) giới hạn bởi các đường y x ; x 4 ; trục hoành. Quay hình (H) quanh trục 

Ox  ta được khối tròn xoay có thể tích là: 

A. 
15

2


 B. 

14

3


 C.8  D. 

16

3


 

Câu 182: Gọi  H là hình phẳng giới hạn bởi các đường: y x 1;Ox ; x 4   . Quay  H  xung quanh 

trục Ox ta được khối tròn xoay có thể tích là: 

A. 
7

6
  B. 

5

6
  C. 27

6
  D. 25

6
  

Câu 183: Thể tích của khối tròn xoay được giới hạn bởi các đường 2y x.cos x sin x  ,

y 0, x 0, x
2


    là:  

A.  3 4

4

 

 
B.  5 4

4

 

 
C.  3 4

4

 
D.  3 4

5

 
 

Câu 184: Thể tích vật thể quay quanh trục ox  giới hạn bởi 3y x , y 8, x 3    có kết  quả là: 

A.  7 53 9.2
7


  B.  7 63 9.2

7


  C.  7 73 9.2

7


  D.

576

7


 

Câu 185: Hình phẳng giới hạn bởi đường cong 2y x  và đường thẳng y 4  quay một vòng quanh 

trục Ox. Thể tích khối tròn xoay được sinh ra bằng : 

A.
64

5


 B.

128

5


 C.

256

5


 D.

152

5
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Câu 186: Gọi  H là hình phẳng giới hạn bởi các đường: y 3x; y x ;x 1   . Quay  H  xung quanh 

trục Ox ta được khối tròn xoay có thể tích là: 

A. 
8

3


 B. 

28

3

  C. 28  D. 8  

Câu 187: Gọi  H là hình phẳng giới hạn bởi   1
C : y 2 x;d : y x;x 4

2
    . Quay  H  xung quanh 

trục Ox ta được khối tròn xoay có thể tích là: 

A. 
80

3


 B. 

112

3


 D. 

16

3


 D. 32  

Câu 188: Gọi  H là hình phẳng giới hạn bởi   1
C : y x;d : y x

2
  . Quay  H  xung quanh trục Ox ta 

được khối tròn xoay có thể tích là: 

A. 8  B. 
16

3


 C. 

8

3


 D. 

8

15


 

Câu 189: Gọi  H là hình phẳng giới hạn bởi   3C : y x ;d : y x 2;Ox    . Quay  H  xung quanh trục 

Ox ta được khối tròn xoay có thể tích là: 

A. 
4

21


 B. 

10

21


 C. 

7


 D. 

3


 

Câu 190: Thể tích khối tròn xoay khi cho Elip 
2 2

2 2

x y
1

a b
    quay quanh trục ox : 

A. 24
a b

3
   B. 24

ab
3
  C. 22

a b
3
  D. 22

ab
3

   

Câu 191: Cho hình (H) giới hạn bởi các đường 
4

y
x

  và y x 5   . Quay hình (H) quanh trục Ox  ta 

được khối tròn xoay có thể tích là: 

A. 
9

2


 B. 

15
4ln 4

2
  C. 

33
4ln 4

2
  D.9  

Câu 192: Cho hình (H) giới hạn bởi các đường y x 1  ; 
6

y
x

 ; x 1 .  Quay hình (H) quanh trục Ox  

ta được khối tròn xoay có thể tích là: 

A. 
13

6


 B. 

125

6


 C.

35

3


 D. 18  

Chương IV.  SỐ PHỨC 
A. LÝ THUYẾT VỀ SỐ PHỨC: 
1. Qui ước: Số i là nghiệm của phương trình : x2 + 1 = 0. Như vậy : i2 = -1  
2. Định nghĩa : Biểu thức dạng: a + bi trong đó a,b   R và i2 = -1, gọi là số một số phức.  
                          Đặt  z = a + bi, ta nói a là phần thực, b là phần ảo của số  phức z . 
                          Tập hợp các số phức gọi là C 
   +. Nếu a = 0   z = bi, đây là số phức thuần ảo, và nếu b =1 thì  i gọi là đơn  vị ảo. 
   +. Nếu b = 0   z = a , do đó số thực cũng là số phức   R   C 
3. Số phức bằng nhau: Hai số phức bằng nhau nếu phần thực và phần ảo tương ứng của chúng bằng nhau.  Tức 

là:   
 a c 

 a bi c di
 b d


     

 

4. Môđun của số phức: Cho số phức z = a + bi, môđun  của số phức z, kí hiệu là  z ,   

                                          và 2 2 z  a  bi a b     
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5. Số phức liên hợp: Cho số phức z = a + bi, Ta gọi số phức:  a – bi  là số phức  liên hợp của số  
                                      phức z , kí hiệu là z    => z a bi   
6. Biểu diễn số phức lên mặt phẳng tọa độ: 
    Điểm M(a,b) trong mặt phẳng tọa độ Oxy gọi là điểm biểu diễn của số phức  z a bi   
7. Cộng, trừ và nhân số phức :  Cộng, trừ và nhân số phức được thực hiện theo qui  tắc cộng, trừ và nhân đa 
thức. Chú ý  : i2 = -1 .  
    Như vậy:       +  (a bi) (c di) (a c) (b d)i         
                          +  (a bi) (c di) (a c) (b d)i         
                          +  (a bi).(c di) (ac bd) (ad bc)i        
8. Chia số phức:  
   a. Chú ý:  Cho số phức z = a + bi , thì :   + z z 2a    ,      + 2 2z. z a b   

   b. Để thực hiện phép chia:  
a bi

c di




  ta nhân cả tử và mẫu với số phức liên hợp  của mẫu rồi thực hiện phép tính ở 

tử và mẫu 
9. Nghiệm phức của phương trình bậc hai với hệ số thực:  
a.Căn bậc hai của số thực âm : 
       + Số  -1 có 2 căn bậc hai phức là:   - i  và   i  

       + Số a âm  có 2 căn bậc hai phức là:   - i  a  và i  a  

b. Cho phương trình: ax2 + bx + c = 0  với a, b, c thực và a  0,  có 2b 4ac    
      + Nếu   0 : Nghiệm phức của phương trình là nghiệm thực (đã học)    

      +. Nếu < 0 :  Phương trình có 2 nghiệm phức là:  1

b i   
x

2a

  
     và    2

b i   
x

2a

  
  

               * Nếu b = 2b’ thì 2' b ' ac   . Khi  ’< 0  thì pt có 2 nghiệm phức là:  

                 
1

b '   i  '  
x

a

  
     và    1

b '   i  '  
x

a

  
  

c. Chú ý: Trong tập hợp số phức mọi phương trình  bậc n (một ẩn) đều có n nghiệm .  
B. BÀI TẬP  
1. KHÁI NIỆM SỐ PHỨC VÀ PHÉP TOÁN CỘNG, TRỪ VÀ NHÂN SỐ PHỨC 

Câu 1: Tìm mệnh đề sai? 
A. Số phức z = a + bi được biểu diễn bằng điểm M(a; b) trong mặt phẳng phức Oxy 

B. Số phức z = a + bi có môđun là 2 2a b  

C. Số phức z = a + bi = 0 
a 0

b 0


   

D. Số phức z = a + bi  có số phức đối là z’ = a – bi 
Câu 2: Phần thực và phần ảo của số phức: z 1 2i   

A. 1 và 2 B. 2 và 1 C. 1 và 2i D. 1 và i 
Câu 3: Phần thực và phần ảo của số phức: z 1 3i   

A. 1 và 3 B. 1 và -3 C. 1 và -3i  D. -3 và 1 
Câu 4: Số phức z 2i   có phần ảo là: 

A. – 2 B. – 2i  C. 0 D. 2i 
Câu 5: Tìm mệnh đề đúng:  

A. Đơn vị ảo có phần thực là 1, phần ảo là 0 
B. Đơn vị ảo có phần thực là 0, phần ảo là1 
C. Đơn vị ảo có phần thực là 0, phần ảo là 0 
D. Đơn vị ảo có phần thực là 1, phần ảo là 1 
 

Câu 6: Số phức liên hợp của số phức z a bi   là số phức: 
A. z ' a bi    B. z ' b ai   C. z ' a bi    D. z ' a bi   
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Câu 7: Số phức liên hợp của số phức: z 1 3i   là số phức: 
A.  z 3 i   B. z 1 3i    C. z 1 3i   D. z 1 3i   . 

Câu 8: Số phức liên hợp của số phức: z 1 2i    là số phức: 
A.  z 2 i   B. z 2 i    C. z 1 2i   D. z 1 2i   . 

Câu 9: Mô đun của số phức: z 2 3i   
A.  13  B. 5  C. 5 D. 2. 

Câu 10: Mô đun của số phức: z 1 2i   bằng ?  
A.  3  B. 5  C. 2 D. 1 

Câu 11: Cho số phức z 3 4i  , tìm khẳng định đúng ? 
A. 3 B. 4 C. 5 D. -1 

Câu 12: Số phức z 4 3i   có môđun là:  
A. 1 B. 5 C. 7 D. 0 

Câu 13: Số phức z (1 3i)    có môđun là:  
A. 10 B. – 10 C. 10  D. – 10  

Câu 14: Cho số phức   z m m +1 i  . Xác định m để z 13  

A. m 1, m 3   B. m 3, m 2   C. m 2, m 4   D. m 2, m 3    
Câu 15: Tìm 2 số thực a, b biết a – b 1   và số phức z a bi    có z = 5  

A.
a 3

b 4


 

và 
a 4

b 3

 
  

  B. 
a 3

b 4


 

và 
a 5

b 6


 

 

C.  
a 3

b 4

 
 

và 
a 4

b 3

 
  

  D.   
a 3

b 4


 

và 
a 4

b 3


  

 

Câu 16: Tìm số phức z biết z 5 và phần thực lớn hơn phần ảo một đơn vị. 

A. 1 2z 4 3i , z 3 4i     B. 1 2z 4 3i, z 3 4i       
C. 1 2z 4 3i, z 3 4i      D. 1 2z 4 3i, z 3 4i      

Câu 17: Tìm số phức z biết z 20  và phần thực gấp đôi phần ảo. 

A. 1 2z 2 i, z 2 i      B. 1 2z 2 i, z 2 i      
C. 1 2z 2 i, z 2 i       D. 1 2z 4 2i, z 4 2i      

Câu 18:  Cho x số thực. Số phức:  z x(2 i)   có mô đun bằng 5  khi: 

A. x 0  B. x 2  C. x 1   D. 
1

x
2

   

Câu 19: Cho x, y là các số thực. Hai số phức z 3 i   và  z ' (x 2y) yi    bằng nhau khi: 
A. x 5, y 1    B. x 1, y 1   C. x 3, y 0   D. x 2, y 1    

Câu 20: Với giá trị nào của x, y để 2 số phức sau bằng nhau: x 2i 3 yi    
A.  x 2; y 3   B. x 2; y 3    C. x 3; y 2   D. x 3; y 2    

Câu 21: Với giá trị nào của x,y  thì     x y 2x y i 3 6i      
A. x 1; y 4    B. x 1; y 4     C. x 4; y 1    D. x 4; y 1   

Câu 22: Cho x, y là các số thực. Số phức:  z 1 xi y 2i     bằng 0 khi: 
A. x 2, y 1   B. x 2, y 1     C. x 0, y 0   D. x 1, y 2     

Câu 23: Điểm biểu diễn số phức z 1 2i   trên mặt phẳng Oxy có tọa độ là: 
A.   1; 2  B.  1; 2   C.  2; 1  D.  2;1  

Câu 24: Số phức z 3 4i   có điểm biểu diễn là: 
A.  3; 4  B.  3; 4  C.  3; 4   D.  3; 4  
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Câu 25: Cho số phức z = 6 + 7i. Số phức liên hợp của z có điểm biểu diễn là: 
A. (6; 7) B. (6; -7) C. (-6; 7) D. (-6; -7) 

Câu 26: Cho số phức z 2014 2015i  . Số phức liên hợp của z  có điểm biểu diễn là: 
A.  2014; 2015  B.  2014; 2015  C.  2014; 2015  D.  2014; 2015   

Câu 27: Tìm mệnh đề sai ? 
A. Điểm biểu diễn của số phức z = 2  là (2,0) 
B. Điểm biểu diễn của số phức z = -3i  là (0,-3) 
C. Điểm biểu diễn của số phức z = 0  là gốc tọa độ. 
D. Điểm biểu diễn của  đơn vị ảo là  (1,0) 

Câu 28: Gọi A là điểm biểu diễn của số phức z = 2 + 5i và B là điểm biểu diễn của số phức  
z’ = -2 + 5i. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:  
A. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua trục hoành 
B. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua trục tung 
C. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua gốc toạ độ O 
D. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua đường thẳng y = x 

Câu 29: Gọi A là điểm biểu diễn của số phức z = 3 + 2i và B là điểm biểu diễn của số phức  
z’ = 2 + 3i. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:  
A. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua trục hoành 
B. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua trục tung 
C. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua gốc toạ độ O 
D. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua đường thẳng y = x 

Câu 30: Điểm biểu diễn của các số phức z 7 bi   với b , nằm trên đường thẳng có phương 
trình là: 
A. x 7  B. y 7  C. y x  D. y x 7   

Câu 31: Điểm biểu diễn hình học của số phức z a ai   nằm trên đường thẳng: 
A. y x  B. y 2x  C. y x   D. y 2x   

Câu 32: Điểm biểu diễn của các số phức z n ni   với n , nằm trên đường thẳng có phương 
trình là: 
A. y 2x  B. y 2x   C. y x  D. y x   

Câu 33: Cho số phức 2z a a i   với a . Khi đó điểm biểu diễn của số phức liên hợp của z  nằm 
trên: 
A. Đường thẳng y 2x   B. Đường thẳng y x 1    
C. Parabol 2y x   D. Parabol 2y x   

2. CÁC PHÉP TOÁN VỀ SỐ PHỨC  
Câu 34: Thu gọn   z 2 3i 2 3i    ta được: 

A. z 4  B. z 13  C. z 9i   D. z 4 9i   
Câu 35: Thu gọn số phức   i 2 i 3 i   , ta được: 

A. 2 5i  B.1 7i  C. 6 D. 7i  

Câu 36: Số phức 
3 4i

z
4 i





 bằng: 

A.
16 13

i
17 17

  B. 
16 11

i
15 15

  C. 
9 4

i
5 5
  D. 

9 13
i

25 25
  

Câu 37: Thực hiện phép chia sau  
2 i

z
3 2i





 được kết quả?

 

A. 
4 7

z i
13 13

   B. 
7 4

z i
13 13

 
 

C. 
4 7

z i
13 13

   D. 
7 4

z i
13 13
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Câu 38: Thu gọn số phức z = 
3 2i 1 i

1 i 3 2i

 


 
 ta được: 

A. z = 
21 61

i
26 26

  B. z = 
23 63

i
26 26


 

C. z = 
15 55

i
26 26

  D. z = 
2 6

i
13 13

  

Câu 39: Cho số phức z = 1 3
- + i

2 2
. Số phức 1 + z + z2 bằng: 

A. 1 3
- + i

2 2
 B. 2 - 3i  C. 1 D. 0  

Câu 40: Thu gọn số phức  2

z 2 3i   , ta được số phức: 

A. 7 6 2i   B. 7 6 2i   C. 7 6 2i  D. 11 6 2i  

Câu 41: Cho số phức 1 3
z i

2 2
   . Khi đó số phức  2

z  bằng: 

A. 1 3
i

2 2
   B. 1 3

i
2 2

   C. 1 3i  D. 3 i  

Câu 42: Số phức z 2 3i   thì 3z  bằng: 
A. 46 9i   B. 46 9i  C. 54 27i  D. 27 24i  

Câu 43: Tính số phức sau :   15
z 1 i   

A. z 128 128i     B. z 128 128i   C. z 128 128i    D. z 128 128i    
Câu 44: Số phức nghịch đảo của số phức z 1 3i   là: 

A.  1 1 3
i

z 2 2
   B. 1 1 3

i
z 4 4
   C. 

1
1 3 i

z
   D. 

1
1 3 i

z
     

Câu 45: Tìm hai số phức biết rằng tổng của chúng bằng 4 i  và tích của chúng bằng  5 1 i . Đáp 

số của bài toán là: 
A. 1 2z 3 i, z 1 2i      B. 1 2z 3 2i, z 5 2i   

 C. 1 2z 3 i, z 1 2i      D. z 1 i, z 2 3i     
Câu 46: Trong C, phương trình iz + 2 - i = 0 có nghiệm là: 

A. z = 1 - 2i B. z = 2 + I C. z = 1 + 2i D. z = 4 – 3i 
Câu 47: Tìm  số phức z  thõa :  (3 2i)z (4 5i) 7 3i      

A. z = 1 B . z = -1 C. z =  i D . z = -i   

Câu 48: Trong C, phương trình 
4

1 i
z 1

 


 có nghiệm là: 

A. z = 2 - i B. z = 3 + 2i C. z = 5 - 3i D. z = 1 + 2i 

Câu 49: Giải phương trình sau tìm z  :  
z

2 3i 5 2i
4 3i

   
  

A. z 27 11i   B. z 27 11i   C. z 27 11i    D. z 27 11i    
Câu 50: Nghiệm của phương trình (4 7i)z (5 2i) 6iz    là: 

A. 
18 13

i
7 7
  B.

18 13
i

17 17
  C. 

18 13
i

7 17


  D. 

18 13
i

17 17
  

Câu 51: Trong  , Phương trình (2 3i)z z 1    có nghiệm là: 

A. z = 
7 9

i
10 10

  B. z = 
1 3

i
10 10

 
 

C. z = 
2 3

i
5 5
  D. z = 

6 2
i

5 5
  

Câu 52: Nghiệm của phương trình (4 7i)z (5 2i) 6iz    là: 

A. 
18 13

i
7 7
  B.

18 13
i

17 17
  C. 

18 13
i

7 17


  D. 

18 13
i

17 17
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Câu 53: Tìm số phức liên hợp của số phức z thõa : (1 3i)z (2 5i) (2 i)z      

A. 
8 9

z i
5 5

   B. 
8 9

z i
5 5

 
 

C . 
8 9

z i
5 5

    D. 
8 9

z i
5 5

    

Câu 54: Cho số phức z thỏa mãn: 2(3 2i)z (2 i) 4 i.      Hiệu phần thực và phần ảo của số phức z 
là: 
A. 1 B. 0 C. 4 D.6 

Câu 55: Phương trình (2 - i) z  - 4 = 0 có nghiệm là: 

A. z = 
8 4

i
5 5
  B. z = 

4 8
i

5 5
  C. z = 

2 3
i

5 5
  D. z = 

7 3
i

5 5
  

Câu 56: Tập nghiệm của phương trình (3 i).z 5 0    là : 

A.
3 1

z i
2 2

   B. 
3 1

z i
2 2

   C. 
3 1

z i
2 2

    D. 
3 1

z i
2 2

    

Câu 57: Tìm số phức z biết rằng  
2

1 1 1

z 1 2i (1 2i)
 

 
 

A.
10 35

z i
13 26

   B. 
8 14

z i
25 25

   C. 
8 14

z i
25 25

   D. 
10 14

z i
13 25

   

Câu 58: Trong C, phương trình (iz)( z  - 2 + 3i) = 0 có nghiệm là: 

A. 
z i

z 2 3i


  

 B. 
z 2i

z 5 3i


    

C. 
z i

z 2 3i

 
  

 D. 
z 3i

z 2 5i


  

 

Câu 59: Cho số phức z  thỏa mãn điều kiện 2z iz 2 5i   . Số phức z cần tìm là: 
A. z 3 4i   B. z 3 4i   C. z 4 3i   D. z 4 3i   

Câu 60: Tìm số phức z, biết: (3 i)z (2 5i)z 10 3i      . 
A. z 2 3i   B. z 2 3i   C. z 2 3i    D. z 2 3i    

Câu 61: Tìm số phức z, biết: (2 i)z (5 3i)z 17 16i      . 
A. z 3 4i   B. z 3 4i   C. z 3 4i    D. z 3 4i    

Câu 62: Cho số phức z  thỏa mãn điều kiện  z 2 i z 3 5i    . Phần thực và phần ảo của z là: 

A. 2 và -3 B. 2 và 3 C. -2 và 3 D. -3 và 2. 
 

Câu 63: Giá trị của: i105  + i23 + i20 – i34là: 
A. 2 B. - 2 C. 2i D. – 2i 

Câu 64: Tính 
20171 i

z
2 i





. 

A.
3 1

i
5 5
  B. 

1 3
i

5 5
  C. 

1 3
i

5 5
  D.  

3 1
i

5 5
  

Câu 65: Trên tập số phức, tính 
2017

1

i  
A. i B.  - i C. 1  D.  -1  

Câu 66:  Số phức 
2016

2

i
z

(1 2i)



là số phức nào sau đây? 

A. 
3 4

i
25 25

  B. 
3 4

i
25 25


  C. 

3 4
i

25 25
  D.

3 4
i

25 25


  

Số phức liên hợp 
Câu 67: Cho số phức z = a + bi . Số z z  luôn là: 

A. Số thực B. Số thuần ảo C. 0 D. 2 
Câu 68: Cho số phức z = a + bi với b  0. Số z z  luôn là: 

A. Số thực B. Số thuần ảo C. 0 D. i 
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Câu 69: Cho số phức z = a + bi. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: 
A. z + z  = 2bi B. z - z  = 2a C. z. z  = a2 - b2 D. 22z z  

Câu 70: Cho số phức z a bi  . Khi đó số  1
z z

2
  là: 

A.  a B. 2a C. Một số thuần ảo D. i  
Câu 71: Số phức  z 1 3i (2 i)    có số phức liên hợp là:  

A. z 5 5i   B. z 5 5i   C. z 5 5i    D. z 5 5i    
Câu 72:  Số phức  3

z 2 3i   có số phức liên hợp là:  

A. z 6 9i   B. z 6 9i   C. z 46 9i    D. z 46 9i    
Câu 73: Số phức  z i 5 i (2 4i)     có số phức liên hợp là:  

A. z 14 17i    B. z 14 17i    C. z 14 17i   D. z 17i   

Câu 74: Số phức 
4 3i

z
1 i





 có số phức liên hợp là:  

A. z 3 2i   B. 
7 1

z i
2 2

   C. 
7 1

z i
2 2

    D.
7 1

z i
2 2

   

Câu 75: Số phức 
1 i

z 3 4i
1 i


  


 có số phức liên hợp là:  

A. z 3   B. z 3i   C. z 3 3i    D. z 3 3i      
Phần thực và phần ảo của số phức  
Câu 76: Cho số phức   z i 2 i 3 i   . Tìm phần thực và phần ảo của số phức z. 

A.  1 và 7  B. 1 và 7i  C. -1 và 7  D. -1  và 7i  
Câu 77: Phần thực và phần ảo số phức:  z 1 2i i   lần lượt là :  

A. -2 và  i  B.  -2 và 1 C. 1 và -2i D. 2 và 1 

Câu 78: Số phức 
5 4i

z 4 3i
3 6i


  


có phần thực và phần ảo lần lượt là : 

A.  
73

15
, 

17

15
  B. 

17

15
 , 

73

15
 C. 

73

15
 , 

17

15
 D. 

17

15
, 

17

15
  

Câu 79: Cho số phức  2

z 2 3i  . Tìm phần thực và phần ảo của số phức z . 

A. 7 và 6 2i  B. 7 và 6 2  C. 7  và 6 2  D. 7  và 6 2i  
Câu 80: Cho số phức z 2 3i  . Tìm phần thực và phần ảo của  số phức 3z  là ? 

A. 46  và 9i  B. 46  và 9i  C. 46  và 9i  D. 46  và 9  
Câu 81: Số phức nào sau đây là số thực: 

A. 
1 2i 1 2i

z
3 4i 3 4i

 
 

 
  B.

1 2i 1 2i
z

3 4i 3 4i

 
 

 
  

C. 
1 2i 1 2i

z
5 4i 3 4i

 
 

 
  D. 

1 2i 1 2i
z

3 4i 3 4i

 
 

 
 

Câu 82: Cho số phức u a bi  và v a ' b 'i  . Số phức u.v có phần thực là: 
A. a a '  B. a.a '  C. a.a ' b.b '  D. 2b.b '  

Câu 83: Cho hai số phức  z = a + bi và z’ = a’ + b’i. Số phức  
z

z '
 có phần thực là: 

A. 
2 2

aa ' bb '

a b




 B.
2 2

aa ' bb '

a ' b '




 C. 
2 2

a a '

a b




 D. 
2 2

2bb '

a ' b '
 

Câu 84: Cho số phức z = a + bi. Số phức 2z  có phần thực là : 
A. a2 + b2 B. a2 - b2 C. a + b D. a – b 
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Câu 85: Cho số phức z = a + bi. Số phức 2z có phần ảo là : 
A. ab B. 2 22a b  C. 2 2a b  D. 2ab 

Câu 86: Cho hai số phức z a bi    và z ' a ' b 'i  . Số phức zz '  có phần thực là: 
A. a a '  B. aa '  C. aa ' bb '  D. 2bb'  

Câu 87: Cho hai số phức z a bi    và z ' a ' b 'i  . Số phức zz '  có phần ảo là: 
A. aa ' bb '  B. ab ' a 'b  C. ab a 'b '  D.  2 aa ' bb '  

Câu 88: Cho hai số phức z = a + bi và z’ = a’ + b’i. Điều kiện để zz’ là một số thực là: 
A. aa’ + bb’ = 0 B. aa’ – bb’ = 0 C. ab’ + a’b = 0 D. ab’ – a’b = 0 

Câu 89: Cho hai số phức z a bi    và z ' a ' b 'i  . Điều kiện giữa a, b, a’, b’ để z.z '  là một số thần 
ảo là: 
A. aa ' bb '  B. aa ' bb '   C. a ' a ' b b '    D. a ' a ' 0   

Câu 90: Cho hai số phức z a bi    và z ' a ' b 'i  . Điều kiện giữa a, b, a’, b’ để z z '  là một số thực 
là: 

A.
a, a '

b b ' 0


  


 B. 

a a ' 0

b, b '

 
  

 C. 
a a ' 0

b b '

 
 

 D. 
a a ' 0

b b ' 0

 
  

 

Câu 91: Cho hai số phức z a bi    và z ' a ' b 'i  . Điều kiện giữa a, b, a’, b’ để z z '  là một số  
thuần ảo là: 

A. 
a a ' 0

b b ' 0

 
  

 B. 
a a ' 0

b, b '

 
  

 C. 
a a ' 0

b b '

 
 

 D.
a a ' 0

b b ' 0

 
  

 

Câu 92: Cho số phức z = a + bi  0. Số phức 
1

z
 có phần thực là: 

A. a + b B. a - b C.
2 2

a

a b
 D. 

2 2

b

a b




 

Câu 93: Cho số phức z = a + bi  0. Số phức 
1

z
 có phần ảo là : 

A. a2 + b2 B. a2 - b2 C. 
2 2

a

a b
 D. 

2 2

b

a b




 

Câu 94: Cho số phức z = a + bi. Để z3 là một số thuần ảo, điều kiện của a và b là: 

A. ab = 0 B. b2 = 3a2 C.
2 2

a 0 vµ b 0

a 0 vµ a 3b

 
  

 D. 
2 2

a 0 vµ b = 0

b vµ a b


  

 

Câu 95: Cho số phức z = x + yi  1. (x, y  R). Phần ảo của số 
z 1

z 1




 là:  

A. 
 2 2

2x

x 1 y



 
 B.

 2 2

2y

x 1 y



 
 C. 

 2 2

xy

x 1 y 
 D. 

 2 2

x y

x 1 y



 
 

Câu 96: Cho số phức z thỏa mản 2(1 i) (2 i)z 8 i (1 2i)z      . Phần thực và phần ảo của z là: 
A. 2; 3 B. 2; -3 C. -2; 3 D. -2; -3 

Câu 97: Cho số phức z x yi (z 1; x, y R)    . Phần ảo của số phức 
z 1

z 1




 là: 

A. 
2 2

2x

(x 1) y


 

 B. 
2 2

2y

(x 1) y


   

C. 
2 2

xy

(x 1) y 
 D. 

2 2

x y

(x 1) y


 

 

Câu 98: Cho  2
x 2i yi   x, y . Giá trị của x và y  là: 

A. x 2 , y 8  hoặc x 2  , y 8   B. x 3 , y 12  hoặc x 3  , y 12   
C. x 1  , y 4  hoặc x 1   , y 4   D. x 4 , y 16  hoặc x 4 , y 16  
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Câu 99: Cho  2
x 2i 3x yi    x, y . Giá trị của  x và  y  là: 

A. x 1 , y 2  hoặc x 1  , y 2   B. x 1  , y 4   hoặc x 4 , y 16  
C. x 2  , y 5  hoặc x 3 , y 4   D. x 6 , y 1  hoặc x 0 , y 4  

Mô đun 
Câu 100: Cho số phức z thõa mãn: z 5 0  . Khi đó z có môđun là: 

A. 0 B. 26  C. 5  D. 5 
Câu 101: Số phức z 4 i (2 3i)(1 i)      có môđun là: 

A. 2 B. 0 C. 1 D. – 2 
Câu 102: Số phức 2z (1 i)   có môđun là: 

A. 0 B. 1 C. 2 D. 4 
Câu 103: Số phức  3

z 1 i   có mô đun bằng: 

A. z 2 2  B. z 2  C. z 0  D. z 2 2   

Câu 104: Cho số phức z 3 4i  . Khi đó môđun của 
1

z
là: 

A. 1

5
 B.

1

5
 C. 

1

4
 D. 

1

3
 

Câu 105: Cho hai số phức z 2 3i   và z ' 1 2i  . Tính môđun của số phức z z '  . 
A. z z ' 10   B. z z ' 2 2   C. z z ' 2   D. z z ' 2 10   

Câu 106: Cho hai số phức z 3 4i    và z ' 4 2i  . Tính môđun của số phức z z '  . 
A. z z ' 3   B. z z ' 5   C. z z ' 1   D. Kết quả khác 

Câu 107: Cho số phức:  z 2 i. 3  . Khi đó giá trị z.z  là: 

A. 1 B. 2 C. 3 D. 5 
Câu 108: Cho hai số phức:  1z 1 2i  , 2z 2 i    Khi đó giá trị 1 2z .z  là: 

A. 5 B. 2 5  C. 25 D. 0 
Câu 109: Cho hai số phức:  1z 6 8i  , 2z 4 3i   Khi đó giá trị 1 2z z  là: 

A. 5 B. 29  C. 10 D. 2 
Câu 110: Cho hai số phức 1 2z 1 i, z 1 i    , kết luận nào sau đây là sai: 

A. 1

2

z
i

z
  B. 1 2z z 2   C. 1 2z .z 2  D. 1 2z z 2   

Câu 111: Cho số phức z thỏa mãn: z(1 2i) 7 4i   .Tìm mô đun số phức z 2i  . 

A. 4 B. 17  C. 24  D. 5 
Câu 112: Cho số phức z thỏa mãn điều kiện  2z 3 1 i z 1 9i    . Môđun của z bằng: 

A. 13  B. 82  C. 5  D. 13 . 

Câu 113: Cho số phức z có phần ảo gấp hai phần thực và 
2 5

z 1
5

  . Khi đó mô đun của z là: 

A. 4 B. 6  C. 2 5  D.
5

5
 

Câu 114: Tìm số phức z thỏa mãn:  z 2 i 10    và z.z 25 . 

A. z 3 4i   hoặc z 5  B. z 3 4i    hoặc z 5   
C. z 3 4i   hoặc z 5  D. z 4 5i   hoặc z 3  

Câu 115: Cho số phức z a bi  . Tìm mệnh đề đúng: 

A. z z 2bi   B. z z 2a   C. 2 2z.z a b   D.
22z z  
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Câu 116: Cho số phức  
1 i 1 i

z
1 i 1 i

 
 

 
. Trong các kết luận sau kết luận nào đúng? 

A. z .  B. z là số thuần ảo.  
C. Mô đun của z  bằng 1 D. z  có phần thực và phần ảo đều bằng 0. 

Câu 117: Cho số phức z thỏa mãn: 
3(1 3i)

z
1 i





. Tìm môđun của z iz .    

A.8 2   B. 4 2  C. 8 D. 4 
Câu 118: Tìm số phức z , biết : z z 3 4i    

A. 
7

z 4i
6

    B. 
7

z 4i
6

  
 

C. 
7

z 4i
6

   D. z 7 4i    

Câu 119: Cho số phức z có phần thực là số nguyên và z thỏa mãn: z 2z 7 3i z     .Tính môđun 

của số phức: 2w 1 z z   . 
A. w 37  B. w 457  C. w 425  D. w 445  

Điểm biểu diễn, tập hợp điểm biểu diễn số phức  

Câu 120: Điểm biểu diễn số phức 
(2 3i)(4 i)

z
3 2i

 



 có tọa độ là 

A. (1;-4) B. (-1;-4) C. (1;4) D. (-1;4) 

Câu 121: Điểm biểu diễn của số phức z = 
1

2 3i
 là: 

A.  2; 3  B.
2 3

;
13 13
 
 
 

 C.  3; 2  D.  4; 1  

Câu 122: Điểm M biểu diễn số phức 2019

3 4i
z

i


  có tọa độ là : 

A.  M(4;-3) B(3;-4) C. (3;4) D(4;3) 
Câu 123: Trong mặt phẳng phức, gọi A, B, C lần lượt là điểm biểu diễn các số phức 

1 2 3z 1 3i;z 1 5i;z 4 i       . Số phức biểu diễn điểm D sao cho tứ giác ABCD là một 
hình bình hành là: 
A. 2 + 3i B. 2 –i C. 2 + 3i D. 3 + 5i 

Câu 124: Tập hợp các điểm trong mặt phẳng biểu diễn cho số phức z  thỏa mãn điều kiện z i 1   

là: 
A. Một đường thẳng B. Một đường tròn  C. Một đoạn thẳng D. Một hình vuông 

Câu 125: Tập hợp các điểm trong mặt phẳng biểu diễn cho số phức z  thỏa mãn điều kiện 
z 1 2i 4    là: 

A. Một đường thẳng B. Một đường tròn C. Một đoạn thẳng D. Một hình vuông 
Câu 126: Giả sử M(z) là điểm trên mặt phẳng phức biểu diễn số phức z. Tập hợp các điểm M(z) 

thoả mãn điều kiện sau đây: z 1 i   =2 là một đường tròn: 

A. Có tâm  1; 1   và bán kính là 2 B. Có tâm  1; 1  và bán kính là 2  
C. Có tâm  1;1  và bán kính là 2 D. Có tâm  1; 1  và bán kính là 2 

Câu 127: Giả sử M(z) là điểm trên mặt phẳng phức biểu diễn số phức z. Tập hợp các điểm M(z) 
thoả mãn điều kiện sau đây: 2 z 1 i    là một đường thẳng có phương trình là: 

A. 4x 2y 3 0     B. 4x 2y 3 0    C. 4x 2y 3 0    D. 2x y 2 0    
Câu 128: Tập hợp các điểm nằm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thoả mãn điều kiện 

sau đây: |z + z  +3|= 4 là hai đường thẳng: 

A. 
1

x
2

  và 
7

x
2

  B. 
1

x
2

   và 
7

x
2

 
 
C. 

1
x

2
  và 

7
x

2
   D. 

1
x

2
   và 

7
x

2
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Câu 129: Tập hợp các điểm nằm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thoả mãn điều kiện 
sau đây: |z + z  + 1 - i| = 2 là hai đường thẳng: 

A. 
1 3

y
2


  và 

1 3
y

2


  B. 

1 3
y

2

 
  và 

1 3
y

2




 

C. 
1 3

y
2


  và 

1 3
y

2


   D. Kết quả khác 

Câu 130: Tập hợp các điểm trong mặt phẳng biểu diễn số phức z  thỏa mãn điều kiện 2z  là một số 
thực âm là: 
A. Trục hoành (trừ gốc tọa độ O) B. Đường thẳng y x  (trừ gốc tọa độ O) 
C. Trục tung (trừ gốc tọa độ O) D. Đường thẳng y x   (trừ gốc tọa độ O) 
 

 3: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC 

Câu 131: Căn bậc hai của – 1 là: 
A. 1  B. i  C. i  D. i  

Câu 132: Số phức 3i  là căn bậc hai của số phức nào sau đây: 
A. 1 2i   B. 2i 1  C. 3  D. 3  

Câu 133: Trong  , cho phương trình bậc hai az2 + bz + c = 0 (*) (a  0).  
Gọi  = b2 – 4ac. Ta xét các mệnh đề: 
Nếu  là số thực âm thì phương trình (*) vô nghiệm 
Nếu  0 thì phương trình có hai nghiệm số phân biệt 
Nếu  = 0 thì phương trình có một nghiệm kép 
Trong các mệnh đề trên: 
A. Không có mệnh đề nào đúng B. Có một mệnh đề đúng 
C. Có hai mệnh đề đúng  D. Cả ba mệnh đề đều 
đúng 

Câu 134: Phương trình 2z 2z 3 0    có 2 nghiệm phức là : 
A. 1 2z 1 2i , z 1 2i       B. 1 2z 1 2 i , z 1 2 i       

C. 1 2z 1 2 i , z 1 2 i      D. 1 2z 1 2 i , z 1 2 i     
Câu 135: Phương trình 22z z 5 0    có 2 nghiệm phức là : 

A. 
1 39 1 39

; i
4 4 4 4

     B. 
1 39 1 39

i ,
4 4 4 4

     

C.
1 39 1 39

i , i
4 4 4 4

     D. 
1 39 1 39

i , i
4 4 4 4

    

Câu 136: Nghiệm của phương trình 22z 3z 4 0    trên tập số phức  

A. 1 2

3 23 i 3 23 i
z ;z

4 4

   
   B. 1 2

3 23 i 3 23 i
z ;z

4 4

  
 

 

C. 1 2

3 23 i 3 23 i
z ;z

4 4

  
   D. 1 2

3 23 i 3 23 i
z ;z

4 4

 
   

Câu 137: Phương trình bậc hai với các nghiệm: 1

1 5i 5
z

3

 
 , 2

1 5i 5
z

3

 
  là: 

A. z2 - 2z + 9 = 0 B. 3z2 + 2z + 42 = 0 C. 2z2 + 3z + 4 = 0 D. z2 + 2z + 27 = 0 
Câu 138:  Phương trình  z2  + 4 = 0 có nghiệm là: 

A.
z 2i

z 2i


  

 B. 
z 1 2i

z 1 2i

 
  

 C. 
z 1 i

z 3 2i

 
  

 D. 
z 5 2i

z 3 5i
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Câu 139: Gọi 1z  và  2z lần lượt là nghiệm của phươngtrình: 2z 2z 5 0   . Tính 1 2z z  
A. 2 5  B. 10    C. 3 D. 6  

Câu 140: Gọi 1z  và  2z lần lượt là nghiệm của phươngtrình: 2z 2z 10 0   . Tính 2 2

1 2z z  
A. 15 B.20 C. 100 D. 50 

Câu 141: Gọi 1z và 2z là các nghiệm của phương trình 2z 2z 5 0   . Tính 4 4
1 2P z z   

A. – 14 B. 14 C. -14i D.  14i 
Câu 142: Cho số phức z có phần ảo âm và thỏa mãn 2z 3z 5 0   . Tìm mô đun của số phức:

2z 3 14    
A. 4 B. 17  C. 24  D. 5 

Câu 143: Tìm hai số phức có tổng và  tích lần lượt là -6 và 10. 
A. 3 i và 3 i      B. 3 2i và 3 8i     
C. 5 2i và 1 5i      D. 4 4i và 4 4i   

Câu 144: Cho số phức z 2 3i  và z  là số phức liên hợp của z. Phương trình bậc hai nhận z và z  
làm nghiệm là: 
A. 2z 4z 13 0    B. 2z 4z 13 0    C. 2z 4z 13 0    D. 2z 4z 13 0    

Câu 145: Cho số phức z 3 4i  và z  là số phức liên hợp của z. Phương trình bậc hai nhận z và z  
làm nghiệm là: 

A. 2z 6z 25 0    B. 2z 6z 25 0    C. 2 3
z 6z i 0

2
    D. 2 1

z 6z 0
2

    

Câu 146: Cho phương trình z2 + bz + c = 0. Nếu phương trình nhận z 1 i   làm một nghiệm thì b 
và c bằng 
 (b, c là số thực) : 
A. b = 3, c = 5 B. b = 1, c = 3 C. b = 4, c = 3 D. b = -2, c = 2 

Câu 147: Cho phương trình z3 + az2 + bz + c = 0. Nếu z = 1 + i và z = 2 là hai nghiệm của phương 
trình thì a, b, c bằng (a,b,c là số thực): 

A.
a 4

b 6

c 4

 
 
  

 B. 
a 2

b 1

c 4


 
 

 C. 
a 4

b 5

c 1


 
 

 D. 
a 0

b 1

c 2


  
 

 

Câu 148: Số phức 2  là nghiệm của phương trình nào sau đây: 
A. 2z 2z 9 0    B. 4 2z 7z 10 0    C.  z i 2 i z 1      D. 2z 3i 5 i    

Câu 149: Trong  , phương trình 3z 1 0   có nghiệm là: 

A. – 1 B. – 1; 
1 i 3

2



 
C. – 1; 

5 i 3

4


 D. – 1; 

2 i 3

2


 

Câu 150: Gọi 1z  và  2z là các nghiệm của phương trình 
1

z 1
z

   . Giá trị của 3 3
1 2P z z   là: 

A. P = 0 B. P = 1 C. P = 2 D. P = 3 

Câu 151: Biết số phức z thỏa phương trình 
1

z 1
z

  . Giá trị của 2016
2016

1
P z

z
   là: 

A. P = 0 B. P = 1 C. P = 2 D. P = 3 
Câu 152: Tập nghiệm của phương trình 4 2z 2z 8 0   là: 

A.  2; 2 ; 2i; 2i    B. 2i; 2i; 2; 2    

C.  2; 2; 4i,4i    D.  2; 2; 4i;4i   
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Câu 153: Tập nghiệm của phương trình : 2 2(z 9)(z z 1) 0     là: 

A. 
1 3 1 3

i; i
2 2 2 2

    
  

 B. 
1 3

i
2 2

   
  

  

C. 
1 3i

3;
2 2

    
  

  D.
1 3 1 3

3i; 3i ; i ; i
2 2 2 2

    
  

 

Câu 154: Gọi 1z  và  2z là các nghiệm của phương trình 2z 2z 10 0   . Gọi M, N, P lần lượt là các 
điểm biểu diễn của 1z , 2z  và số phức  k x yi   trên mặt phẳng phức. Để tam giác MNP 
đều thì số phức k là: 
A. k 1 27 hay k 1 27     B. k 1 27i hay k 1 27i     
C. k 27 i hay k 27 i     D. Một đáp số khác. 

Câu 155: Hãy chọn một  đáp án  là nghiệm của phương trình sau trên tập số phức 4 22z 3z 5 0    

A. 1 2 3 4

5 5
z 1; z 1; z i; z i

2 2
       B. 1 2 3 4

5 5
z i; z 1; z i; z i

2 2
     

 

C. 1 2 3 4

5 5
z 1; z i; z i; z i

2 2
       D. 1 2 3 4

5
z 1; z 1; z 5i; z i

2
       

Câu 156: Phương trình 2z z 0   có mấy nghiệm trong tập số phức: 

A. Có 1 nghiệm B. Có 2 nghiệm C. Có 3 nghiệm D. Có 4 nghiệm 
Câu 157: Gọi 1z là nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình 2z 2z 3 0   . Tọa độ điểm M  

biểu diễn số phức 1z  là: 

A. M( 1; 2)  B. M( 1; 2)   C. M( 1; 2)   D. M( 1; 2i)   
Câu 158: Gọi 1z  và  2z là các nghiệm của phương trình 2z 4z 9 0   . Gọi M, N là các điểm biểu 

diễn của  
1z  và  2z  trên mặt phẳng phức. Khi đó độ dài của MN là: 

A. MN 4  B. MN 5  C. MN 2 5   D. MN 2 5  
Câu 159: Gọi 1z  và  2z là các nghiệm của phương trình 2z 4z 9 0   . Gọi M, N, P lần lượt là các 

điểm biểu diễn của 1z , 2z  và số phức  k x iy   trên mặt phẳng phức. Khi đó tập hợp điểm 
P trên mặt phẳng phức để tam giác MNP vuông tại P là: 
A. Đường thẳng có phương trình y x 5   
B. Là đường tròn có phương trình 2 2x 2x y 8 0     
C. Là đường tròn có phương trình 2 2x 2x y 8 0    , nhưng không chứa M, N. 
D. Là đường tròn có phương trình 2 2x 2x y 1 0    , nhưng không chứa M, N. 

 
PHẦN B. HÌNH HỌC 

 
I. LÝ THUYẾT 

1. THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN:  
 Thể tích khối hộp chữ nhật có ba kích thước a, b, c là: V = a.b.c 
 Thể tích khối lập phương cạnh a là: V = a3 
 Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h là: V = B.h 

 Thể tích khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao h là: V = 
1

3
B.h 

 Khối chóp S.ABC có A’, B’, C’ lần lượt nằm trên ba cạnh SA, SB, SC có S.A'B'C'

S.ABC

V SA' SB' SC'
. .

V SA SB SC
  

2. DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN XOAY. THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY: 
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 Hình trụ:  Sxq = 2 rlà, VÀ =  r2h  

 Hình nón:  Sxq =  rlà, VÀ = 
1

3
 r2h  

 Hình cầu:  S = 4 r2, V = 
4

3
 r3 

3. XÁC ĐỊNH TÂM VÀ TÍNH BÁN KÍNH MẶT CẦU NGOẠI TIẾP HÌNH CHÓP: 
Muốn xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp ta có thể xác định như sau: 

 Tìm một điểm cách đều các đỉnh của hình chóp và đỉnh đa giác đáy. 
 Chứng minh các điểm (đỉnh hình chóp và đỉnh đa giác đáy) nhìn một đoạn thẳng dưới một góc vuông. 
 Tìm giao điểm của trục đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy với mặt trung trực của một cạnh bên. 
 

II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
CHƯƠNG I:  KHỐI ĐA DIỆN                                                                            

Câu 1:  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

A. Hình lập phương là đa điện lồi 

B. Tứ diện là đa diện lồi 

C. Hình hộp là đa diện lồi 

D. Hình tạo bởi hai tứ diện đều ghép với nhau là một đa diện lồi 
Câu 2: Khối đa diện đều loại {4;3} có số đỉnh là:    A. 4            B. 6  C. 8         D. 10 
Câu 3: Khối đa diện đều loại {3;4} có số cạnh là:    A. 14  B. 12  C. 10         D. 8 

Câu 4:  Khối mười hai mặt đều thuộc loại       A. {5, 3}      B. {3, 5} C. {4, 3}     D. {3, 4} 

Câu 5: Hình bát diện đều thuộc loại khối đa diện đều nào sau đây   A.  3;3     B.  3;4   C.  4;3    D.  5;3  

Câu 6: Khối lập phương là khối đa diện đều loại:        A. {5;3}      B. {3;4}       C. {4;3}       D. {3;5} 
Câu 7: Khối đa diện đều loại {5;3} có số mặt là:         A. 14        B. 12      C. 10     D. 8 
Câu 8: Có bao nhiêu loại khối đa diện đều?                 A. 3              B.5               C.20            D.Vô số 
Câu 9: Khối đa diện đều nào sau đây có mặt không phải là tam giác đều? 
A. Thập nhị diện đều       B. Nhị thập diện đều       C. Bát diện đều     D. Tứ diện đều 

Câu 10: Kim Tự Tháp ở Ai Cập có hình dáng của khối đa diện nào sau đây 

A. Khối chóp tam giác đều      B. Khối chóp tứ giác    C. Khối chóp tam giác   D. Khối chóp tứ giác đều                        
Câu 11: Mỗi đỉnh của bát diện đều là đỉnh chung của bao nhiêu cạnh?     A. 3       B.5      C.8      D.4 
Câu 12 Mỗi đỉnh của nhị thập diện đều là đỉnh chung của bao nhiêu cạnh?  A. 20     B. 12    C. 8     D.5 
Câu 13: Số cạnh của một bát diện đều là:                  A . 12        B. 8           C. 10          D.16 
Câu 14: Số đỉnh của hình mười hai mặt đều là :       A . 20        B. 12          C. 18          D.30 
Câu 15: Số cạnh của hình mười hai mặt đều là:        A . 30        B. 12          C. 18            D.20 
Câu 16: Thể tích khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao h là: 

A. 
1

3
V Bh          B. V Bh         C. 

1

2
V Bh         D. 3V Bh   

Câu 17: Khối chóp đều S.ABCD có mặt đáy là: 
A. Hình bình hành             B. Hình chữ nhật              C. Hình thoi           D. Hình vuông 

Câu 18: Số mặt phẳng đối xứng của hình lập phương là:   A. 6.        B. 7.          C. 8.       D. 9. 

Câu 19: Số mặt phẳng đối xứng của hình bát diện đều là:  A. 3.      B. 6.        C. 9.         D. 12. 

Câu 20: Số mặt phẳng đối xứng của khối tứ diện đều là:    A. 1       B. 2           C. 6         D. 3 
Câu 21: Nếu không sử dụng  thêm điểm nào khác ngoài các đỉnh của hình lập phương thì có thể chia hình lập 
phương thành  
A. Một tứ diện đều và bốn hình chóp tam giác giác đều       B. Năm tứ diện đều 
C. Bốn tứ diện đều và một hình chóp tam giác đều    
D. Năm hình chóp tam giác giác đều, không có tứ diện đều 

Câu 22: Số cạnh của một khối chóp bất kì luôn là 
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A. Một số chẵn lớn hơn hoặc bằng 4                         B. Một số lẻ                                 

C. Một số chẵn lớn hơn hoặc bằng 6                         D. Một số lẻ lớn hơn hoặc bằng 5                               

Câu 23: Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất: 

A. Hai mặt.                       B. Ba mặt.                    C. Bốn mặt.                 D. Năm mặt. 

Câu 24: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai ? 
A. Lắp ghép hai khối hộp sẽ được một khối đa diện lồi     B.Khối hộp là khối đa diện lồi 
C.Khối tứ diện là khối đa diện lồi      D. Khối lăng trụ tam giác là khối đa diện lồi 
Câu 25: Số mặt của một khối lập phương là:       A. 4  B. 6      C. 8             D.10    

Câu 26: Khối đa điện nào sau đây có công thức tính thể tích là 
1 .
3

V B h (B là diện tích đáy ; h là chiều cao)      A. 

Khối lăng trụ             B. Khối chóp               C. Khối lập phương        D. Khối hộp chữ nhật 
Câu 27: Thể tích của khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao h là  

A. 
1

3
V Bh    B. V Bh               C. 

1

2
V Bh        D. 

3

2
V Bh   

Câu 28: Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h là  

A. V Bh   B. 
1

3
V Bh   C. 

1

2
V Bh   D. 

4

3
V Bh   

Câu 29: Cho một khối chóp có thể tích bằng V . Khi giảm diện tích đa giác đáy xuống 
1
3

 lần thì thể tích khối 

chóp lúc đó bằng:      A. 
V
9

  B. 
V
6

    C. 
V
3

    D. 
27

V
 

Câu 30: Khi tăng độ dài tất cả các cạnh của một khối hộp chữ nhật lên gấp đôi thì thể tích khối hộp tương ứng sẽ:   
A. tăng 2 lần  B. tăng 4 lần  C. tăng 6 lần             D. tăng 8 lần    

Câu 31: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Biết  SA ABCD  và SA a 3 . Thể 

tích của khối chóp S.ABCD là:       A. a3 3  B. a
3

4
  C. a

3 3
3

 D. a
3 3
12

 

 Câu 32: Cho khối tứ diện ABCD. Lấy một điểm M nằm giữa A và B, một điểm N nằm giữa C và D. Bằng hai mặt 

phẳng  MCD  và  NAB  ta chia khối tứ diện đã cho thành bốn khối tứ diện: 

A. AMCN, AMND, AMCD, BMCN       B. AMCD, AMND, BMCN, BMND 

C. AMCD, AMND, BMCN, BMND        D. BMCD, BMND, AMCN, AMDN 

Câu 33: Thể tích của chóp tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng ܽ là:  

A. ܽଷ √ଶ
ଵଶ

           B. ܽଷ √ଶ
ସ

        C. ܽଷ √ଶ


       D. ܽଷ √ଶ
ଶ

 

Câu 34: Cho hình lăng trụ đều ABC.A’B’C’ có cạnh đáy bằng ܽ, cạnh bên bằng 2ܽ. Thể tích của khối lăng trụ là:    

A. ܽଷ √ଷ
ଶ

        B. ܽଷ √ଷ


        C. ܽଷ          D. 
య

ଷ
 

Câu 35: Cho hình  chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a . SA (ABC) và 3SA a . Thể 

 tích  khối chóp S.ABC là    A. 
33

4

a
           B. 

3

4

a
           C. 

33

8

a
                D. 

33

6

a
 

Câu 36: Cho hình  chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a . SA (ABCD) và 3SB . Thể tích  khối 

chóp S.ABCD  là :          A.  
3 2

2

a
           B. 3 2a            C. 

3 2

3

a
             D.

3 2

6

a
 

Câu 37: Cho hình  chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B biết AB a  2AC a . SA (ABC) và 

3SA a . Thể tích  khối chóp S.ABC là : A. 
33

4

a
          B. 

3

4

a
             C. 

33

8

a
                D. 

3

2

a
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Câu 38: Cho hình lăng trụ tam giác đều có các cạnh đều bằng a .Thể tích khối lăng trụ đều là: 

A.  
32 2

3

a
                         B. 

3

3

a
                           C.

32

3

a
                              D. 

3 3

4

a
 

Câu 39: Phép đối xứng qua mặt phẳng (P) biến đường thẳng d thành đường thẳng d’ cắt d khi và chỉ khi:A. d cắt 
(P).       B. d nằm trên (P).      C. d cắt (P) nhưng không vuông góc với (P). 

                                                                    D. d  song  với (P). 

                                                                         
Câu  40: Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’ có thể tích là V, thể tích của khối chóp C’.ABC là: 

 A. 2V  B. 
1

2
V     C.  

1

3
V    D. 

1

6
V   

Câu 41. Cho khối chóp S.ABC có thể tích là V. Gọi B’, C’ lần lượt là trung điểm của AB và AC. Thể tích của khối 

chóp S.AB’C’ sẽ là:           A. 
1

2
V       B. 

1

3
V  C. 

1

4
V    D. 

1

6
V   

Câu 42. Cho khối chóp S.ABC, trên ba cạnh SA, SB, SC lần lượt lấy ba điểm A’, B’, C’ sao cho 
1 1 1

2 3 4
SA'= SA ; SB' = SB ; SC' = SC , Gọi V và V’ lần lượt là thể tích của các khối chóp S.ABC và S.A’B’C’. 

Khi đó tỉ số 
V

V


  là:         A. 12  B. 

1

12
   C. 24  D. 

1

24
  

Câu 43. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O cạnh a, góc  60oBAC  ,  SO ABCD  và 

3

4

a
SO   Khi đó thể tích của khối chóp là:       A. 

3 3

8

a
  B. 

3 2

8

a
  C. 

3 2

4

a
  D. 

3 3

4

a
 

Câu 44:Thể tích khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a là : 

            A . 
33

4

a
            B. 

33

3

a
                    C. 

33

2

a
                          D. 

3

3

a
 

Câu 45:  Thể tích khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng a là : 

            A . 
32

6

a
               B. 

33

4

a
                       C. 

33

2

a
                              D. 

3

3

a
 

Câu 46: Cho khối chóp có thể tích bằng V, khi giảm diện tích đa giác đáy xuống 
1

3
 thì thể tích khối chóp lúc đó 

bằng:       A . 
3

V
                B. 

4

V
           C. 

5

V
             D. 

6

V
 

Câu 47: Nếu ba kích thước của một khối chữ nhật tăng lên 4 lần thì thể tích của nó tăng lên: 
A. 4 lần            B. 16 lần            C. 64 lần           D. 192 lần 
Câu 48: Thể tích khối lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng 2a là: 

A. 
3 2

3

a
           B. 

3 3

6

a
         C. 

3 3

2

a
        D. 

3 3

4

a
  

Câu 49: Kim tự tháp Kêốp ở Ai Cập được xây dựng vào khoảng 2500 năm trước Công nguyên. Kim tự tháp này 
là một khối chóp tứ giác đều có chiều cao 147 m, cạnh đáy dài 230 m. Thế tích của nó là: 
A. 2592100 m3           B. 2592100 m2              C. 7776300 m3                   D. 3888150 m3 
Câu 50: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông. Mặt bên SAB là tam giác đều cạnh a và nằm trong 
mặt phẳng vuông góc với (ABCD). Thể tích của khối chóp S.ABCD là: 

A. 
3 3

6

a
                     B. 

3 3

2

a
                  C. 

3

3

a
                      D. 3a   

Câu 51: Hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình chữ nhật cạnh AB = 2a, AD = a; các cạnh bên đều có độ dài 
bằng 3a. Thể tích hình chóp S.ABCD bằng 

A. 
3 31

3

a    B. 
3

3

a    C. 
3 3 1

9

a    D. 
3 6

9

a   
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Câu 52: Cho một khối lập phương biết rằng khi tăng độ dài cạnh của khối lập phương thêm 2cm thì thể tích của 
nó tăng thêm 98cm3. Hỏi cạnh của khối lập phương đã cho bằng: 
A. 3 cm   B. 4 cm   C. 5 cm   D. 6 cm 
Câu 53: Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC là tam giác đều cạnh a, tam giác ABC cân tại C. Hình chiếu của S 
trên mặt phẳng (ABC) là trung điểm của cạnh AB, góc tạo bởi cạnh SC và mặt phẳng đáy (ABC) bằng 300. Thể 

tích của khối chóp S.ABC là:   A. 
a3 3

8
     B. 

a3 2
8

  C. 
a3 3

4
    D. 

a3 3
2

 

Câu 54: Cho khối lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ có đáy là một tam giác vuông cân tại A~. Cho 

2AC AB a  , góc giữa AC’ và mặt phẳng  ABC bằng 030 . Thể tích khối lăng trụ  ABC.A’B’C’ là 

A. 
34 3
3
a

                   B. 
32 3
3
a

                      C. 
24 3
3
a

                 D. 
4 3

3
a

 

Câu 55: Một khối hộp chữ nhật  H  có các kích thước là , ,a b c . Khối hộp chữ nhật  H   có các kích thước 

tương ứng lần lượt là 
2 3, ,

2 3 4
a b c

. Khi đó tỉ số thể tích 
 

 

H

H

V

V


 là  

A. 
1

24
                      B. 

1
12

                             C. 
1
2

                           D. 
1
4

 

Câu 56: Cho khối chóp S.ABC có SA vuông góc với (ABC), đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, BC=2ܽ, góc 

giữa SB và (ABC) là 30o. Thể tích khối chóp S.ABC là: 

A.	
య√

ଽ
 B.	

య√

ଷ
   C.

                                                  
D.

య√ଷ

ଷ
 

Câu 57: Khối chóp S.ABC có SA vuông góc với (ABC), đáy ABC là tam giác vuông tại B. Biết  

  SB=2ܽ, BC=ܽ và thể tích khối chóp là ܽଷ. Khoảng cách từ A đến (SBC) là: 

A. 6ܽ  B. 3ܽ  C. 
ଷ

ଶ
  D. 

√ଷ

ସ
 

Câu 58: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, hình chiếu của C’ trên (ABC) là trung 
điểm I của BC. Góc giữa AA’ và BC là 30o. Thể tích của khối lăng trụ ABC.A’B’C’là: 

A. 
య

ସ
     B. 

య

ଶ
  C.	ଷ

య

଼
  D. 	

య

଼
 

Câu 59: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Hai mặt phẳng (SAC) và (SAB) cùng vuông 
góc với (ABCD). Góc giữa (SCD) và (ABCD) là 60o. Thể tích của khối chóp S.ABCD là: 

A. 
య√ଷ

ଷ
       B. 

య√

ଷ
   C. 

య√ଷ


   D.	

య√


 

Câu 60: Cho hình lập phương có độ dài đường chéo bằng 10 3cm . Thể tích của khối lập phương là. 

A. 300 3cm      B. 900 3cm       C. 1000 3cm     D. 2700 3cm  

Câu 61: Cho hình lăng trụ tứ giác đều ABCD.A’B’C’D’ cạnh đáy 4 3 dm. Biết mặt phẳng (BCD’) hợp với đáy 

một góc 060 . Tính thể tích khối lăng trụ.    
A. 325 dm3           B. 478 dm3             C. 576 dm3              D. 648 dm3 

Câu 62: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ với AB = 10cm, AD = 16cm. Biết rằng BC’ hợp với đáy một góc

 sao cho
8

cos
17

  . Tính thể tích khối hộp.  

A. 4800 3cm           B. 5200 3cm             C. 3400 3cm              D. 6500 3cm  
Câu 63: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, biết AB = 2a; AD = a. Hình chiếu của S lên đáy là 
trung điểm H của cạnh AB ; góc tạo bởi SC và đáy là 045 .Thể tíchkhối chóp S.ABCD là: 

 A.  
32 2

3

a
                         B. 

3

3

a
                            C. 

32

3

a
                         D. 

3 3

2

a
 

Câu 64: Cho hình chop đều S.ABC có cạnh  đáy là a;SA=2a .Thể tích khối chóp S.ABC là :  
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A.  
3 3

3

a
                     B. 

32 3

3

a
                     C. 

33 3

7

a
                       D. 

3 11

12

a
 

Câu 65: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, biết AB = a;  3AD a . Hình chiếu S lên đáy là 

trung điểm H cạnh AB; góc tạo bởi SD và đáy là 060 .Thể tích của khối chóp S~.ABCD là: 

       A.
3 13

2

a
                       B. 

3

2

a
                    C. 

3 5

5

a
                        D. Đáp án khác 

Câu 65: Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a và cạnh bên tạo với đáy một góc 60o. Tính thể tích của 
hình chóp đều đó. 

A. 
3 6

2

a
                  B.  

3 3

6

a
               C.  

3 3

2

a
                D. 

3 6

6

a
 

Câu 66: Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông tại , , ,  vuông góc 

với mặt phẳng đáy. Biết góc giữa  và  bằng . Tính thể tích khối chóp  

A.  3a3                     B.  a3 3                    C.  a3                       D. 
3 3

3

a
 

Câu 67: Cho hình lăng trụ đứng  ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại  B, ,  
cạnh BC = a, đường chéo   tạo với mặt phẳng (ABC) một góc 300.Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’   

A.                    B.  
3 3

3

a
                  C. a3 3                   D. 

33 3

2

a
 

Câu 68: Cho hình chóp đều có cạnh đáy , góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng . Tính thể tích của 
hình chóp . 

A. 
a3 3

3
                  B.  

a34 3

3
                C. 

2a3 3

3
               D. 34 3a  

Câu 69: Cho hình chóp S.ABCD biết ABCD là một hình thang vuông ở A và D; AB = 2a; AD = DC = a. Tam 
giác SAD vuông ở S. Gọi I là trung điểm AD. Biết (SIC) và (SIB) cùng vuông góc với mp(ABCD). Tính thể tích 
khối chóp S.ABCD theo a 

A.  
3

3

a
                     B.  

3

4

a
                        C. 

33

4

a
                   D. 

3 3

3

a
 

Câu 70: Cho lăng trụ đứng ABC.A/B/C/ có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB=a, BC = , mặt bên (A/BC) 
hợp với mặt đáy (ABC) một góc 300 . Tính thể tích khối lăng trụ. 

A. 
3 3

6

a
                  B.  

3 6

3

a
               C.  

3 3

3

a
                D. 

3 6

6

a
 

Câu 71 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng 
đáy và SC tạo với mặt đáy một góc bằng 600 .Tính thể tích khối chóp S.ABCD 

A.  
3 6

3

a
                 B.  

3 3

3

a
             C.  

3 6

6

a
                D. 

3 3

6

a
 

Câu 72: Cho hình chóp  có đáy  là tam giác đều cạnh ,  vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi 

 là trung điểm của , góc giữa  và  bằng . Tính thể tích khối chóp         A. 

3 3

8

a
                  B.  

3 6

24

a
               C.  

3 6

8

a
               D. 

3 3

24

a
 

                                                                     
Câu 73 Cho lăng trụ ABC.A 'B'C'  có đáy là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của điểm A' lên mặt 

phẳng (ABC) trùng với trọng tâm tam giác ABC . Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BC bằng a 3

4
. 

Khi đó thể tích của khối lăng trụ là    A. 
3 3

12

a
 B. 

3 3

6

a
   C. 

3 3

3

a
 D. 

3 3

24

a
 

S.ABC ABC B AB a= BC a 3= SA

SC ( )ABC 060 S.ABC

  060ACB
A B

3 3

2

a

.S ABCD 2a 060
.S ABCD

2a

S.ABC ABC a SA

I BC ( )SBC ( )ABC 030 S.ABC
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Câu 74: Tổng diện tích các mặt của một hình lập phương bằng 96 cm 2 .Thể tích của khối lập phương đó là:  A . 
64 cm 3                 B. 84 cm 3                        C. 48 cm 3                             D. 91 cm 3 
Câu 75: Cho hình chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng a và cạnh bên tạo với đáy một góc  . Thể tích của khối 

chóp đó bằng:   A . 
3 tan

12

a 
       B. 

3 tan

6

a 
           C. 

3 cot

12

a 
           D. 

3 cot

6

a 
 

Câu 76: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABC là tam giác vuông tại B. Biết SA  (ABC), AB = a,  30oACB  , 

góc giữa (SBC) và (ABC) bằng 60o . Thể tích của khối chóp S.ABC là: 

A. 
3

2

a
                   B. 

33

2

a
                      C. 

3

6

a
              D. 

3

2

a
 

Câu 77: Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh bên và cạnh đáy đều bằng a. Thể tích của khối chóp S.ABCD là:       

A. 
3 2

6

a
              B. 

3 2

2

a
               C. 

3

3

a
                  D. 3a   

Câu 78: Cho ABCD.A’B’C’D’  là hình lập phương có cạnh a . Thể tích của tứ diện ACD’B’ bằng bao nhiêu      

 A. 
3

3

a
  B. 

3 2

3

a
    C. 

3

4

a
  D. 

3 6

4

a
  

Câu 79: Một lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác đều ABC cạnh a  . Cạnh bên bằng b và hợp với 

mặt đáy góc 60 . Thể tích hình chóp A .BCC’B’ bằng bao nhiêu ? 

A. 
2

4

a b
   B. 

2

2

a b
   C. 

2

4 3

a b
   D. 

2 3

2

a b
  

Câu 80: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D; biết 2AB AD a  , CD a . 
Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABCD) bằng 600. Gọi I là trung điểm của AD, biết hai mặt phẳng (SBI) và 
(SCI) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Thể tích khối chóp S.ABCD là: 

 A. 
33 5

5

a
   B. 

33 5

8

a
  C. 

33 15

5

a
         D. 

33 15

8

a
 

Câu 81: Cho hình chóp đều , biết hình chóp này có chiều cao bằng  và độ dài cạnh bên bằng 

. Tính thể tích khối chóp  

A. 
a38 3

3
                 B.  

10a3 2

3
               C.

a38 2

3
                   D. 

10a3 3

3
  

Câu 82: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Mặt bên (SAB) là tam giác đều và  vuông 
góc với đáy.Thể tích hình chóp S.ABCD là 

A. 
3 3

2

a
                          B.

3 3

3

a
                                  C.

3

3

a
                             D.

3 3

6

a
 

Câu 83:  

S.ABCD a 2

a 6 S.ABCD

Người ta muốn xây một bồn chứa nước  
dạng khối hộp chữ nhật trong một phòng 
tắm. Biết chiều dài, chiều rộng, chiều cao 
của khối hộp đó lần lượt là 5m, 1m, 2m ( 
hình vẽ bên). Biết mỗi viên gạch có chiều 
dài 20cm, chiều rộng 10cm, chiều cao 5cm. 
Hỏi người ta sử dụng ít nhất bao nhiêu viên 
gạch để xây bồn đó và thể tích thực của bồn 
chứa bao nhiêu lít nước? (Giả sử lượng xi 
măng và cát không đáng kể ) 

 
5m

2m

1dm

1dm

1m

VH'

VH
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A. 1180 vieân ;8820 lít      B. 1180 vieân ;8800 lít           C. 1182 vieân ;8820 lít        D. 1182 vieân ;8800 lít   

Câu 84: Xét hình chóp S.ABCD với M, N, P, Q lần lượt là các điểm trên SA, SB, SC, SD sao cho 

1

2

SM SN SP SQ

MA NB PC QD
    . Tỉ số thể tích của khối tứ diện SMNP với SABC là: 

A. 
1

9
.           B. 

1

27
.          C. 

1

4
.         D. 

1

8
. 

Câu 85: Khối chóp S.ABCD có thể tích là V. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SC, SD. Thể tích của khối 

chóp S.ABMN là:                  A. 
ଵ

ସ
ܸ        B. 

ଵ

ଶ
ܸ        C. 

ଷ

଼
ܸ           D. 

ଵ

଼
ܸ    

Câu 86:  
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình 
bình hành. M và N theo thứ tự là trung điểm của 

SA và SB. Tỉ số thể tích .

.

S CDMN

S CDAB

V

V
 là: A. 

1

2
  

B. 
1

4
          C. 

5

8
           D. 

3

8
 

 
Câu 87:  

Cho một tứ diện đều có chiều cao h. Ở ba góc 

của tứ diện người ta cắt đi các tứ diện đều bằng 

nhau có chiều cao x để khối đa diện còn lại có 

thể tích bằng một nửa thể tích tứ diện đều 

ban đầu (hình bên dưới). Giá trị của x là bao 

nhiêu? 

A. 
3 2

h
         B. 

3 3

h
       C. 

3 4

h
        D. 

3 6

h
 

 
 

Câu 88: Cho hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông tại . 

Đường chéo của mặt bên  tạo với mặt phẳng  một góc . Tính thể tích của 

khối lăng trụ theo .  A. a3 3                   B. a3 6                  C. 
3 3

3

a
                  D. 

3 6

3

a
 

Câu 89: Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật có . Hai và 

 cùng vuông góc với măṭ phẳng đáy, cạnh hợp với đáy một góc . Tính thể tích khối chóp

theo .   A. 
a32 5

3
            B.  

a3 15

3
           C.  

a32 15

3
           D. 

a32 5

5
 

Câu 90: Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông cân tại , . Gọi  là trung điểm 
, tam giác  cân tại  và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính thể tích khối chóp , biết góc 

giữa  và mặt phẳng đáy bằng . 

A.  
3 2

12

a
                  B.  

3 3

12

a
             C. 

3 2

4

a
                 D. 

3 3

4

a
 

Câu 91: Hình chóp có , đáy là tam giác vuông tại là tam giác vuông cân tại và 

nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy. Gọi là trung điểm cạnh . Biết hợp với

một góc . Tính thể tích khối chóp . 

. ' ' 'ABC A B C ABC  0, , 60A AC a ACB= =

'BC ( )' 'BC C C ( )' 'mp AA C C 030

a

.S ABCD ABCD , 2AB a BC a= = ( )mp SAB

( )mp SAD SC 060

.S ABCD a

S.ABC ABC B AB a= I AC
SAC S S.ABC

SB 045

.S ABC 2BC a= ABC ,C SAB S

I AB ( )mp SAC ( )mp ABC

060 .S ABC
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A.  
a32 3

3
                 B.  

a3 6

3
              C. 

a32 6

3
                 D. 

a3 6

6
 

Câu 92: Cho hı̀nh chóp có đáy là hı̀nh vuông caṇh , và măṭ bên  hơp̣ 

với măṭ phẳng đáy môṭ góc . Tı́nh khoảng cách từ điểm đến . 

A. 
3

3

a
                B.  

2

3

a
               C. 

2

2

a
              D. 

3

2

a
 

Câu 93: Hı̀nh chóp có đáy là tam giác vuông taị , . Biết 

. Tı́nh khoảng cách từ đến  

A. 
a6 7

7
                   B.  

3a 7

7
               C. 

5a 7

7
                 D. 

4a 7

7
 

Câu 94 : Cho hı̀nh chóp có đáy là vuông cân ở . Goị 

là troṇg tâm của , đi qua và song song với cắt lần lươṭ taị . Tı́nh thể tı́ch 

khối chóp .  A. 
4a3

27
             B.  

a32
27

           C.  
a32
9

            D. 
4a3

9
 

Câu 95: Cho hı̀nh chóp có đáy là đều caṇh và , . Goị lần lươṭ là 

hı̀nh chiếu vuông góc của điểm lần lươṭ lên caṇh . Tı́nh thể tı́ch khối theo . 

A.  
a3 3

50
                B. 

a33 3

25
                C.  

a33 3

50
                 D. 

a33 2

25
 

 
CHƯƠNG 2 : MẶT NÓN – MẶT TRỤ - MẶT CẦU 
I/ MẶT NÓN 
Câu 1 : Gọi , ,l h R  lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính đáy của khối nón (N). Thể 
tích V của khối nón (N) là: 

A. 2V R h       B. 21

3
V R h         C. 2V R l    D. 21

3
V R l  

Câu 2 : Cho khối nón có độ dài đường sinh bằng 6 và diện tích xung quanh bằng 30  . Thể tích  của khối nón là: 

A.  
6 11

5
                      B. 

25 11

3
                          C. 

4 11

3
                        D. 

5 11

3
    

Câu 3: Hình nón có thiết diện qua trục là tam giác đều cạnh 2a . Thể tích khối nón là : 

A. 
33

2

a
   B. 

33

3

a
   C. 

33

6

a
  D. 

38

3

a
 

Câu 4: Cắt khối nón bởi một mặt phẳng qua trục tạo thành một tam giác ABC đều có cạnh bằng a. Biết B, C 
thuộc đường tròn đáy. Thể tích của khối nón là: 

A.  3 3a                        B. 
32 3

9

a
                           C. 

3 3

24

a 
                      D.

33

8

a 
 

Câu 5: Hình nón đỉnh S đáy là đường tròm tâm O bán kính R . A,B trên (O,R) và AB = R√3. Biết thể tích khối 
chop S.OAB = R3/4 . Tính thể tích khối nón. 

A. 
3

3

R 
   B. 

3

3

R 
  C. 32R    D. 

3 3

6

R 
 

Câu 6 : Hình nón có thiết diện qua Trục là một tam giác đều canh là 6. Thể tích khối cầu nội tiếp hình nón này là 
: 

A. 3 3    B. 4 3   C. 
4 3

3


   D. 

2 3

3


 

Câu 7 :  Cho hình nón có bán kính đáy là 4a, chiều cao là 3a. Diện tích xung quanh hình nón là: 

.S ABCD ABCD a ( )SA ABCD^ ( )SCD

ABCD 060 A ( )mp SCD

.S ABC ABC , 3 , 4B BA a BC a= = ( ) ( )SBC ABC^

 02 3, 30SB a SBC= = B ( )mp SAC

.S ABC ABCD ( ), 2, ,B AC a SA mp ABC SA a= ^ =

G SBCD ( )mp a AG BC ,SC SB ,M N

.S AMN

.S ABC ABCD a ( )SA ABC^ 2SA a= ,H K

A ,SB SC .ABCKH a
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A. 220 a  B. 240 a  C. 224 a  D. 212 a  
 
 
 
 
Câu 8: Cho hình nón đỉnh O chiều cao là h. Một khối nón có đỉnh là tâm của đáy và đáy là một thiết diện song 
song với đáy của hình nón đã cho. Chiều cao x của khối nón này là bao nhiêu để thể tích của nó lớn nhất, biết 0 < 
x < h ? 
 

A)                     B)  
   

C)                    D)  
Câu 9 : Cho khối nón có đỉnh S, cắt khối nón bởi một mặt phẳng qua đỉnh của khối nón tạo thành thiết diện là 
tam giác SAB. Biết khoảng cách từ tâm của đường tròn đáy đến thiết diện bằng 2, AB = 12, bán kính đường tròn 

đáy bằng 10. Chiều cao h của khối nón là: A.  
8 15

15
                    B. 

2 15

15
      C. 

4 15

15
         D. 15    

Câu 10. Gọi S là diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay được sinh ra bởi đoạn thẳng AC’ của hình lập 
phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh b khi quay xung quanh trục AA’. Diện tích S là: 

A. 2b                            B. 2 2b                            C. 2 3b                            D. 2 6b   
Câu 11. Cho tứ diện ABCD có cạnh AD vuông góc với mặt phẳng (ABC) và cạnh BD vuông góc với canh BC. 
Khi quay các cạnh tứ diện đó xung quanh trục là cạnh AB, có bao nhiêu hình nón được tạo thành ? 
A. 1                            B. 2                                  C. 3                                  D. 4 
Câu 12. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng a. Một hình nón có đỉnh là tâm của hình vuông 
ABCD và có đường tròn đáy ngoại tiếp hình vuông A’B’C’D’. Diện tích xung quanh của hình nón đó là: 

A. 
2 3

3

a
                     B. 

2 2

2

a
                         C. 

2 3

2

a
                         D. 

2 6

2

a
 

Câu 13. Cho tam giác đều ABC  cạnh a quay xung quanh đường cao AH tạo nên một hình nón. Diện tích xung 
quanh của hình nón đó là : 

A. 2a                   B. 22 a                              C. 21

2
a                             D. 23

4
a  

Câu 14. Cho hai điểm cố định A,B và một điểm M di động trong không gian luôn thỏa mãn điều kiện 
MAB   với 0 00 90  . Khi đó điểm M thuộc mặt nào trong các mặt sau: 

A. mặt nón                   B. mặt trụ                         C. mặt cầu                        D. mặt phẳng 
Câu 15. Một hình tứ diện đều cạnh a có một đỉnh trùng với đỉnh của hình nón, ba đỉnh còn lại nằm trên đường 
tròn đáy của hình nón. Khi đó diện tích xung quanh của hình nón là : 

A. 21
3

2
a                   B. 21

2
3

a                       C. 21
3

3
a                         D. 2 3a    

Câu 16. Cho hình nón có thiết diện qua trục là tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng a 2 . Thể tích khói nón 
đó là  

 A. 
2 2

12

a
 B. 

2 2

2

a
 C. 

3 2

4

a
 D. 

3 2

12

a
 

Câu 17. Cho hình nón có thiết diện qua đỉnh S, tạo với đáy góc 600 là tam giác đều cạnh bằng 4cm. Thể tích của 
khối nón đó là: 

 A. 9 cm3 B. 4 3  cm3 C. 3 cm3 D.  cm3 
Câu 18. Một tứ diện đều cạnh a có đỉnh trùng với đỉnh của hình nón, ba đỉnh của đáy nằm trên đường tròn đáy 
của hình nón. Diện tích xung quanh của hình nón là 

 A. 
2 3

2

a
 B. 

2 2

3

a
 C. 

2 3

3

a
 D. 3 3a  
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Câu 19. Chotam giác đều ABC cạnh a quay xung quanh đường cao AH phát sinh ra một hình nón. Diện tích xung 
quanh của hình nón đó là:  

 A.
2

2

a
 B. 22 a  C. 2a  D. 

2 3

4

a
 

Câu 20. Cho hình nón có thiết diện qua trục là tam giác vuông cân có cạnh góc vuông là b. Diện tích thiết diện 
qua đỉnh và cắt đáy theo cung 1200 là: 

 A.
2 3

8

b
 B.

2 3

4

b
 C. 

2 15

4

b
 D. 

2 15

8

b
 

Câu 21. Cho hình nón có thiết diện qua trục là tam giác vuông cân có cạnh góc vuông là b. Diện tích thiết diện 
qua đỉnh và tạo với đáy góc 600 là: 

 A.
2 7

8

b
 B.

2 7

16

b
 C. 

2 14

4

b
 D. 

2 14

8

b
 

Câu 22. Cho hình tứ diện đều S.ABC, cạnh bằng a. Hình nón có đỉnh S, đáy là hình tròn nội tiếp ABC. Thề tích 
của hình nón là: 

  A. 
3 6

27

a
 B. 

3 6

108

a
 C. 

3 6

9

a
 D. 

3 2

12

a
 

Câu 23. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD tất cả các cạnh bằng a. Hình nón có đỉnh S, đáy là hình tròn ngoại 
tiếp ABCD. Thề tích của hình nón là: 

  A. 
32 2

3

a
 B.

3 2

3

a
 C. 

3 2

6

a
 D.

3 2

2

a

 
Câu 24. Cho hình nón có đường cao bằng 20cm, bán kính đáy 25cm. Diện tích xung quanh hình nón đó là:  

 A. 125 41  cm2 B.  120 41  cm2 C. 480 41cm2 D. 768 41  cm2 

Câu 25. Cho hình nón có thiết diện qua trục là tam giác đều cạnh a. Diện tích xung quanh hình nón đó là:  

 A. 
3

3

a
 B. 

2

2

a
 C. 

3 3

8

a
 D. 

2 3

4

a
 

Câu 26.   Một hình tứ diện đều có cạnh bằng a   ,có một đỉnh trùng với đỉnh của hình nón, ba đỉnh còn lại nằm 
trên đường tròn đáy của hình nón. Khi đó diện tích xung quanh của hình nón là : 

 A.  21
3

3
S a    B.  2 3S a  C.  21

2
3

S a  D. 21
3

2
S a  

 Câu 27.  Một tam giác ABC vuông tại A có AB = 5, AC = 12. Cho hình tam giác ABC quay quanh cạnh BC ta 
được khối tròn xoay có thể tích bằng: 

 A.  120V    B. 240V    C.  100V    D.  
1200

13
V 


 

Câu 28.  Một hình nón có góc ở đỉnh bằng 60, đường sinh bằng 2a, diện tích xung quanh của hình nón là: 

 A.  24xqS a   B.  22xqS a   C.  2
xqS a   D. 23xqS a   

 Câu 29.  Cho tam giác ABC  vuông tại B  có 2 ;AC a BC a  ; khi quay tam giác ABC  quanh cạnh góc 
vuông AB thì đường gấp khúc ABC  tạo thành một hình nón tròn xoay có diện tích xung quanh bằng: 
 A.  22 a  B. 24 a  C.  2a  D.  23 a  
Câu 30.  Cho khối nón tròn a   xoay có chiều cao bằng 8cm  và độ dài đường sinh bằng 10cm  . Thể tích của khối 
nón là: 
 A.   3124 cm  B.  3140 cm  C.  3128 cm  D.  396 cm   
Câu 31.  Thiết diện qua trục của hình nón tròn xoay là một tam giác  đều có cạnh bằng a .Thể tích của khối nón 
bằng:  

 A.  33

8
a  B.  33

24
a   C. 32 3

9
a  D.  33 a  

 Câu 32.  Cho hình nón đỉnh S, đáy là hình tròn tâm O, thiết diện qua trục là tam giác đều cạnh a. Thể tích của 
hình nón là : 
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 A.  31
3

2
V a  B. 31

3
4

V a  C.  31
3

6
V a  D.  31

3
8

V a  

Câu 33.  Thiết diện qua trục của hình trụ tròn xoay là hình vuông cạnh bằng 2a, thể tích của khối nón tròn xoay  
có đường tròn đáy là đáy của hình trụ và đỉnh là tâm của đường tròn đáy còn lại hình trụ là: 

 A. 3V a   B.  32

3
V a   C.  31

3
V a   D.  34

3
V a   

Câu 34.  Một tam giác ABC vuông tại AB = 6, AC = 8. Cho hình tam giác ABC quay quanh cạnh AC ta được 
hình nón có diện tích xung quanh và diện tích toàn phần lần lượt là S1, S2. Hãy chọn kết quả đúng: 

 A.  1

2

9

5

S

S
  B.  1

2

5

8

S

S
  C. 1

2

8

5

S

S
  D.  1

2

8

5

S

S
  

 Câu 35.  Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, cạnh bên hợp với mặt đáy góc 60o. Hình nón 
có đỉnh S, đáy là đường tròn nội tiếp tứ giác ABCD có diện tích xung quanh là: 

 A.  22S a   B.  2S a   C. 
2

4

a
S 


 D.  

2

2

a
S 


 

Câu 36. Cho tam giác ABC vuông tại A. Khi quay tam giác ABC quanh cạnh AB thì hình tròn xoay được tạo 
thành là: 
 A. Hình cầu B.  Hình trụ C.  Hình nón D.  Khối nón 
 Câu 37. Một hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác đều cạnh 2a.Thể tích của khối nón bằng  . 

 A.  
3 3

8

a
V 


 B. 

3 3

6

a
V 


 C.  

3 3

3

a
V 


  D.  

3 3

4

a
V 


 

 Câu 38.  Cho hình lập phương . ' ' ' 'ABCD A B C D  có cạnh bằng a . Một hình nón có đỉnh là tâm của hình vuông 
ABCD   và có đường tròn đáy ngoại tiếp hình vuông ' ' ' 'A B C D  . Diện tích xung quanh của hình nón bằng: 

 A.  
2 3

3

a
S


   B.  

2 3

2

a
S


   C. 

2 2

2

a
S


   D.  

2 6

2

a
S


   

 Câu 39.  Cho tam giác đều ABC  có cạnh a  quay xung quanh đường cao AH   tạo nên một hình nón tròn xoay. 
Diện tích xung quanh của hình nón bằng : 

 A.  2S a   B.  21

2
S a   C. 22S a   D.  23

4
S a   

Câu 40.  Trong không gian cho tam giác  vuông tại , góc  và cạnh . Khi quay tam 
giác  quanh cạnh góc vuông  thì đường gấp khúc  tạo thành một hình nón tròn xoay. Khi đó diện 
tích xung quanh của hình nón tròn xoay đó là 

 A.   B.   C.   D.   

 Câu 42. Cho khối nón tròn xoay có chiều cao h  , đường sinh l  và bán kính đường tròn đáy bằng R . Diện tích 
toàn phần của khối nón là: 
 A.  ( )tpS R l R    B.  ( 2 )tpS R l R   C. 2 ( )tpS R l R   D.  (2 )tpS R l R   
Câu 42.  Bán kính đáy của hình nón bằng a, diện tích xung quanh bằng hai lần diện tích đáy. Thể tích của hình 
nón là: 

 A. 
3 3

6

a
V    B.  

3 3

3

a
V    C.  

34 3

3

a
V 


 D.  3 3V a   

 Câu 43.  Cho tam giác ABC vuông tại A có 4 ; 8AB cm AC cm   . Cho tam giác ABC quay quanh trục AB ta 
được khối tròn xoay có thể tích bằng. 
 A.  368 cm  B. 3384 cm  C.  3128 cm   D.  3204 cm  
 Câu 44. Một hình nón có góc ở đỉnh bằng 60  và diện tích đáy bằng 9 . Thể tích của khối nón bằng: 
 A.  V 9 3   B.  V 6 3   C.  V 8 3   D.  V 12 3   

 Câu 45.  Cho khối nón tròn xoay có chiều cao h  , đường sinh l  và bán kính đường tròn đáy bằng R  . Thể tích 
của khối nón là: 

 A.  23V R h  B.  2V R h  C.  24

3
V R h   D.  21

3
V R h  

OIM I  045IOM  IM a
OIM OI OMI

2 2a 2 3a 2a
2 2

2

a



Trường THPT Nguyễn Trung Trực – Phù Mỹ - Bình Định                           GV: Lê Văn Nam    

Năm học 2016 – 2017                                                               Trang 63 

Câu 46.  Cho khối nón tròn xoay có chiều cao bằng 6cm  và bán kính đường tròn đáy bằng 8cm . Thể tích của 
khối nón là: 
 A.  3128 cm   B.   3144 cm  C.  3160 cm  D.  3120 cm  
 Câu 47.  Hình nón có thiết diện qua trục là tam giác vuông, đường sinh có độ dài bằng 2a, diện tích toàn phần 
của hình nón là: 

 A.  24

3tpS a   B.  2
tpS a   C. 26tpS a   D.  23tpS a   

 Câu 48.  Cho tam giác ABC vuông tại A. Khi quay tam giác ABC quanh cạnh BC thì hình tròn xoay được tạo 
thành là: 
 A.  Hình nón B.  Hình cầu         C.  Hai hình nón có chung đáy     D.  Hình trụ 
Câu 49.  Cho hình nón tròn xoay có đường cao h = 20cm, bánh kính đáy r = 25cm.Một thiệt diện đi qua đỉnh của 
hình nón có khoảng cách từ tâm của đáy đến mặt phẳng chứa thiết diện là 12cm. Diện tích của thiết diện đó bằng: 
 A.  SSAB = 400 (cm2) B.  SSAB = 600 (cm2) C.  SSAB = 500 (cm2) D.  SSAB = 800 (cm2)  
 
II/ MẶT TRỤ 
Câu 1 : Một hình trụ có chu vi của đường tròn đáy là c , chiều cao của hình trụ gấp 4 lần chu vi đáy. Thể tích của 
khối trụ này là:  

A. 
2

2

2c


 B.

32c


              C. 34 c             D. 

3c


   

Câu 2 : Cho hình trụ có bán kính đáy 3 cm, đường cao 4cm, diện tích xung quanh của hình trụ 
này là: 
A. 224 ( )cm  B. 222 ( )cm  C. 226 ( )cm  D. 220 ( )cm  
Câu 3 : Hình trụ có thiết diện qua trục là hình vuông cạnh a có diện tích toàn phần là : 

A. 23a      B. 
25

4

a 
  C. 

23

2

a 
   D. 

23

4

a 
 

Câu 4: Khối trụ ngoại tiếp khối lập phương cạnh a có thể tích là : 

A. 3a     B. 
3

4

a 
  C. 

3

3

a 
   D. 

3

2

a 
 

Câu 5 : Một hình trụ ngoại tiếp hình lăng trụ tam giác đều với tất cả các cạnh bằng a có diện tích 
xung quanh bằng bao nhiêu ? 

A. 
22 3

3

ap
  B. 

2 3

3

ap
  C. 

24 3

3

ap
  D. 2 3ap  

Câu 6 : Cắt một khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện là một hình vuông có cạnh bằng  
3a. Diện tích toàn phần của khối trụ là: 

A.  2 3a                           B. 
227

2

a
                               C. 

2 3

2

a 
                 D.

213

6

a 
 

Câu 7: Cho hình chữ nhật ABCD có cạnh AB = 2a, AD = 4a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. 
Quay hình vuông ABCD quanh trục MN ta được khối trụ tròn xoay. Diện tích xung quanh của khối trụ là: 
A.  24 a                       B. 312 a                                  C. 33 a                        D. 28 a  
Câu 8 : Hình chữ nhật ABCD có AB = x và AD= y . Khi xoay hình chữ nhật quanh AB , AD ta có hai khối trụ có 
tỉ số thể tích tương ứng là 2 . Tỷ số x/y là : 
A. 2   B. 4   C. ½    D. 1/4 

 Câu 9 : Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có cạnh bên AA’ = 2a. Tam giác ABC vuông tại A có . Thề 
tích của hình trụ ngoại tiếp khối lăng trụ này là: 
A.            B.                 C.                           D.  
Câu 10 : Một lon sữa hình trụ chứa thể tích V cm3 sữa . Thiết kế kích thước lon sữa thế nào để tiết kiệm vật liệu 
nhất ? (tỷ lệ bán kính đáy R và chiều cao h là bao nhiêu ?  
A. h = 2R   B. h = R   C. h = 3R   D. h = 3R/2 

2 3BC a

36 a 34 a 32 a 38 a
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Câu 11: Một hình trụ có chiều cao h, một thiết diện song song và cách trục một khoảng bằng d chắn trên đáy một 
dây cung sao cho cung nhỏ trùng bởi dây cung này có số đo bằng 2α (0° < α < 90°). Diện tích của thiết diện là: 

A) 4hd.sinα         B) 
sin

dh


         C) 

2

2 sin

os

dh

c




       D) 2dh.tanα 

Câu 12. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng a. Gọi S là diện tích xung quanh của hình trụ có 
hai đường tròn đáy ngoại tiếp hai hình vuông ABCD và A’B’C’D’. Diện tích S là : 

A. 2a                            B. 2 2a                           C. 2 3a                            D.
2 2

2

a
  

Câu 13. Một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn nội tiếp hai mặt của một hình lập phương cạnh a. Thể tích của 
khối trụ đó là: 

A. 31

2
a                         B. 31

4
a                            C. 31

3
a                               D. 3a     

Câu 14. Cho hình trụ có thiết diện qua trục là hình vuông cạnh a. Diện tích xung quanh của hình trụ đó là: 

 A. 24 a  B.  22 a  C. 2a  D. 
2

2

a
 

Câu 15. Cho hình trụ có hai đáy là hình tròn ngoại tiếp của hình lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a. 
Thể tích của hình trụ đó là: 

 A. 
3

3

a
 B. 

3

9

a
 C. 3a  D. 33 a  

Câu 16. Cho hình trụ có hai đáy là hình tròn nội tiếp của hình lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a. Thể 
tích của hình trụ đó là: 

 A. 
3

3

a
 B. 

3

12

a
 C. 3a  D. 

33

16

a
 

Câu 17. Cho hình trụ có hai đáy là hình tròn ngoại tiếp của hình lập phương cạnh a. Thể tích của hình trụ đó là: 

 A. 
3

2

a
 B. 

3

6

a
 C. 

32

3

a
 D. 32 a  

Câu 18. Cho hình trụ có hai đáy là hình tròn nội tiếp của hình lập phương cạnh a. Thể tích của hình trụ đó là: 

 A. 
3

4

a
 B. 

3

12

a
 C. 

3

3

a
 D. 3a  

Câu 19. Cho hình trụ có hai đáy là hình tròn ngoại tiếp của hình lập phương cạnh a. Diện tích xung quanh của 
hình trụ đó là: 

 A. 
22

2

a
 B. 22 a  C. 22 a  D. 22 2 a  

Câu 20. Cho hình trụ có hai đáy là hình tròn nội tiếp của hình lập phương cạnh a. Diện tích xung quanh của hình 
trụ đó là: 

 A. 
2

2

a
 B. 2a  C. 22 a  D. 3a  

Câu 21. Cho hình trụ có thiết diện qua trục là hình vuông cạnh a. A, B lần lượt nằm trên hai đường tròn đáy, AB 

= 
2 3

3
a . Góc tạo bởi AB với trục của hình trụ đó là : 

 A. 300 B. 450 C. 600 D. 900 
Câu 22. Cho hình trụ có bán kính đáy và chiều cao cùng bằng a. A, B lần lượt nằm trên hai đường tròn đáy, AB 
tạo với đáy góc 300. Khoảng cách giữa AB và trục hình trụ đó là: 

 A. a B. 
2

a
 C. 

2

2

a
 D. 

3

2

a
 

Câu 23. Từ một tấm tôn hình chữ nhật kích thước 50cm x 240cm, người ta làm các thùng đựng nước hình trụ có 
chiều cao bằng 50cm, theo hai cách sau (xem hình minh họa dưới đây) : 
 Cách 1 : Gò tấm tôn ban đầu thành mặt xung quanh của thùng. 



Trường THPT Nguyễn Trung Trực – Phù Mỹ - Bình Định                           GV: Lê Văn Nam    

Năm học 2016 – 2017                                                               Trang 65 

 Cách 2 : Cắt tấm tôn ban đầu thành hai tấm bằng nhau, rồi gò mỗi tấm đó thành mặt xung quanh của một thùng. 
Kí hiệu V1 là thể tích của thùng gò được theo cách 1 và V2 là tổng thể tích của hai thùng gò được theo cách 2.  

Tỉ số  1

2

V

V
 là:       A. 

1

2
 B. 1 C. 2 D. 4 

 
Câu 24.  Cắt một khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục ta được thiết diện là hình chữ nhật ABCD có AB và CD 
thuộc hai đáy của khối trụ. Biết AB = 4a, AC = 5a. Thể tích của khối trụ là: 
 A.  316V a  B.  34V a  C.  38V a  D.  312V a  
 Câu 25.  Một hình trụ có bán kính đáy bằng R và thiết diện qua trục là một hình vuông. Diện tích toàn phần của 
hình trụ bằng: 

 A. 24tpS R   B.  23tpS R   C.  25tpS R   D.  22tpS R    

Câu 25.  Thiết diện qua trục của hình trụ là một hình vuông có cạnh bằng 2a  . Khi đó thể tích khối trụ là:  
 A.  38 a  B.  32 a  C.  3a  D.  34 a  
Câu 26.  Cho hình chữ nhật ABCD cạnh AB = 4, AD = 2. Gọi M, N là trung điểm của các cạnh AB, CD. Cho 
hình chữ nhật quay quanh MN ta được hình trụ có thể tích bằng: 
 A.  V = 32 ð B. V = 16 ð C.  V = 8ð D.  V = 4 ð 
Câu 27.  Cắt một khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục ta được thiết diện là hình chữ nhật ABCD có AB và CD 
thuộc hai đáy của khối trụ. Biết AD = 12 và góc ACD bằng 600. Thể tích của khối trụ là: 
 A.  112V   B.  144V   C.  16V   D. 24V   

Câu 28.  Cho hình trụ tròn xoay có hai đáy là hai hình tròn  ,O R và  ',O R . Biết rằng tồ̀n tại dây cung AB của 

đường tròn  O sao cho 'O AB đều và̀  'O AB  hợp với mặt phẳng chứa đường tròn  O một góc 060 . Diện tí́ch 

xung quanh  hình trụ ̣là: 

 A. 
24 7

7

R
S


  B.  

26 7

7

R
S


  C.  

23 7

7

R
S


  D.  

25 7

7

R
S


  

Câu 29.  Cho hình trụ tròn xoay có hai đáy là hai hình tròn  ,O R và  ',O R . Biết rằng tồ̀n tại dây cung AB của 

đường tròn  O sao cho 'O AB đều và̀  'O AB hợp với mặt phẳng chứa đường trò̀n  O một góc 060 . Thể tí́ch 

hình trụ là: 

 A.  
34 7

7

R
V


  B.  

3 7

7

R
V


  C.  

33 7

7

R
V


  D. 

32 7

7

R
V


  

Câu 30.  Cắt một khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện là một hình vuông có cạnh bằng  
3a. Diện tích toàn phần của khối trụ là: 

 A.  2 3tpS a   B.  
213

6tp

a
S


  C.  

227

2tp

a
S


  D. 

2 3

2tp

a
S


  

Câu 31.  Một hình lập phương có cạnh bằng 1. Một hình trụ có 2 đường tròn đáy nội tiếp 2 mặt đối diện của hình 
lập phương. Hiệu số thể tích khối lập phương và khối trụ là: 

 A.  
3

4
 B.  1

4



 C.  
2

1
4




 D.  1
2




 

Câu 32.  Cho hình trụ có bán kính đáy 3 cm, đường cao 4cm, diện tích xung quanh của hình trụ này là: 
 A.  220 ( )cm  B.  224 ( )cm  C.  226 ( )cm  D.  222 ( )cm  
Câu 33.  Một khối trụ có thể tích là 20  (đvtt). Nếu tăng bán kính lên 2 lần thì thể tích của khối trụ mới là 
 A.  80 (đvtt)  B.  40.  (đvtt) C.  60 (đvtt) D.  400  (đvtt) 
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 Câu 34. Cho một khối trụ có khoảng cách giữa hai đáy là h, độ dài đường sinh là l và bán kính của đường tròn 
đáy là r. Diện tích toàn phần của khối trụ là: 
 A.  2 ( )tpS r l r   B. (2 )tpS r l r   C.  ( )tpS r l r   D.  2 ( 2 )tpS r l r   
Câu 35.  Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 2AD = 2. Quay hình chữ nhật ABCD lần lượt quanh AD và AB ta 
được 2 hình trụ có thể tích V1, V2. Hệ thức nào sau đây đúng? 
 A.  V1 = V2 B.  2V1 = 3V2 C.  V1 = 2V2 D.  2V1 = V2 

Câu 36.  Cắt một khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục ta được thiết diện là hình chữ nhật ABCD có AB và CD 
thuộc hai đáy của khối trụ. Biết AD = 6 và góc CAD bằng 600. Thể tích của khối trụ là: 
 A.  126V   B.  162V   C. 24V   D.  112V   
 Câu 37.  Một hình trụ có bánh kính r và chiều cao h = r . Cho hai điểm A và B lần lượt nằm trên hai đường 
tròn đáy sao cho góc giữa đường thẳng AB và trục của hình trụ bằng 30 . Khoảng cách giữa đường thẳng AB và 
trục của hình trụ bằng: 

 A.  
3

3

r
 B. 

3

4

r
 C.  

3

6

r
 D.  

3

2

r
 

 Câu 38.  Một hình trụ có bán kính đáy 6 cm, chiều cao 10 cm. Thể tích của khối trụ này là: 
 A.  3300 ( )cm  B. 3340 ( )cm  C.  3360 ( )cm  D.  3320 ( )cm  
Câu 39.  Một hình trụ có chu vi của đường tròn đáy là c , chiều cao của hình trụ gấp 4 lần chu vi đáy. Thể tích 
của khối trụ này là:  

 A.  
3c


 B.  34 c  C. 

32c


 D.  

2

2

2c


 

 Câu 40. Cho khối trụ có chiều cao h, đường sinh l và bán kính đường tròn đáy bằng r. Thể tích của khối trụ là: 

 A.  21

3
V r h  B.  23V r h  C.  2V r h  D. 21

3
V rh  

 
III/ MẶT CẦU 
Câu 1 : Khối chop đều S.ABCD có tất cả các cạnh là a . Bán kính mặt cầu ngoại tiếp là : 

A. 2a    B. 
2

a
     C. 

2

2

a
   D. 

3

2

a
 

Câu 2 : Khối chop S.ABCD đáy hình vuông cạnh 2a , SA vuông góc (ABCD) và SC tạo với đáy góc 60o. Thể 
tích khối cầu ngoại tiếp là :  

A. 332 2 a    B. 
264 2

3

a
  C. 332 2 a /3   D. 

23 2

8

a
 

Câu 3 : Cho khối cầu có thể tích bằng 
38 6

27

a
, khi đó bán kính mặt cầu là: 

 A. 
6

3

a
      B. 

3

3

a
 C. 

6

2

a
   D. 

2

3

a

 
Câu 4 : Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, SB = 2a. Tính thể tích V khối cầu ngoại tiếp 
hình chóp. 

A. V= 364 14

147
a      B. V= 316 14

49
a     C. V= 364 14

147
a   D. V= 316 14

49
a  

Câu 5: Hình hộp chữ nhật có kích thước chiêu dài , rộng , cao là 3, 4 ,12 .  Đường kính khối cầu ngoại tiếp : 
A. 15     B. 13   C. 7    D. 10 
Câu 6: S.ABCD có đáy hình vuông cạnh a√2 và tam giác SAB vuông cân tại S nằm trong 2 mặt phẳng vuông 
góc nhau. Mặt cầu ngoại tiếp có bán kính là : 

A. 2a    B. 2a   C. a/2    D. a 
Câu 7: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy là a và cạnh bên là 2a. Bán kính của mặt cầu ngoại tiếp 
hình chóp S.ABC là: 

  A.                             B.                             C.                            D.  

 

2 33

11

a 11

11

a
33a

33

11

a
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Câu 8 : S.ABC có tam giác ABC đều cạnh 1 và tam giác SBC cân tại S tạo vói nhau góc x . Tìm diện tích mặt 
cầu ngoai tiếp hình chop có bán kính nhỏ nhất ? 

A. 
4

3


   B. 

3


   C. 

3

4


    D. 

2

3


 

Câu 9 : Lăng trụ tam giác đều cạnh đáy a√3 và diện tích mặt bên là 6ܽ2.Bán kính của mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ 
là : 

A. 2a   B. 3a   C. 
5

2

a
   D. 5a  

Câu 10: Hình trụ có thiết diện qua trục là hình vuôngcanh 5 đường kính 2R.Tỷ số thể tích hình cầu nội tiếp và 

ngoại tiếp hình trụ là :  A. 
2

4
 B. 

2

2
    C. 

2

8
    D. 1/2                        

Câu 11. Hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông tại A, có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và có 
SA= a, AB= b, AC= c. Mặt cầu đi qua các đỉnh A,B,C,S có bán kính r bằng: 

A.
2( )

3

a b c 
        B. 2 2 22 a b c                   C. 2 2 21

2
a b c                  D. 2 2 2a b c    

Câu 12. Số mặt cầu chứa một đường tròn cho trước là:  
A. 0                            B. 1                                  C. 2                                   D. vô số 
Câu 13. Trong các đa diện sau đây, đa diện nào không luôn luôn nội tiếp được trong mặt cầu: 
A. hình chóp tam giác (tứ diện)     B. hình chóp ngũ giác đều  
C. hình chóp tứ giác                                          D. hình hộp chữ nhật 
Câu 14. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?  
A. mặt trụ và mặt nón có chứa các đường thẳng B. Mọi hình chóp luôn nội tiếp trong mặt cầu 
C. có vô số mặt phẳng cắt mặt cầu theo những đường tròn bằng nhau 
D. luôn có hai đường tròn có bán kính khác nhay cùng nằm trên một mặt nón 
Câu 15. Cho hình trụ bán kính bằng r. Gọi O, O’ là tâm hai đáy với OO’=2r. Một mặt cầu (S) tiếp xúc với 2 đáy 
của hình trụ tại O và O’. Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào sai? 
A. diện tích mặt cầu bằng diện tích xung quanh của hình trụ 

B. diện tích mặt cầu bằng  
2

3
 diện tích toàn phần của hình trụ 

C. thể tích khối cầu bằng 
3

4
  thể tích khối trụ          D. thể tích khối cầu bằng 

2

3
 thể tích khối trụ 

Câu 16. Một hình hộp chữ nhật nội tiếp mặt cầu và có ba kích thước là a,b,c. Khi đó bán kính r của mặt cầu bằng: 

A. 2 2 21

2
a b c          B. 2 2 2a b c                   C. 2 2 22( )a b c                 D.

2 2 2

3

a b c 
  

Câu 17. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?  
A. bất kì một hình tứ diện nào cũng có mặt cầu ngoại tiếp 
B. bất kì một hình chóp đều nào cũng có một mặt cầu ngoại tiếp 
C. bất kì một hình hộp nào cũng có một mặt cầu ngoại tiếp 
D. bất kì một hình hộp chữ nhật nào cũng có một mặt cầu ngoại tiếp 
Câu 18. Người ta bỏ ba quả bóng bàn cùng kích thước vào trong một chiếc hộp hình trụ có đáy bằng hình tròn lớn 
của quả bóng bàn và chiều cao bằng ba lần đường kính quả bóng bàn. Gọi 1S   là tổng diện tích của ba quả bóng 

bàn, 2S  là diện tích xung quanh của hình trụ. Tỉ số 1

2

S

S
 bằng : 

A. 1                             B. 2                                  C. 1,5                                D. 1,2 
Câu 19. Người ta xếp 7 viên bi có cùng bán kính r vào một cái lọ hình trụ sao cho tất cả các viên bi đều tiếp xúc 
với đáy, viên bi nằm chính giữa tiếp xúc với 6 viên bi xung quanh và mỗi viên bi xung quanh đề tiếp xúc với các 
đường sinh của lọ hình trụ. Khi đó diện tích đáy của cái lọ hình trụ là: 
A. 216 r                       B. 218 r                            C. 29 r                               D. 236 r  
Câu 20. Cho ba điểm A,B,C nằm trên một mặt cầu , biết rằng góc 090ACB   . Trong các khẳng định sau, 
khẳng định nào đúng ? 
A.AB là một đường kính của mặt cầu B. Luôn có một đường tròn nằm trên mặt cầu ngoại tiếp tam giác ABC 
C. Tam giác ABC vuông cân tại C    D. Mặt phẳng (ABC) cắt mặt cầu theo giao tuyến là một đường tròn lớn 
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Câu 21. Thể tích của khối cầu ngoại tiếp hình lập phương cạnh a là: 

 A. 
3 3

2

a
 B.

33 3

2

a
 C. 34 3 a  D.

34 3

3

a
 

Câu 22. Cho tứ diện OABC có OA, OB OC đôi một vuông góc nhau  và có độ dài lần lượt là 3a,  4a, 12a. Thể 
tích của khối cầu ngoại tiếp OABC là 

 A. 
169

3


 B. 

2197

2


 C. 

2197

6


 D. 

2197

3


 

Câu 23. Cho hình chóp SABC có đáy là ABC vuông tại B, AB = a, BC = a 3 . SA  (ABC), SB tạo với đáy 1 
góc 600. Thể tích khối cầu ngoại tiếp S.ABC là: 

 A. 
33

2

a
 B.

37 7

2

a
 C. 

37 7

6

a
 D.

34

3

a
 

Câu 24. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông, cạnh a. (SAB) và (SAD) cùng  đáy. SC tạo với đáy góc 
600. Thể tích khối cầu ngoại tiếp S.ABCD là:  

 A. 
32 2

3

a
 B. 

38 2

3

a
 C. 

332 2

3

a
 D. 

34

3

a
 

Câu 25. Cho hình chóp S.ABC có ABC là tam giác đều, cạnh a, SA  (ABC), (SBC) tạo với đáy góc 600. Diện 
tích mặt cầu ngoại tiếp S.ABC là: 

 A. 
4

3
a2 B. 4a2 C. 12a2 D. 3a2 

Câu 26. Cho hình chóp đều S.ABC, cạnh bên bằng a tạo với đáy góc 600. Diện tích mặt cầu ngoại tiếp S.ABC là: 

 A. 
4

3
a2 B. 4a2 C. 

4

9
a2 D.9a2 

Câu 27. Cho hình chóp đều S.ABCD, cạnh đáy bằng a. Mặt bên tạo với đáy góc 600. Thể tích khối cầu ngoại tiếp 
S.ABCD là:  

 A. 
3125

144

a
 B. 

33

16

a
 C. 

3125

48

a
 D. 

3125 3

144

a
 

Câu 28.Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng 1, mặt bên SAB là tam giác đều và nằm 
trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Thể tích V của khối cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho là.  

  A. 
5 15

18
V


  B. 

5 15

54
V


  C. 

4 3

27
V


  D. 

5

3
V


  

Câu 29. Cho tứ diện ABCD, I, J O lần lượt là trung điểm của AB, CD, IJ. M là điểm thỏa điều kiện | MA


+ MB


+ MC


+ MD


 | = a, với a là độ dài cho trước. Phát biểu nào sau đây đúng 

 A. M thuộc mặt cầu tâm O, bán kính 
4

a
 B. M thuộc mặt cầu tâm O, bán kính 

2

a
  

 C. M thuộc mặt cầu tâm O, bán kính 
3

a
 D. M thuộc mặt cầu đường kính IJ 

Câu 30. Hình cầu (S) có bán kính R. Mp () cắt (S) theo đường tròn bán kính r và diện tích bằng nửa diện tích 

hình tròn lớn của (S). Tính tỉ số 
R

r
 

 A. 2 2
R

r
  B. 2 3

R

r
  C. 2

R

r
  D. 3

R

r


 
Câu 31.  Cho mặt cầu có bán kính là a, ngoại tiếp hình nón. Thiết diện qua trục của hình nón là tam giác đều. Thể 
tích của khối nón là: 
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 A.  33

4
V a   B.  33

4
V a   C. 31

8
V a   D.  33

8
V a   

Câu 32.  Hình nón có bán kính của đường tròn đáy bằng a, thiết diện qua trục là tam giác đều. Thế tích của khối 
cầu ngoại tiếp hình nón là: 

 A.  332 3

12
V a   B.  332 3

9
V a   C.  332 3

27
V a   D. 332 3

3
V a   

 Câu 33.  Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng a. Bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình 
chóp nói trên bằng: 

 A. 
2

4

a
R   B.  

2

2

a
R   C.  

2

3

a
R   D.  

3

2

a
R   

 Câu 34.  Một mặt cầu có đường kính bằng 2a  thì có diện tích  bằng : 

 A.  28 a  B.  
24

3

a
 C.  24 a   D. 216 a  

Câu 35. Người ta bỏ ba quả bóng bàn cùng kích thước vào trong một chiếc hộp hình trụ có đáy bằng hình tròn lớn 
của quả bóng bàn và chiều cao bằng ba lần đường kính quả bóng bàn. Gọi 1S   là tổng diện tích của ba quả bóng 

bàn, 2S  là diện tích xung quanh của hình trụ. Tỉ số 1

2

S

S
 bằng : 

 A.  
3

2
  B.   1 C.   2 D.  

6

5
  

Câu 36.  Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?  
 A.  Bất kì một hình tứ diện nào cũng có mặt cầu ngoại tiếp 
 B.  Bất kì một hình hộp chữ nhật nào cũng có một mặt cầu ngoại tiếp 
 C.  Bất kì một hình hộp nào cũng có một mặt cầu ngoại tiếp. 
 D.  Bất kì một hình chóp đều nào cũng có một mặt cầu ngoại tiếp 
 Câu 37.  Một hình trụ có thiết diện qua trục là hình vuông, đường chéo của hình vuông bằng a 2 . Thể tích của 
khối cầu nội tiếp hình trụ là: 

 A.  31

3
V a   B.  31

6
V a   C. 31

4
V a   D.  31

2
V a   

Câu 38.  Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc nhau và ; ;OA a OB b OC c    . Bán kính  của 
mặt cầu (S) ngoại tiếp tứ diện OABC bằng:  

A.  2 2 21

2
R a b c   B.  2 2 21

3
R a b c    C. 2 2 22( )R a b c      D.  2 2 2R a b c    

 Câu 39  Một đường thẳng cắt mặt cầu tâm O tại hai điểm A,B sao cho tam giác OAB vuông cân tại O và 

AB a 2 . Thể tích khối cầu là: 

 A.  34V a   B.  3V a   C. 34

3
V a    D. 32

3
V a   

Câu 40.  Cho hình lập phương cạnh a  nội tiếp trong một mặt cầu . Bán kính đường tròn lớn  của mặt cầu đó bằng  

 A.  
3

2
a   B.  a   C. 2a   D.  

2

2
a  

Câu 41.  Trong các khẳng định sau,khẳng định nào sai: 
 A. Mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu (S) tâm O tại điểm H thì OH là khoảng cách ngắn nhất từ O đến  
     một điểm bất kỳ nằm trong mặt phẳng (P). 
 B.  Chỉ có duy nhất hai mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng cho trước và tiếp xúc với mặt cầu (S). 
 C.  Mặt phẳng cắt mặt cầu (S) theo đường tròn (C), tâm của đường tròn (C) là hình chiếu của tâm mặt   
     cầu (S) xuống mặt phẳng (P). 
 D.  Tại điểm H nằm trên mặt cầu chỉ có 1 tiếp tuyến duy nhất. 
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Câu 42.  Gọi V  là thể tích khối lập phương, 'V   là thể tích khối cầu ngoại tiếp khối lập phương. Khí đó  tỉ số 
'

V

V
  

là:   A.  
2 3

3
  B.  

2

3 3
 C. 

3

2
 D.  

2

3
 

 Câu 43.  Cho mặt cầu (S) có đường kính 10cm ,và điểm A nằm ngoài (S). Qua A dựng mặt phẳng (P) cắt (S) 
theo một đường tròn có bán kính 4cm.Số lượng mặt phẳng (P) là:  
 A.  Một mặt phẳng (P) B.  Vô số mặt phẳng (P).   C.  Không có mặt phẳng (P)  D.  Hai mặt phẳng (P). 

 Câu 44.  Một hình hộp chữ nhật có 3 kích thước 20cm, 20 3 cm, 30cm . Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình hộp 

đó bằng: 

 A.  332
dm

3


 B.  33200

cm
3


 C.  362,5

dm
3


 D. 3625000

dm
3


 

Câu 45.  Cho mặt cầu (S) có tâm I bán kính R =  5 và mặt phẳng  (P) cắt (S)  theo một đường tròn (C) có bán kính 
3r  .Kết luận nào sau đây là sai: 

 A.  Tâm của (C ) là hình chiếu vuông góc của I trên (P)         B.  (C ) là giao tuyến của (S) và (P) 
 C.   Khoảng cách từ I đến (P) bằng 4        D.  (C ) là đường tròn giao tuyến lớn nhất của (P) và (S) 
 Câu 46.  Cho mặt cầu (S) có tâm A đường kính 10cm ,và  mặt phẳng (P) cách tâm A một khoảng 4cm. Kết luận 
nào sao đây sai:   
 A.  (P) tiếp xúc với (S).  B.  (P) cắt (S) theo một đường tròn bán kính 3cm. 
 C.  (P) cắt (S).  D. (P) và (S) có vô số điểm chung. 
Câu 47. Một khối cầu có bán kính  2R. Thể tích khối cầu bằng: 

 A.  2V 4 R   B.  
324 R

V
3


  C.  

34 R
V

3


  D.  

332 R
V

3


  

 Câu 48. Công thức tính diện tích của một mặt cầu có bán kính R là:  

 A.  2S 4 R   B.  24
S R

3
   C.  2 2S 4 R   D.  2S r   

 Câu 49.  Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc nhau và OA = a, OB = 2a, OC= 3a. Diện tích 
của mặt cầu (S) ngoại tiếp hình chóp S.ABC bằng:  
 A.  2S 14 a   B.  2S 8 a   C.  2S 12 a   D.  2S 10 a   
Câu 50.  Thể tích V của một mặt cầu có bán kính r được xác định bởi công thức nào sau đây:  

 A.  3V R  B.  34V R  C.  
3

3

R
V


  D.  

34

3

R
V


  

 Câu 51.  Cho hình lập phương có cạnh bằng a  .Mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương có diện tích bằng : 

 A.  2a   B.  24 a   C. 24

3
a   D. 212 3. a    

Chương III: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN 
1. Tọa độ của véc tơ và tọa độ của điểm 

- Véc tơ ( ; ; )u x y z u xi y j zk    
    

 

- Điểm  ( ; ; )M x y z OM xi y j zk    
   

 

- Véc tơ 0 (0;0;0)


 

- Điểm    ; ; ; ; ;A A A B B BA x y z B x y z  ;  ; ;C C CC x y z   thì  

 ; ;B A B A B AAB x x y y z z   


 và      2 2 2

B A B A B AAB AB x x y y z z      


 

- Tọa độ trung điểm I của AB: ; ;
2 2 2

A B A B A B
I I I

x x y y z z
x y z

  
    

- Tọa độ trọng tâm G của tâm giác ABC:  

      ; ;
3 3 3

A B C A B C A B C
G G G

x x x y y y z z z
x y z

     
    

2. Các phép toán 

Cho    ' ' '; ; ; ; ;u x y z v x y z 
 

thì  
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-    ' ' '; ; ; ; ;u v x x y y z z ku kx ky kz     
  

; 

'

'

'

x x

u v y y

z z

 


  
 

 
 

- u


 cùng phương với  
'

' ' ' '
' ' '

'

. . 0

x kx
x y z

v u kv y ky x y z
x y z

z kz

 


       
 

  
  

3. Tích vô hướng và tích có hướng của hai véc tơ 

 Trong không gian Oxyz cho    ' ' '; ; ; ; ;u x y z v x y z 
 

 

  3.1.Tích vô hướng của hai véc tơ 

- Định nghĩa: Tích vô hướng của hai véc tơ là một số:  . . .cos ,u v u v u v
     

 

- Biểu thức tọa độ: ' ' '. . . .u v x x y y z z  
 

; ' ' '. 0 . . . 0u v u v x x y y z z      
   

 

- Độ dài véc tơ: 2 2 2u x y z  


 

- Góc giữa hai véc tơ:  
' ' '

2 2 2 '2 '2 '2

. . . .
cos ,

. .

u v x x y y z z
u v

u v x y z x y z

 
 

   

  
    

  3.2.Tích có hướng của hai véc tơ 
- Định nghĩa: Tích có hướng của hai véc tơ là một véc tơ và được tính như sau 

                                ' ' ' ' ' '

' ' ' ' ' '
, ; ; ; ;

y z z x x y
u v yz y z zx z x xy x y

y z z x x y

 
          

 

 
 

- Tính chất:  

o , ; ,u v u u v v       
     

   

o u


 cùng phương với , 0v u v   
   

 

- Ứng dụng của tích có hướng: 

o , , wu v
  

 đồng phẳng  , .w 0 ( )u v    
   

 (ba véc tơ có giá song song hoặc nằm trên một mặt phẳng). 

o , , wu v
  

 không đồng phẳng  , .w 0 ( )u v    
   

. 

o Bốn điểm A, B, C, D đồng phẳng , . 0 ( )AB AC AD    
  

 (bốn điểm nằm trên một mặt phẳng). 

o Bốn điểm A, B, C, D không đồng phẳng , . 0 ( )AB AC AD    
  

(bốn đỉnh của một tứ diện). 

o Diện tích hình bình hành: , ( )ABCDS AB AD   
 

 

o Diện tích tam giác: 
1

, ( )
2ABCS AB AC
   
 

;   22 2
. .ABCS AB AC AB AC  

   
 

o Thể tích khối hộp: ' ' ' '

'

.
, .AA ( )

ABCD A B C D
V AB AD   

 
  

o Thể tích tứ diện: 
1

, .AD ( )
6ABCDV AB AC   
  

 

4. Phương trình mặt cầu 

      Dạng 1:      2 2 2 2x a y b z c R                (1) , mặt cầu tâm I(a; b; c) và bán kính R. 

      Dạng 2: 2 2 2 2 2 2 0x y z Ax By Cz D        (2) , với điều kiện 2 2 2 0A B C D    là phương trình mặt 

cầu có tâm I(A; B; C) và bán kính 2 2 2R A B C D    . 
5. Phương trình mặt phẳng 

 Véc tơ 0n 
 

 vuông góc với mặt phẳng    được gọi là VTPT của mặt phẳng   . 
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 Nếu ,u v
 

 là hai véc tơ không cùng phương có giá song song hoặc nằm trên mặt phẳng   thì ,u v n   
  

 là 

một VTPT của mặt phẳng   .  

 Nếu ba điểm A, B, C không thẳng hàng thì ,AB AC n   
  

 là một VTPT của mặt phẳng (ABC). 

 Mặt phẳng    đi qua điểm 0 0 0( ; ; )oM x y z và có VTPT  ; ;n A B C


 có phương trình 

                      0 0 0( ) ( ) ( ) 0A x x B y y C z z        ( ) . 

 Phương trình dạng 0Ax By Cz D     được gọi là phương trình tổng quát của mặt phẳng với VTPT 

 ; ;n A B C


. 

6. Phương trình đường thẳng  

 Véc tơ 0u 
 

 có giá song song hoặc trùng với đường thẳng   được gọi là VTCP của đường thẳng   . 

 Đường thẳng   đi qua điểm 0 0 0( ; ; )oM x y z  và có VTCP  ; ;u a b c


, khi đó 

+ Phương trình tham số là: 
0

0

0

; ( )

x x at

y y bt t R

z z ct

 
   
  

, t gọi là tham số. 

+ Phương trình chính tắc là: 0 0 0 ( 0)
x x y y z z

abc
a b c

  
   . 

 
 Nếu hai mặt phẳng   : 0Ax By Cz D     và   ' ' ' ': 0A x B y C z D      giao nhau thì 

 hệ phương trình: 
' ' ' '

0

0

Ax By Cz D

A x B y C z D

   


   
 được gọi là phương trình tổng quát của đường thẳng   trong không 

gian. 

7. Khoảng cách 

 7.1. Khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng 
Cho điểm 0 0 0 0( ; ; )M x y z  và mp   : 0Ax By Cz D      thì: 

   0 0 0
0 2 2 2
;

Ax By Cz D
d M

A B C


  


 
 

 7.2. Khoảng cách từ đường thẳng đến mặt phẳng song song 

  Cho đường thẳng    : 0Ax By Cz D    , 0 0 0 0( ; ; )M x y z  là một điểm thuộc   

      0 0 0
0 2 2 2

, ;
Ax By Cz D

d d M
A B C

 
  

  
 

 

 7.3. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song 

Cho hai mặt phẳng song song   : 0Ax By Cz D      và   ' ' ' ': 0A x B y C z D     , khi đó 

       
' ' ' '

0 0 0

0 '2 '2 '2
, ;

A x B y C z D
d d M

A B C
  

  
 

 
 

  trong đó 0 0 0 0( ; ; )M x y z  là một điểm    

 7.4. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng 
  Khoảng cách từ điểm  ; ;M M MM x y z  đến đường thẳng  
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0

0 0 0 0 0

0

: ; ( ; ; ) , ( ; ; )

x x at

y y bt M x y z VTCPu a b c

z z ct

 
    
  


; được tính bởi CT: 

 
0,

,
u M M

d M
u

   

 

  

 7.5. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau 

  Nếu đường thẳng   đi qua điểm 0 0 0 0( ; ; )M x y z và có ( ; ; )VTCP u a b c


 

  Đường thẳng '  đi qua điểm ' ' ' '
0 0 0 0( ; ; )M x y z  và có ' ' ' '( ; ; )VTCP u a b c


 thì  

 
' '

0 0
'

'

, .
,

,

u u M M
d

u u

 
   

 
 

 

  

Lưu ý: Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song bằng khoảng cách từ một điểm nằm trênđường thẳng này 
đến đường thẳng còn lại, nghĩa là  

   
' '

0 0
' '

0
'

,
, ,

u M M
d d M

u

 
     

 

   , 0M  .    

8. Vị trí tương đối 
 8.1. Vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng 
 Cho   : 0Ax By Cz D      và   ' ' ' ': 0A x B y C z D      khi đó 

 +    
'

' ' ' ''

n kn A B C D

A B C DD kD
 

     



  (A’,B’,C’,D’ đều khác 0) 

 +    
'

' ' ' ''

n kn A B C D

A B C DD kD
 

      



 (A’,B’,C’,D’ đều khác 0) 

 +   và    cắt nhau    ' ' ' ': : : :n kn A B C A B C   


 

 +   và   vuông góc vớ nhau ' ' ' '. 0 0n n AA BB CC    


 

 8.2. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng  

 Cho hai đường thẳng 
0

0 0 0 0 0

0

: ; ( ; ; ) , ( ; ; )

x x at

y y bt M x y z VTCPu a b c

z z ct

 
    
  


 

     

' ' '
0

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
0 0 0 0 0

' ' '
0

: ; ( ; ; ) , ( ; ; )

x x a t

y y b t M x y z VTCP u a b c

z z c t

  


    
  


 

  Xét hệ phương trình 

' ' '
0 0

' ' '
0 0

' ' '
0 0

( )

x at x a t

y bt y b t I

z ct z c t

   


  
   

, khi đó  

 + 
 

'
'

' '
0 0

u ku

M M

     
 


, hay hệ phương trình (I) có vô số nghiệm. 
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  + 
 

'
'

' '
0 0

u ku

M M

    
 



 , hay 'u ku


và hệ (I) vô nghiệm. 

 +   và '  cắt nhau 'u ku 


và hệ phương trình (I) có nghiệm duy nhất  ' '
0 0, . 0hay u u M M   

 
. 

 +   và '  chéo nhau 'u ku 


và hệ phương trình (I) vô nghiệm    ' '
0 0, . 0hay u u M M   

 
 

 8.3. Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng 

  Cho đường thẳng 
0

0 0 0 0 0

0

: ; ( ; ; ) , ( ; ; )

x x at

y y bt M x y z VTCPu a b c

z z ct

 
    
  


 và mặt phẳng   

    : 0Ax By Cz D      có VTPT  ; ;n A B C


. 

 Xét phương trình      0 0 0 0 ( )A x at B y bt C z ct D         ẩn là t , khi đó 

 +     phương trình (*) vô nghiệm    0. 0,u n M  
 

  

 +      phương trình (*) có vô số nghiệm   0. 0,u n M  
 

 

 +   và    cắt nhau tại một điểm  phương trình (*) có nghiệm duy nhất  . 0u n 
 

 

 Lưu ý:   u kn   
 

 

 8.4. Vị trí tương đối giữa mặt phẳng và mặt cầu 

 Cho mặt phẳng   : 0Ax By Cz D      và mặt cầu ( ) :S      2 2 2 2x a y b z c R       

 (S) có tâm  ; ; , án kính RI a b c b . Gọi   
2 2 2

. . .
;

A a B b C c D
d d I

A B C


  
 

 
. 

 + Nếu d R     và (S) không giao nhau. 

 + Nếu d R     và (S) tiếp xúc nhau tại một điểm H. (    gọi là tiếp diện của mặt cầu (S)). 

 + Nếu d R     và (S) cắt nhau theo giao tuyến là một đường tròn (C) có bán kính  

 2 2r R d   và có tâm H là hình chiếu vuông góc của I trên   . 

 Lưu ý: Để tìm tọa độ tâm H của đường tròn (C) ta làm như sau 
  - Lập phương trình đường thẳng   đi qua I và vuông góc với   . 

  - Tọa độ điểm H là nghiệm của hệ gồm phương trình của   và phương trình   . 

 8.5. Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt cầu 

 Cho đường thẳng thẳng 
0

0

0

:

x x at

y y bt

z z ct

 
  
  

và mặt cầu (S):      2 2 2 2x a y b z c R       

 Gọi  
0,

,
u M I

d d I
u

    

 

 , trong đó 0 0 0 0( ; ; ) , ( ; ; )M x y z u a b c 


 là VTCP của   

 + Nếu d R     và (S) không có điểm chung 
 + Nếu d R     tiếp xúc với (S) (  là tiếp tuyến của mặt cầu (S)) 
 + Nếu d R     cắt (S) tai hai điểm A, B  (  gọi là cát tuyến của mặt cầu (S)) 
 8.6. Vị trí tương đối giữa một điểm và mặt cầu 

  Cho điểm 0 0 0( ; ; )M x y z  và mặt cầu (S):      2 2 2 2x a y b z c R      ,tâm  ; ; , án kính RI a b c b thì  

     2 2 2

0 0 0MI a x b y c z       

 + Nếu MI R  thì điểm M nằm ngoài mặt cầu (S) 
 + Nếu MI R  thì điểm M nằm trên mặt cầu (S) 
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 + Nếu MI R  thì điểm M nằm trong mặt cầu (S) 

9. Góc 

 9.1. Góc giữa hai đường thẳng 
 Nếu đường thẳng   có VTCP ( ; ; )u a b c


 và đường thẳng '  có VTCP ' ' '( ; ; )u a b c


 thì  

      
' ' ' '

' 0 ' 0

2 2 2 '2 '2 '2'

.
cos , ; 0 , 90

..

u u aa bb cc

a b c a b cu u

 
       

   



    

 9.2. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng 
Đường thẳng   có VTCP ( ; ; )u a b c


 và mặt phẳng    có VTPT ( ; ; )n A B C


 thì    

        0 0

2 2 2 2 2 2

.
sin , cos , ; 0 , 90

. .

u n Aa Bb Cc
u n

u n A B C a b c
 

 
      

   

 
 

   

 9.3. Góc giữa hai mặt phẳng 

 Nếu mặt phẳng    có VTPT ( ; ; )n A B C


 và mặt phẳng    có VTPT  ' ' ' '; ;n A B C


 thì  

         
' ' ' '

' 0 0

2 2 2 '2 '2 '2'

.
cos , cos , ; 0 ( ), ( ) 90

..

n n AA BB CC
n n

A B C A B Cn n
   

 
    

   




  

II. MỘT SỐ DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 

1. HỆ  TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN 
Câu 1. Cho a


 = (2; –3; 3), b


 = (0; 2; –1), c


 = (1; 3; 2). Tìm tọa độ của vector u 2a 3b c  

 
 

 A. (0; –3; 4)  B. (3; 3; –1)  C. (3; –3; 1)  D. (0; –3; 1) 
Câu 2. Cho a


 = (2; –1; 2). Tìm y, z sao cho c


 = (–2; y; z) cùng phương với a


 

 A. y = –1; z = 2 B. y = 2; z = –1 C. y = 1; z = –2 D. y = –2; z = 1 

Câu 3. Cho a


 = (1; –1; 1), b


 = (3; 0; –1), c


 = (3; 2; –1). Tìm tọa độ của vector u (a.b).c
 

 
 A. (2; 2; –1)  B. (6; 0; 1)  C. (5; 2; –2)  D. (6; 4; –2) 
Câu 4. Tính góc giữa hai vector a


 = (–2; –1; 2) và b


 = (0; 1; –1) 

 A. 135°  B. 90°   C. 60°   D. 45° 
Câu 5. Cho a


 = (1; –3; 2), b


 = (m + 1, m – 2, 1 – m), c


 = (0; m – 2; 2). Tìm m để ba vector đó đồng phẳng. 

 A. m = 0 V m = –2 B. m = –1 V m = 2 C. m = 0 V m = –1 D. m = 2 V m = 0 
Câu 6. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hình hành ABDC với A(1; 2; 1), B(1;1; 0),C(1; 0;2). 
Tọa độ đỉnh D là 
 A. (1; –1; 1)  B. (1; 1; 3)  C. (1; –1; 3)  D. (–1; 1; 1) 
Câu 7. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hình hành ABCD với A(1; 1; 0), B(1; 1; 2), D(1; 0; 2). 
Diện tích của hình bình hành ABCD là 
 A. 1   B. 2   C. 3   D. 4 
Câu 8. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(1; 1; 2), B(1; 0; 3), C(2; 0; 1). Tìm tọa độ 
đỉnh D sao cho các điểm A, B, C, D là các đỉnh của hình chữ nhật. 
 A. (2; 1; –2)  B. (2; –1; 2)  C. (–1; 1; 2)  D. (2; 2; 1) 
Câu 9. Trong không gian Oxyz . Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ biết  A( 1 ;0 ; 1 ), B( 2 ; 1 ; 2 ), D ( 1 ; -1 ; 4 )  ,  
C’ ( 4 ; 5 ;-5 )  Tọa độ điểm A’ là :  
     A. ( 3 ; 5 ; -6 )                   B . (-2 ; 1 ; 1 )                  C( 5 ; -1 ; 0 )                        D. ( 2 ; 0 ; 2 ) 
Câu 10. Trong không gian Oxyz  .Cho M( 2 ; -5 ; 7 ) Tìm tọa độ điểm đối xứng của M qua mặt phẳng Oxy . 
      A. ( -22 ; 15 ; -7 )  B. ( -4 ; -7 ; -3)                C. ( 2 ; -5 ; -7)            D. ( 1 ; 0; 2) 
Câu 11. Trong không gian Oxyz .Cho  hai điểm A ( 2 ; 5 ; 1) , B( -1 ; 7 ; -3) . Điểm nào sau đây thẳng hàng với 
AB  
       A.  ( -4 ; 9 ; -7)  B.  ( 11 ; -1 ; 12) C. ( 14 ; -3 ; 16)        D . ( 0 ; 2 ; 0) 
Câu 12. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(–1; 2; 3), B(1; 0; –5) và mặt phẳng (P): 2x + y – 
3z – 4 = 0. Tìm tọa độ điểm M thuộc (P) sao cho 3 điểm A, B, M thẳng hàng. 
 A. (0; 1; 2)  B, (–2; 1; –3)  C. (0; 1; –1)  D. (3; 1; 1) 
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2. MẶT CẦU 
Câu 13. Xác định tọa độ tâm và bán kính của mặt cầu (S): x² + y² + z² – 8x + 2y + 1 = 0. 
 A. I(4; –1; 0), R = 4 B. I(–4; 1; 0), R = 4 C. I(4; –1; 0), R = 2 D. I(–4; 1; 0), R = 2 
Câu 14. Viết phương trình mặt cầu có tâm I(0; 3; –2) và đi qua điểm A(2; 1; –3) 
 A. (S): x² + (y – 3)² + (z + 2)² = 3  B. (S): x² + y² + z² – 6y + 4z + 4 = 0 
 C. (S): x² + (y – 3)² + (z + 2)² = 6  D. (S): x² + y² + z² – 6y + 4z + 10 = 0 
Câu 15. Viết phương trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD với A(1; 1; 0), B(0; 2; 1), C(1; 0; 2), D(1; 1; 1) 
 A. (S): x² + y² + z² + 3x + y – z + 6 = 0  B. (S): x² + y² + z² + 3x + y – z – 6 = 0 
 C. (S): x² + y² + z² + 6x + 2y – 2z + 24 = 0 D. (S): x² + y² + z² + 6x + 2y – 2z – 24 = 0 
Câu 16. Viết phương trình mặt cầu có tâm thuộc mặt phẳng Oxz và đi qua các điểm A(1; 2; 0), B(–1; 1; 3),  
C(2; 0; –1). 
 A. (S): (x + 3)² + y² + (z + 3)² = 17  B. (S): (x – 3)² + y² + (z – 3)² = 11 
 C. (S): (x + 3)² + y² + (z + 3)² = 11  D. (S): (x – 3)² + y² + (z – 3)² = 17 
Câu 17. Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I(1; 5; 2) và tiếp xúc với mặt phẳng (P): 2x + y + 3z + 1 = 0 
 A. (S): (x – 1)² + (y – 5)² + (z – 2)² = 16 B. (S): (x – 1)² + (y – 5)² + (z – 2)² = 12 
 C. (S): (x – 1)² + (y – 5)² + (z – 2)² = 14 D. (S): (x – 1)² + (y – 5)² + (z – 2)² = 10 
Câu 18. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(2;1;1) và mặt phẳng (P): 2x – y +2z + 1 = 0. Phương 
trình mặt cầu (S) tâm A tiếp xúc với mặt phẳng (P) là 
 A. (S): (x – 2)² + (y – 1)² + (z – 1)² = 4 B. (S): (x – 2)² + (y – 1)² + (z – 1)² = 9 
 C. (S): (x – 2)² + (y – 1)² + (z – 1)² = 3 D. (S): (x – 2)² + (y – 1)² + (z – 1)² = 5 
Câu 19. Cho hai điểm A(2; 4; 1), B(–2; 2; –3). Phương trình mặt cầu đường kính AB là 
 A. x² + (y + 3)² + (z – 1)² = 9   B. x² + (y – 3)² + (z – 1)² = 36 
 C. x² + (y + 3)² + (z + 1)² = 9   D. x² + (y – 3)² + (z + 1)² = 36 
Câu 20. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm I(2; 1; 1) và mặt phẳng (P): 2x + y + 2z + 2 
= 0. Mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính bằng 1. Phương trình của mặt 
cầu (S) là 
 A. (S): (x + 2)² + (y + 1)² + (z + 1)² = 8 B. (S): (x + 2)² + (y + 1)² + (z + 1)² = 10 
 C. (S): (x – 2)² + (y – 1)² + (z – 1)² = 8 D. (S): (x – 2)² + (y – 1)² + (z – 1)² = 10 

Câu 21. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1; –2; 3) và đường thẳng d:
x 1 y 2 z 3

2 1 1

  
 


. Viết 

phương trình mặt cầu (S) tâm A và tiếp xúc với d. 
 A. (S): (x – 1)² + (y + 2)² + (z – 3)² = 49 B. (S): (x – 1)² + (y + 2)² + (z – 3)² = 7 
 C. (S): (x – 1)² + (y + 2)² + (z – 3)² = 50 D. (S): (x – 1)² + (y + 2)² + (z – 3)² = 25 
Câu 22. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 2x – 2y – z – 4 = 0 và mặt cầu (S): x² + y² + z² 
– 2x – 4y – 6z – 11 = 0. Biết rằng mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn (C). Xác định tọa độ tâm và 
bán kính của đường tròn (C). 
 A. (3; 0; 2) và r = 2 B. (2; 3; 0) và r = 2 C. (2; 3; 0) và r = 4 D. (3; 0; 2) và r = 4 

Câu 23. Cho đường thẳng Δ: 
x 2 y 2 z 3

2 3 2

  
   và điểm A(0; 0; –2). Viết phương trình mặt cầu (S) tâm A, cắt 

đường thẳng Δ tại hai điểm B và C sao cho BC = 8. 
 A. (S): x² + y² + z² + 4z – 21 = 0  B. (S): x² + y² + z² + 4z – 25 = 0 
 C. (S): x² + y² + z² – 4z – 21 = 0  D. (S): x² + y² + z² – 4z – 25 = 0 

Câu 24. Cho đường thẳng Δ: 
x 1 y 3 z

2 4 1

 
   và mặt phẳng (P): 2x – y + 2z = 0. Viết phương trình mặt cầu (S) 

có tâm thuộc Δ, có bán kính bằng 1 và tiếp xúc với mặt phẳng (P). 
 A. (S): x² + y² + z² – 2x – 2y – 2z + 2 = 0 hoặc (S): x² + y² + z² – 10x – 22y – 4z + 149 = 0 
 B. (S): x² + y² + z² + 2x + 2y + 2z + 2 = 0 hoặc (S): x² + y² + z² – 10x – 22y – 4z + 149 = 0 
 C. (S): x² + y² + z² – 2x – 2y – 2z + 2 = 0 hoặc (S): x² + y² + z² + 10x + 22y + 4z + 149 = 0 
 D. (S): x² + y² + z² + 2x + 2y + 2z + 2 = 0 hoặc (S): x² + y² + z² + 10x + 22y + 4z + 149 = 0 

Câu 25. Trong không gian với hệtọa độ Oxyz, cho đường thẳng d: 
x 1 y 1 z 4

1 1 2

  
 


 và điểm I(3; –1; 3). Viết 

phương trình mặt cầu tâm I và cắt d tại hai điểm A, B sao cho tam giác IAB vuông tại I. 
 A. x² + y² + (z – 3)² = 5   B. x² + y² + (z – 3)² = 8 
 C. x² + y² + (z – 3)² = 10   D. x² + y² + (z – 3)² = 12 
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Câu 26. Trong không gian với hệtọa độ Oxyz, cho đường thẳng d: 
x 2 y 1 z 3

2 1 2

  
 


 và hai điểm A(2; 1; 0), 

B(–2; 5; 2). Tính bán kính mặt cầu (S) đi qua A, B và có tâm thuộc đường thẳng d. 

 A. 5 2   B. 6   C. 5 5   D. 3 2  
Câu 27. Mặt cầu tâm I(3; 2; –4) và tiếp xúc với trục Oy có bán kính là 
 A. 3   B. 4   C. 5   D. 2 
Câu 28. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(3;3;0), B(3;0;3), C(0;3;3). Tìm tọa độ tâm đường 
tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 
 A. (3; 3; 3)  B. (1; 1; 1)  C. (1; 2; 3)  D. (2; 2; 2) 
3. MẶT PHẲNG 
Câu 29 . Mặt phẳng nào sau đây có vectơ pháp tuyến  ( 3 ; 1 ; - 7 ) 

 A. 3x + y -7 = 0             B. 3x  + z -7 = 0        C. – 6x – 2y +14z -1 = 0         D. 3x – y -7z +1 = 0  

Câu 30. Trong không gian Oxyz .Cho  hai điểm P ( 4 ; -7 ; -4) , Q( -2 ; 3 ; 6) Mặt phẳng trung trực của đoạn PQ là 
:  

A. 3x – 5y -5z -8 = 0     B. 3x + 5y +5z - 7 = 0    C . 6x – 10y -10z -7 = 0          D.3x – 5y -5z -18 = 0   

Câu 31.  Trong không gian Oxyz .Cho tứ diện ABCD với A( 5 ;0; 4), B( -1 ;-1; 2), C( 5 ;1; 3),  

D( 0;0; 6) . Phương trình mặt phẳng qua A, B và song song CD là : 

A. x – 28y -11z -9 = 0       B. - x – 28y +11z - 49 = 0    C. x  + 28y +11z - 49 = 0           D. x +28y -11z +19 = 0 

Câu 32. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm M(1; 2; –3) và vuông góc với giá của 2 vectơ   

a


 = (2; 1; 2), b


 = (3; 2; –1). 

A. –5x + 8y + z – 8 = 0  B. –5x – 8y + z – 16 = 0       C. 5x – 8y + z – 14 = 0       D. 5x + 8y – z – 24 = 0 

Câu 33. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua M(–1; 1; 0), song song với (α): x – 2y + z – 10 = 0. 

 A. x – 2y + z – 3 = 0 B. x – 2y + z + 3 = 0 C. x – 2y + z – 1 = 0 D. x – 2y + z + 1 = 0 

Câu 34.  Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua 2 điểm A(3; 1; –1), B(1; 3; –2) và vuông góc với mặt phẳng (α): 
2x – y + 3z – 1 = 0 

A. 5x + 4y – 2z – 21 = 0   B. 5x + 4y – 2z + 21 = 0       C. 5x – 4y – 2z – 13 = 0    D. 5x – 4y – 2z + 13 = 0 

Câu 35. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua ba điểm A(2; 0; 0), B(0; –1; 0), C(0; 0; –3). 

A. –3x + 6y + 2z + 6 = 0 B. –3x – 6y + 2z + 6 = 0      C. –3x – 6y + 2z – 6 = 0      D. –3x + 6y – 2z + 6 = 0 

Câu 36.  Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua M(1; 0; –2) đồng thời vuông góc với hai mặt phẳng (α):  

2x + y – z – 2 = 0 và (β): x – y – z – 3 = 0. 

A. –2x + y – 3z + 4 = 0    B. –2x + y – 3z – 4 = 0       C. –2x + y + 3z – 4 = 0       D. –2x – y + 3z + 4 = 0 

Câu 37. Viết phương trình mặt phẳng (P) song song với (Q): x + 2y – 2z + 5 = 0 và cách  A(2; –1; 4) một đoạn 
bằng 4. 

 A. x + 2y – 2z + 20 = 0 hoặc x + 2y – 2z – 4 = 0          B. x + 2y – 2z + 12 = 0 hoặc x + 2y – 2z – 4 = 0 

 C. x + 2y – 2z + 20 = 0 hoặc x + 2y – 2z – 8 = 0           D. x + 2y – 2z + 12 = 0 hoặc x + 2y – 2z + 4 = 0 

Câu 38. Viết phương trình mặt phẳng (P) tiếp xúc mặt cầu (S): x² + y² + z² – 2x – 2y – 2z – 22 = 0 tại điểm M(4; 
–3; 1) 

 A. 3x – 4y – 20 = 0 B. 3x – 4y – 24 = 0 C. 4x – 3y – 25 = 0 D. 4x – 3y – 16 = 0 

Câu 39. Cho 4 điểm A(2; 0; 0), B(0; 4; 0), C(0; 0; 6), D(2; 4; 6). Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và song 
song với mặt phẳng (BCD). 

A. 6x – 3y – 2z – 12 = 0  B. 6x – 3y – 2z + 12 = 0        C. 3x +2y – 6z + 6 = 0        D. 3x –2y + 6z –6 = 0 

Câu 40. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC với A(1; 0; 0), B(0; –1; 3), C(1; 1; 1). Viết 
phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm C và vuông góc với AB. 
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 A. x + y – 3z + 1 = 0 B. x + y – 3z – 1 = 0 C. x + y + 3z – 5 = 0 D. x – y + 3z – 1 = 0 

Câu 41. Cho điểm A(–2; 2; –1) và đường thẳng d: 
x 2 y z 1

1 1 1

 
 

 
. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A 

và chứa đường thẳng d. 

 A. y + z – 6 = 0    B. x + y + 6 = 0                C. y + z – 1 = 0        D. y + z – 2 = 0 

Câu 42. Cho hai điểm A(1; –1; 5) và B(0; 0; 1). Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A, B và song song với 
trục Oy. 

 A. 4x + y – z + 1 = 0 B. 2x + z – 5 = 0 C. 4x – z + 1 = 0 D. y + 4z – 1 = 0 

Câu 43. Cho mặt cầu (S): x² + y² + z² – 2x – 4y – 6z – 2 = 0 và mặt phẳng (P): 4x + 3y – 12z + 10 = 0. Viết 
phương trình mặt phẳng (Q) // (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S). 

A. 4x + 3y – 12z + 78 = 0 hoặc 4x + 3y – 12z – 26 = 0    B. 4x + 3y – 12z – 78 = 0 hoặc 4x + 3y – 12z + 26 = 0 

C. 4x + 3y – 12z + 62 = 0 hoặc 4x + 3y – 12z – 20 = 0    D. 4x + 3y – 12z – 62 = 0 hoặc 4x + 3y – 12z + 20 = 0 

Câu 44. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn điểm A(1; –2; 0), B(0; –1; 1), C(2; 1; –1) và D(3; 1; 4). 
Hỏi có tất cả bao nhiêu mặt phẳng cách đều bốn điểm đó? 

 A. 1   B. 4   C. 7   D. Có vô số 

Câu 45. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(1; 4; 2), B(1; 0; –1), C(3; 2; 1). Cho các phát biểu 
sau: 

(1)Trung điểm BC thuộc mặt phẳng Oxy. 

(2) Các điểm A, B, C tạo thành ba đỉnh của một tam giác cân. 

(3)Các điểm A, B, C tạo thành ba đỉnh của một tam giác có chu vi là 10 + 2 3  

(4) Các điểm A, B, C tạo thành ba đỉnh của một tam giác có diện tích là 26  

Số câu phát biểu đúng là 

 A. 4   B. 1   C. 2   D. 3 

Câu 46. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(1; 1; 2), B(3; 1; 4), C(0; 2; 3), D(2; 2; 5). Cho các 
phát biểu: 

(1) Diện tích tam giác ABC bằng diện tích tam giác BCD. 

(2) Các điểm A, B, C, D cùng nằm trên một đường tròn. 

(3) Hình chiếu vuông góc của B trên đường thẳng đi qua hai điểm A, C có tọa độ là (1;2;1). 

(4) Trung điểm của đoạn thẳng AD trùng với trung điểm của đoạn thẳng BC. 

Số các phát biểu đúng là 

 A. 1   B. 2   C. 3   D. 4 

Câu 47. Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa trục Oy và vuông góc mặt phẳng(Q): 2x – z – 9 = 0. 

 A. x + y – 2z = 0 B. x + 2z = 0  C. x –2z = 0  D. x + 2z – 3 = 0 

Câu 48. Cho điểm A(–3; 1; 2) và hai đường thẳng d1: 
x 3 y 1 z

2 1 1

 
 


; d2: 

x y 5 z 4

1 2 1

 
 


. Viết phương trình 

mặt phẳng (P) đi qua A, đồng thời song song với hai đường thẳng d1, d2. 

A. x + 3y + 5z – 13 = 0   B. x – 3y – 5z + 13 = 0       C. x + 3y + 5z – 10 = 0       D. x – 3y – 5z + 10 = 0 

Câu 49. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng (Q1): 3x – y + 4z + 2 = 0 và (Q2): 3x – y + 4z + 
8 = 0. Phương trình mặt phẳng (P) song song và cách đều hai mặt phẳng(Q1) và (Q2) là 

A. 3x – y + 4z + 10 = 0 B. 3x – y + 4z + 5 = 0           C. 3x – y + 4z – 10 = 0         D. 3x – y + 4z – 5 = 0 
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Câu 50. Cho hai đường thẳng d1: 

x 2 t

y 3 t

z 2 t

 
  
  

 và d2: 

x 1 2s

y 2 s

z 1 3s

 
  
  

. Viết phương trình mặt phẳng (P) song song và 

cách đều hai đường thẳng d1, d2. 

A. 4x – 5y – z + 17 = 0 B. 4x + 5y + z – 17 = 0         C. 4x – 5y – z + 8 = 0      D. 4x + 5y + z – 8 = 0 

Câu 51. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(2; –2; –1) và đường thẳng d: 
x 2 y 2 z

2 2 1

 
  . Viết 

phương trình mặt phẳng (P) chứa d sao cho khoảng cách từ A đến mặt phẳng (P)lớn nhất. 

 A. (P): x + y = 0 B. (P): x – y +2 = 0   C. (P): x – y = 0                    D. (P): x + y – 2 = 0 

Câu 52. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, gọi (P) là mặt phẳng đi qua G(1; 2; –1) và cắt Ox, Oy, Oz lần 

lượt tại A, B, C sao cho G là trọng tâm của tam giác ABC. Viết phương trình mặt phẳng (P). 

A. (P): x + 2y – z – 4 = 0   B. (P): 2x + y – 2z – 2 = 0      C. (P): x + 2y – z – 2 = 0     D. (P): 2x + y – 2z – 6 = 0 

Câu 53. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, gọi (P) là mặt phẳng đi qua H(2; 1; 1)và cắt Ox, Oy, Oz lần 

lượt tại A, B, C sao cho H là trực tâm của tam giác ABC. Viết phương trình mặt phẳng (P). 

A. (P): 2x + y + z – 6 = 0   B. (P): x + 2y + 2z – 6 = 0      C. (P): 2x – y – z – 2 = 0    D. (P): x – 2y – 2z + 2 = 0 

Câu 54. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho (P) là mặt phẳng đi qua M(2; 1; 2) và cắt các tiaOx, Oy, Oz 
lần lượt tại A(a; 0; 0), B(0; b; 0), C(0; 0; c) sao cho thể tích của khối tứ diện OABC là nhỏ nhất với a, b, c là số 
dương. Viết phương trình mặt phẳng (P). 

A. (P): 2x + y + 2z – 9 = 0 B. (P): x + 2y + z – 6 = 0      C. (P): 2x – y + 2z – 7 = 0  D. (P): x – 2y + z – 4 = 0 

Câu 55. Cho tứ diện ABCD có các đỉnh A(1;2;1), B(–2;1;3), C(2; –1;1) và D(0;3;1). Viết phương trình mặt phẳng 
(P) đi qua A, B sao cho (P) cách đều hai điểm C, D. 

A. (P): 2x + 3z – 5 = 0 hoặc (P): 4x + 2y + 7z – 15 = 0    B. (P): 2x – 3z + 1 = 0 hoặc (P): 4x + 2y + 7z – 15 = 0 

C. (P): 2x + 3y – 10 = 0 hoặc (P): 4x –2y – 7z +7 = 0        D. (P): 2x– 3y+4 = 0 hoặc (P): 4x – 2y – 7z + 7 = 0 

Câu 56. Cho hai mặt phẳng (P): x + y + z  3 = 0 và (Q): x  y + z  1 = 0. Viết phương trình mặt phẳng (R) 
vuông góc với (P) và (Q) sao cho khoảng cách từ gốc tọa độ O đến (R) bằng 2 . 

 A. x – z + 2 = 0 hoặc x – z – 2 = 0  B. x – z + 4 = 0 hoặc x – z – 4 = 0 

 C. x – y + 2 = 0 hoặc x – y – 2 = 0  D. x – y + 4 = 0 hoặc x – y – 4 = 0 

4. ĐƯỜNG THẲNG 

Câu 57. Trong  không  gian  với  hệ  tọa  độ  Oxyz ,  cho  đường  thẳng   : 1 2

5 3

x t

d y t t R

z t


   
  

 

Vectơ  chỉ  phương  của  đường  thẳng  d  là 

A.   1;2;3a 


  B.   1; 2; 3a   


  C.   1;2; 3a  


  D.   1;2; 3a   


 

Câu 58. Viết phương trình đường thẳng d đi qua 2 điểm A(2; 1; 0), B(0; 1; 2) 

 A. (d): 

x t

y 0

z t

 
 
 

 B. (d): 

x 2 t

y 1

z t

 
 
 

 C. (d): 

x 2 t

y 1

z t

 
 
  

 D. (d): 

x t

y 0

z 2 t


 
  

 

Câu 59. Viết phương trình đường thẳngd đi qua điểm A(4; –2; 2), song song với Δ: 
x 2 y 5 z 2

4 2 3

  
  . 

 A. (d): 
x 4 y 2 z 2

4 2 3

  
     B. (d): 

x 4 y 2 z 2

4 2 3

  
   

 C. (d): 
x 4 y 2 z 2

4 2 3

  
     D. (d): 

x 4 y 2 z 2

4 2 3
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Câu 60. Viết phương trình đường thẳng(d) đi qua điểm A(–1; 0; 2), vuông góc với (P): 2x – 3y + 6z + 4 = 0. 

 A. (d): 
x 1 y z 2

2 3 6

 
 

 
   B. (d): 

x 1 y z 2

2 3 6

 
 

 
 

 C. (d): 
x 1 y z 2

2 3 6

 
 


   D. (d): 

x 1 y z 2

2 3 6

 
 


 

Câu 61. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng (P): 2x + y – z – 3 = 0 và (Q): 
 x + y + z – 1 = 0. Phương trình đường giao tuyến của hai mặt phẳng (P) và (Q). 

 A. (d): 
x y 2 z 1

2 3 1

 
 


   B. (d): 

x 1 y 2 z 1

2 3 1

  
 

 
 

 C. (d): 
x 1 y 2 z 1

2 3 1

  
 


   D. (d): 

x y 2 z 1

2 3 1

 
 

 
 

Câu 62. Cho đường thẳng (d): 
x 1 y z 2

2 1 3

 
   và mặt phẳng (P): x + 2y + z – 4 = 0. Viết phương trình đường 

thẳng (Δ) nằm trong mặt phẳng (P), đồng thời cắt và vuông góc với (d). 

A. 
x 1 y 1 z 1

5 1 3

  
 

 
          B. 

x 1 y 1 z 1

5 1 3

  
 

 
       C. 

x 1 y 1 z 1

5 1 3

  
 


         D. 

x 1 y 1 z 1

5 1 3

  
 


 

Câu 63. Cho hai đường thẳng d1: 
x 6 y 6 z 2

2 2 1

  
 


, d2: 

x 1 y 2 z 3

2 3 1

  
 


. Viết phương trình đường thẳng 

đồng thời cắt và vuông góc với cả hai đường thẳng d1, d2. 

 A. d:

x 3 t

y 8

z 1 2t

  
  
   

 B. d: 

x 3 5t

y 8 t

z 1 10t

  
   
   

 C. d: 

x 3 5t

y 8 t

z 1 10t

 
  
  

 D. d: 

x 3 t

y 8

z 1 2t

 
 
  

 

Câu 64. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1; 0; 2) và đường thẳng d: 
x 1 y z 1

1 1 2

 
  . Viết 

phương trình đường thẳng (Δ) đi qua A, đồng thời vuông góc và cắt đường thẳng d. 

 A. (Δ): 
x 1 y z 2

1 1 1

 
     B. (Δ): 

x 1 y z 2

1 1 1

 
 


 

 C. (Δ): 
x 1 y z 2

2 2 1

 
     D. (Δ): 

x 1 y z 2

1 3 1

 
 


 

Câu 65. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d: 
x 1 y 3 z 1

3 2 2

  
 

 
 và mặt phẳng (P): x – 3y 

+ z – 4 = 0. Phương trình hình chiếu vuông góc của d trên mặt phẳng (P) là 

 A. 
x 3 y 1 z 1

2 1 1

  
 


          B. 

x 2 y 1 z 1

2 1 1

  
 


          

C. 
x 5 y 1 z 1

2 1 1

  
 


         D. 

x y 1 z 1

2 1 1

 
   

Câu 66.  Viết phương trình đường thẳng(d) đi qua điểm A(1; 0; 5), đồng thời vuông góc với hai đường thẳng (d1): 
x 1 y 3 z 1

2 2 1

  
 


 và (d2): 

x 1 y 2 z 3

1 1 3

  
 

 
 

 A. (d):

x 1 5t

y 5t

z 5 4t

 
 
  

 B. (d): 

x 1 t

y t

z 5

 
 
 

 C. (d): 

x 1 t

y t

z 5

  
 
  

 D. (d): 

x 1 t

y t

z 5

 
 
 

 

Câu 67.  Viết phương trình đường thẳng(d) đi qua điểm A(1; 2; –2), đồng thời vuông góc và cắt đường thẳng Δ: 
x y 1 z

1 1 2


   

 A. 
x 1 y 2 z 2

1 1 1

  
 


       B. 

x 1 y 2 z 2

1 1 1

  
 

 
        

C. 
x 1 y 2 z 2

1 1 1

  
 

       
D. 

x 1 y 2 z 2

1 1 1
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Câu 68. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x + 3y + 2z – 1 = 0 và hai đường thẳng 

d1: 
x 1 y 2 z 1

1 1 1

  
   và d2: 

x 1 y 1 z

2 1 1

 
 


. Viết phương trình đường thẳng d thuộc mặt phẳng (P) và cắt cả 

hai đườngthẳng d1 và d2. 

 A. 
x 2 y 1 z 1

1 2 3

  
 


 B. 

x 2 y 1 z

1 1 1

 
 


       C.  

x 1 y 1 z 2

1 1 1

  
 


 D. 

x 1 y z 1

1 2 3

 
 
  

Câu 69. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x – 2y + 2z – 5 = 0 và hai điểm A(–3;0;1), 
B(0; –1;3). Viết phương trình đường thẳng dđi qua A và song song với (P),sao cho khoảng cách từ B đến đường 
thẳng đó là nhỏ nhất. 

 A. d: 

x 3 2t

y t

z 1 t

  
 
  

 B. d: 

x 3 2t

y t

z 1

  
  
 

 C. d: 

x 3 2t

y t

z 1 t

  
  
  

 D. d: 

x 3 2t

y t

z 1

  
 
 

 

5. KHOẢNG CÁCH 
Câu 70. Cho mặt phẳng (P): 2x – y – 2z – 8 = 0 và điểm M(–2; –4; 5). Tính khoảng cách từ M đến (P). 
 A. 18   B. 6   C. 9   D. 3 
Câu 71. Cho hai mặt phẳng (P): 2x – 3y + 6z + 2 = 0 và (Q): 2x – 3y + 6z + 9 = 0. Tính khoảng cách giữa hai mặt 
phẳng (P) và (Q). 
 A. 8   B. 4   C. 2   D. 1 
Câu 72. Trong mặt phẳng Oxyz, cho tứ diện ABCD có A(2;3;1), B(4;1; –2), C(1;3;2), D(–2;3;–1).Độ dài đường 
cao kẻ từ D của tứ diện là 
 A. 1   B. 4   C. 3   D. 2 
Câu 73. Cho điểm A(1; 0; 1), B(0; 2; 3) và C(0; 0; 2). Độ dài đường cao hạ từ C của tam giác ABC là 
 A. 2   B. 3   C. 1/2   D. 1 

Câu 74. Cho A(–2; 2; 3) và đường thẳng (Δ): 
x 1 y 2 z 3

2 2 1

  
  . Tính khoảng cách từ A đến(Δ). 

 A. 3 5   B. 5 3   C. 2 5   D. 5 2  

Câu 75. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng d1: 
x 1 y 7 z 3

2 1 4

  
  , d2: 

x 1 y 2 z 2

1 2 1

  
 


. 

 A. 
3

14
  B. 

2

14
  C. 

1

14
  D. 

5

14
 

Câu 76. Cho bốn điểm A(1; 1; 0), B(0; 2; 1), C(1; 0; 2), D(1; 1; 1).Tính thể tích khối tứ diện ABCD. 
 A. 1/6   B. 1/3   C. 1/2   D. 1 
Câu 77. Cho các điểm S(3; 1; –2), A(5; 3; –1), B(2; 3; –4), C(1; 2; 0). Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc H của S 
trên mặt phẳng (ABC). 
 A. H(8/3; 8/3; –5/3) B. H(9/4; 5/2; –5/4) C. H(5/2; 11/4; –9/4) D. H(5/3; 7/3; –1) 

Câu 78. Cho đường thẳng Δ: 
x 1 y z 2

2 1 1

 
 


 và mặt phẳng (P): x  2y + 2z – 3 = 0. Gọi C là giao điểm của Δ 

với (P), M là điểm thuộc Δ. Tính khoảng cách từ M đến (P), biết MC = 6 . 
 A. 2   B. 3   C. 2/3   D. 4/3 
Câu 79. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(1; 1; 2). Tìm điểm N thuộc mặt phẳng Oxy sao cho 
độ dài đoạn thẳng MN là ngắn nhất. 
 A. (1; 1; 0)  B. (1; 2; 2)  C. (2; 1; 0)  D. (2; 2; 0) 
Câu 80. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(1; 2; 3), B(3; 2; 1). Gọi M là điểm thuộc mặt 
phẳng Oxy. Tìm tọa độ của M để P = | MA MB

 
| đạt giá trị nhỏ nhất. 

 A. (1; 2; 1)  B. (1; 1; 0)  C. (2; 1; 0)  D. (2; 2; 0) 
Câu 81. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(1; 1; 0), B(3; 0; 5), C(2; 2; 1). Gọi M là một điểm 
chạy trên mặt phẳng Oyz. Giá trị của P = MA² + MB² + MC² đạt giá trị nhỏ nhất khi M có tọa độ là 
 A. (0; 2; 1)  B. (0; 1; 3)  C. (0; 2; 3)  D. (0; 1; 2) 
Câu 82. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(1; 2; 0), B(0; 1; 5), C(2; 0; 1). Gọi M là một điểm 
chạy trên mặt phẳng Oyz. Giá trị nhỏ nhất của P = MA² + MB² + MC² là 
 A. 23   B. 25   C. 27   D. 21 
6. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI 
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Câu 83. Xác định m để hai mặt phẳng sau vuông góc (P): (2m – 1)x – 3my + 2z – 3 = 0 và 
(Q): mx + (m – 1)y + 4z – 5 = 0. 
 A. m = –2 V m = 2 B. m = –2 V m = 4 C. m = 2 V m = 4 D. m = –4 V m = 2 
Câu 84.  Xác định m ,n ,p để cặp mặt phẳng sau song song  
 ( P ) : 2x -3y -5z + p = 0, ( Q ) : ( m+2 ) x + ( n – 1 )y +10z -2 = 0 
            A . m = 2 , n = -3 , p  5                                     B .  m = - 2 , n = 3 , p  1 
            C . m = -6 , n = 7 , p  1                                    D. m = 6 , n = -4 , p  2 
 Câu 85. Điều kiện nào sau đây không đủ để cặp mặt phẳng  
 ( P ) : 2x - y -5z + p = 0,  ( Q ) : ( m+2 ) x + ( n – 1 )y +10z -2 = 0  không cắt nhau :  
            A. 6m                  B . 3n                 C . 6, 3m n                  D. 1p   

Câu 86.  Trong không gian Oxyz. Cho đường thẳng d : 
2 3 6 10 0

5 0

x y z

x y z

   
    

 và mặt phẳng  

( P ) : mx + y + z + 5 = 0 . Với giá trị nào của m để đường thẳng d và mặt phẳng ( P ) song song .  
            A. m = 0                          B. m = 1                        C. m 0                        D. m 1  
Câu 87. Cho hai điểm A(1; –1; 2), B(2; 0; 1) và mặt phẳng (P): x + 2y – 2z – 5 = 0. Tìm tọa độ giao điểm của 
đường thẳng AB và mặt phẳng (P).  
 A. (–2; –6; 8)  B. (–1; –3; 4)      C. (3; 1; 0)      D. (0; 2; –1) 
Câu 88. Cho mặt phẳng (P): 3x – 2y + z + 6 = 0 và điểm A(2; –1; 0). Tìm tọa độ hình chiếu của A lên mặt phẳng 
(P). 
 A. (1; –1; 1)  B. (–1; 1; –1)  C. (3; –2; 1)  D. (5; –3; 1) 

Câu 89.   Cho điểm A(1; 1; 1) và đường thẳng (d): 

x 6 4t

y 2 t

z 1 2t

 
   
   

. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của A lên 

đường thẳng (d). 
 A. (2; –3; –1)  B. (2; 3; 1)  C. (2; –3; 1)  D. (–2; 3; 1) 
Câu 90. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(3; –4; 0), B(0; 2; 4), C(4; 2; 1). Tọa độ điểm D 
trên trục Ox, sao cho AD = BC. 
 A. D(0; 0; 0), D(6; 0; 0)      B. D(–2; –4; 0), D(8; –4; 0)       

C. D(3; 0; 0), D(0; 0; 3)                      D. D(–2; 0; 0), D(8; 0; 0) 
Câu 91. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(2; –1; 1) và mặt phẳng (P): 2x – y + 2z + 2 = 0. Tìm 
tọa độ điểm B đối xứng với A qua mặt phẳng (P). 
 A. B(–2; 0; –4)  B. B(–1; 3; –2)  C. B(–2; 1; –3)   D. B(–1; –2; 3) 

Câu 92. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d: 
x 2 y 1 z

2 2 1

 
 

 
 và điểm A(–1; 0; 1). Tìm 

tọa độ điểm B đối xứng với A qua đường thẳng d. 
 A. (1; 2; 3)  B. (1; 2; 1)  C. (1; –2; 3)  D. (0; 1; 1) 

Câu 93. Cho đường thẳng d: 
x 2 y 3 z 1

2 3 3

  
   và mặt phẳng (P): 3x + 5y – 2z – 4 = 0. Tìm tọa độ giao điểm 

của d và (P). 
 A. (4; 0; 4)  B. (0; 0; –2)  C. (2; 0; 1)  D. (–2; 2; 0) 
Câu 94. Cho mặt phẳng (P): 2x – 2y + z + 3 = 0 và mặt cầu (S): x² + y² + z² – 2x + 4y + 6z + 1 = 0. Vị trí tương 
đối giữa (P) và (S) là 
 A. cắt nhau theo đường tròn có bán kính 2 B. cắt nhau theo đường tròn có bán kính 3 
 C. cắt nhau theo đường tròn có bán kính 4 D. chúng không cắt nhau 

Câu 95. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng (Δ): 
x 10 y 2 z 2

5 1 1

  
   và mặt phẳng (P): 

10x + 2y + mz + 11 = 0, m là tham số thực. Tìm giá trị của m để (P) vuông góc với (Δ). 
 A. m = –2  B. m = 2  C. m = –52  D. m = 52 
Câu 96. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tứ diện ABCD có các điểm A(0; 1; 0), B(0; 1; 1),  
C(2; 1; 1), D(1; 2; 1). Thể tích của tứ diện ABCD bằng 
 A. 1/6   B. 1/3   C. 2/3   D. 4/3 
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Câu 97. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S): (x – 2)² + (y – 1)² + z² = 9 và đường thẳng d: 
x 2 y z 2

2 1 1

 
 
 

. Tìm tọa độ các giao điểm của d và (S). 

 A. (0, –1; 1) và (2; 2; 0)        B. (0, 1; 1) và (2; –2; 0)         
C. (0, –1; 1) và (2; –2; 0)         D. (0, 1; –1) và (–2; 2; 0) 

Câu 98. Tìm tọa độ điểm A trên đường thẳng d: 
x y z 1

2 1 1


 


 sao cho khoảng cách từ A đến mặt phẳng 

 (P): x – 2y – 2z + 5 = 0 bằng 3. Biết rằng A có hoành độ dương. 
 A. (2; –1; 0)  B. (4; –2; 1)  C. (–2; 1; –2)  D. (6; –3; 2) 
Câu 99. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(0;1;2), B(2; –2;1),C(–2;0;1). Tìm tọa độ của điểm 
M thuộc mặt phẳng (α): 2x + 2y + z – 3 = 0 sao cho MA = MB = MC. 
 A. (2; 1; 3)  B. (–2; 5; 7)  C. (2; 3; –7)  D. (1; 2; 5) 
Câu 100. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S): (x – 1)² + (y – 2)² + (z – 2)² = 36 và mặt phẳng 
(P): x + 2y + 2z + 18 = 0. Đường thẳng d đi qua tâm mặt cầu và vuông góc với mặt phẳng (P), cắt mặt cầu tại các 
giao điểm là 
   A. (–1; –2; –2) và (2; 4; 4)   B. (3; 6; 6) và (–2; –4; –4)      

C. (4; 8; 8) và (–3; –6; –6)          D. (3; 6; 6) và (–1; –2; –2) 
Câu 101. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x – 2y + 2z – 1 = 0 và hai đường thẳng d1: 
x 1 y z 9

1 1 6

 
  , d2: 

x 1 y 3 z 1

2 1 2

  
 


. Xác định tọa độ điểm M thuộc d1 sao cho khoảng cách từ M đến 

d2bằng khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P). Biết rằng M có hoành độ nguyên. 
 A. (–1; 0; –9)  B. (0; 1; –3)  C. (1; 2; 3)  D. (2; 3; 9) 
Câu 102. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A (2; 1; 0), B(1;2;2), C(1;1;0) và mặt phẳng (P): 
 x + y + z – 6 = 0. Xác định tọa độ điểm D thuộc đường thẳng AB sao cho đường thẳng CD song song với mặt 
phẳng (P). 
 A. D(5/2; 1/2; –1) B. D(3/2; –1/2; 0) C. D(0; –1/2; 3/2) D. (–1; 1/2; 5/2) 
Câu 103. Cho các điểm A (1; 0; 0), B (0; b; 0), C (0; 0; c), trong đó b> 0, c > 0 và mặt phẳng (P): y – z + 1 = 0. 
Xác định b và c, biết mặt phẳng (ABC) vuông góc với (P) và khoảng cách từ điểm O đến (ABC) bằng1/3. 
 A. b = 2 và c = 2 B. b = 1/2 và c = 1/2 C. b = 2 và c = 1 D. b = 1 và c = 2 

Câu 104. Cho đường thẳng Δ: 
x y 1 z

2 1 2


  . Xác định tọa độ điểm M trên trục hoành sao cho khoảng cách từ M 

đến Δ bằng OM với O là gốc tọa độ. 
     A. (–1; 0; 0) hoặc (1; 0; 0)   B. (2; 0; 0) hoặc (–2; 0; 0)          
 C. (1; 0; 0) hoặc (–2; 0; 0)          D. (2; 0; 0) hoặc (–1; 0; 0) 

Câu 105. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng Δ1: 

x 3 t

y t

z t

 
 
 

 và Δ2: 
x 2 y 1 z

2 1 2

 
  . Tìm 

tọa độ điểm M thuộc Δ1 sao cho khoảng cách từ M đến Δ2 bằng 1. 
 A. (6; 3; 3), (3; 0; 0) B. (4; 1; 1), (7; 4; 4) C. (3; 0; 0), (7; 4; 4) D. (5; 2; 2), (4; 1; 1) 
Câu 106. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(2; 0; 1), B(0; –2; 3) và mặt phẳng (P):  
2x – y – z + 4 = 0. Tìm tọa độ điểm M thuộc (P) sao cho MA = MB = 3. Biết M có hoành độ nguyên. 
 A. (3; –2; 3)  B. (2; 0; 4)  C. (–1; 0; 2)  D. (0; 1; 3) 
Câu 107. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S): x² + y² + z² – 4x – 4y – 4z = 0 và điểm  
A(4; 4; 0). Tìm tọa độ điểm B thuộc (S) sao cho tam giác OAB đều. 

A. (4; 0; 4) hoặc (0; 4; 4)         B. (2; 2; 4) hoặc (2; 4; 2)            
C. (4; 0; 4) hoặc (8; 4; 4)         D. (0; 4; 4) hoặc (8; 0; 0) 

Câu 108. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng Δ: 
x 2 y 1 z

1 2 1

 
 

 
 và mặt phẳng (P): 

 x + y + z – 3 = 0. Gọi I là giao điểm của Δ và (P). Xác định tọa độ điểm M thuộc (P) sao cho MI vuông góc với Δ 
và MI = 4 14.  
 A. M(–3; –7; 13) hoặc M(5; 9; –11)  B. M(–3; –7; 13) hoặc M(9; 5; –11) 
 C. M(–7; 13; –3) hoặc M(–11; 9; 5)  D. M(13; –3; –7) hoặc M(9; –11; 5) 
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Câu 109. Cho đường thẳng Δ: 
x 2 y 1 z 5

1 3 2

  
 


 và hai điểm A(–2; 1; 1), B(–3; –1; 2). Tìm tọa độ điểm M trên 

Δ sao cho tam giác MAB có diện tích bằng 3 5.  
 A. (–14; –35; 19) hoặc (–2; 1; –5)  B. (–2; 1; –5) hoặc (–8; –17; 11) 
 C. (–14; –35; 19) hoặc (–1; –2; –3)  D. (–1; –2; –3) hoặc (–8; –17; 11) 
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